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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015
(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng trường Đại học Phan Thiết)
                Tên chương trình: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
                Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
TOURISM and TRAVEL MANAGEMENT

Mã số: 52.34.01.03.
Loại hình đào tạo: Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo 


- Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có trình độ lý luận, phẩm chất chính trị, có đạo đức, tư cách tốt, yêu ngành, yêu nghề. 

Các cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được trang bị các kiến thức cơ bản, chuyên ngành về dịch vụ du lịch, lữ hành. 

Phục vụ tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan.
- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…

Kiến thức:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường:

Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (tổng quan du lịch, địa lí du lịch, giao tiếp trong kinh doanh du lịch, tâm lý du lịch, phát triển du lịch bền vững…) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành như xây dựng chiến lược hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, thiết kế tour, điều hành tour, hướng dẫn du lịch, tổ chức sự kiện…
Kỹ năng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường:

Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch.

Có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch.

Có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.
Thái độ

Sinh viên được giáo dục lòng trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, khiêm tốn, trung thực, có ý thức trách nhiệm, có tác phong công nghiệp, có thái độ cầu thị, hòa hợp, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện để có sức khỏe đảm bảo công tác lâu dài và sẵn sàng chiến đấu giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc.
Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
· Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch như: các trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các Viện nghiên cứu…
· Các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực du lịch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Trung tâm Xúc tiến Du lịch…
· Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
· Các cơ quan, doanh nghiệp khác: bảo tàng; trung tâm giải trí, trung tâm hội chợ triển lãm; đại lý vé máy bay, trung tâm thương mại/ siêu thị...

Trình độ Ngoại ngữ

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc. Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm trở lên (đối với hệ đại học), đạt từ 350 điểm trở lên (đối với hệ cao đẳng)
Trình độ Tin học

Thành thạo các công cụ tin học cơ bản và tin học nâng cao, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong dịch vụ Du lịch. Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp.
2. Thời gian đào tạo: 4 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 123 tín chỉ 
4. Đối tượng tuyển sinh: theo quy định, chỉ tiêu của Bộ GD & ĐT.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: theo học chế tín chỉ
7. Nội dung chương trình 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương (chưa cộng Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng): 41
7.1.1. Lý luận chính trị: 10
Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lenin: 5
Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2
Đường lối cách mạng của ĐCSVN: 3
7.1.2. Khoa học xã hội: 08
· Bắt buộc

Pháp luật đại cương: 2
Luật du lịch: 2

Lịch sử văn minh thế giới: 2

· Tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau):
  Đại cương lịch sử Việt Nam: 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam: 2

7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật: 04
· Bắt buộc

Tâm lý khách du lịch: 3
· Tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau):
Văn hóa ẩm thực: 2
Phương pháp học đại học: 2

7.1.4. Ngoại ngữ: 9
Tiếng Anh (1,2,3): 9
7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường: 10
· Bắt buộc

Toán cao cấp C: 4

Tin học căn bản: 3
· Tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau):
Lý thuyết xác xuất thống kê toán: 3
Môi trường và con người: 3
7.1.6. Giáo dục thể chất

7.1.7. Giáo dục quốc phòng- an ninh 
7.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 81
7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành): 19
Kinh tế vi mô: 3
Kinh tế vĩ mô: 3
Marketing căn bản: 3
Quản trị học: 3
Nguyên lý kế toán: 3
Quản trị chất lượng dịch vụ: 3
Thanh toán quốc tế: 1
7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất): 53
7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có): 18
Địa lý du lịch: 3
Quản trị nhân sự du lịch: 3
Tổng quan du lịch: 3
Marketing du lịch: 2
Tổ chức sự kiện: 2

Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KDDL: 3
Phát triển du lịch bền vững: 2
7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành): 35
· Bắt buộc

Tuyến điểm du lịch Việt Nam: 4
Kỹ năng hoạt náo: 2
Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành (1,2,3): 9
Tiếng Nga: 3

Thực tập giữa khóa: 2
Quản trị kinh doanh lữ hành: 4
Thiết kế và điều hành tour: 4

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: 4
· Tự chọn (chọn 1 trong các học phần sau):
Y tế du lịch: 3

Quan hệ kinh tế quốc tế: 3

7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai)
· Bắt buộc

· Tự chọn

7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có)

7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề)
· Bắt buộc

· Tự chọn

7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp): 9
Khóa luận tốt nghiệp: 9

Hoặc:

Thực tập tốt nghiệp: 6

Kỹ năng mềm: 3
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	41
	Y tế du lịch
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	Quan hệ kinh tế quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. THỰC TẬP/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	42
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần:
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Kỹ năng mềm
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG
	122
	13
	20
	18
	19
	18
	13
	13
	9


9. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
HIỆU TRƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (HP 1)

2. Số tín chỉ: 3 (2,1
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa cơ bản

4. Mục tiêu của học phần

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - học phần 1 nhằm giúp cho sinh viên: 

- Nội dung học phần là hệ thống kiến thức cơ bản quan trọng của Triết học Mác – Lenin về những quan điểm, quan niệm về thế giới, con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Cung cấp cho sinh viên phương pháp luận nhận thức thế giới, nhận thức về bản thân và vận dụng trong quá trình lao động, học tập.

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học, còn 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương mở đầu

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA

 MÁC-LÊNIN

I.  KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành

a) Chủ nghĩa Mác-Lênin

b) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

a) Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác

b) C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác

c) V.I Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới

d) Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN  CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu 

2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
a) Mục đích của việc học tập, nghiên cứu 

b) Một số yêu cầu cơ bản về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu 

Phần thứ nhất

THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Chương I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

a) Chủ nghĩa duy vật chất phác

b) Chủ nghĩa duy vật siêu hình 

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

II. QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

1. Vật chất

a) Phạm trù vật chất

b) Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

c) Tính thống nhất vật chất của thế giới

2.   Ý thức

a) Nguồn gốc của ý thức

b) Bản chất và kết cấu của ý thức

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a) Vai trò của vật chất đối với ý thức

b) Vai trò của ý thức đối với vật chất

c) Ý nghĩa phương pháp luận

Chương II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I.  PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

a) Phép biện chứng

b) Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật 

II.  CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2. Nguyên lý về sự phát triển

III.  CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Cái chung và cái riêng

2. Bản chất và hiện tượng

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

4. Nguyên nhân và kết quả

5. Nội dung và hình thức

6. Khả năng và hiện thực

IV.  CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

a) Khái niệm chất, lượng

b) Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

a) Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn

b) Quá trình vận động của mâu thuẫn

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Quy luật phủ định của phủ định

a) Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó

b) Phủ định của phủ định

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

V.  LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

a) Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn

b) Nhận thức và các trình độ nhận thức

c) Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

a) Quan điểm của V.I Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

b) Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn

Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

a) Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
b) Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội
2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

a) Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

b) Quy luật

II.  BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

a) Khái niệm, kết cấu cơ sở hạ tầng 

b) Khái niệm, kết cấu kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
a) Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng

b) Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng 

c) Ý nghĩa phương pháp luận

III.  TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

a) Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội

b) Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội

2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội

V.  VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a) Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội 

b) Nguồn gốc giai cấp

c) Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a) Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội

- Khái niệm cách mạng xã hội và khái niệm cải cách xã hội

- Nguồn gốc của cách mạng xã hội

b) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

VI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

1. Con người và bản chất của con người

a) Khái niệm con người

b) Bản chất của con người 

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

a) Khái niệm quần chúng nhân dân 

b) Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử

7. Tài liệu học tập
[1] Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

[2] Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

8. Phương pháp đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng. Cụ thể:
	Những nội dung cần đánh giá
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần
	Theo quy chế
	10%
	

	KT, Thi giữa học kỳ
	Bài kiểm tra
	30 %
	

	Thi cuối học phần
	Thi viết 
	60 %
	

	Tổng:
	
	100%
	











TRƯỞNG KHOA
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (Hp 2)
2. Số tín chỉ: 2
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Cơ bản

4. Mục tiêu của học phần:

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Sinh viên có được hệ thống kiến thức cơ bản về phương thức sản xuất kinh tế của tư bản chủ nghĩa, từ đó sinh viên có những hiểu biết về quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Đồng thời nhận thức những lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lenin về học thuyết xã hội chủ nghĩa, cũng như các hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa trong tiến trình lịch sử của nhân loại theo quan điểm Mác – Lenin.

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

5.  Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:  

Học phần này bao gồm:

- Phần hai với tên gọi Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trong đó có ba học thuyết (Học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư & học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước). 

- Phần ba với tên gọi: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về chủ nghĩa xã hội, trong đó bao gồm các chương sau:

+ Chương VII: Sứ mệnh của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I.  ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

a) Phân công lao động xã hội
b) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của quá trình lao động
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

a) Đặc trưng của sản xuất hàng hoá

b) Ưu thế của sản xuất hàng hoá

II, HÀNG HOÁ 
1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

a) Khái niệm hàng hoá

b) Hai thuộc tính của hàng hoá

         c) Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa   

2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

a) Lao động cụ thể 

b) Lao động trừu tượng

3.  Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hư​ởng đến lư​ợng giá trị hàng hoá 

a) Th​ước đo l​ượng giá trị hàng hoá
b) Các nhân tố ảnh hư​ởng đến l​ượng giá trị hàng hoá

III.  TIỀN TỆ
1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

a) Lịch sử phát triển của hình thái giá trị 

b) Bản chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ 

a) Th​ước đo giá trị

b) Phư​ơng tiện lư​u thông

c) Ph​ương tiện thanh toán

d)  Ph​ương tiện cất trữ

e) Tiền tệ thế giới

 IV.  QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1.  Nội dung của quy luật giá trị

2. Tác động của quy luật giá trị

Chương V:  HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Công thức chung của tư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

a)  Hàng hóa sức lao động

b) Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

II.  Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

a) Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư bản

b) Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Bản chất tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến
a) Bản chất tư bản

b) Tư bản bất biến và tư bản khả biến

3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất giá trị thặng dư

b) Khối lượng giá trị thặng dư

4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch

a) Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư 

b) Giá trị thặng dư siêu ngạch

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

III.  TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

1. Bản chất kinh tế của tiền công

2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản
IV.  SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH  LŨY TƯ BẢN

1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản

2. Tích tụ và tập trung tư bản

3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản

V.  QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động

a) Tuần hoàn của tư bản

b) Chu chuyển của tư bản

c) Tư bản cố định và tư bản lưu động


2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội
          a) Một số khái niệm cơ bản của tái sản xuất tư bản xã hội:


- Tổng sản phẩm xã hội:


- Hai khu vực của nền sản xuất xã hội



- Tư bản xã hội:



b) Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội

          - Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn:

          - Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng:



c) Sự phát triển của V.I.Lênin đối với lý luận tái sản xuất tư bản xã hội của C. Mác:

3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

a) Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản:
b) Tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản:

VI. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

a) Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa 

b) Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

a) Cạnh tranh nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường.

b) Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân

c) Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất

3.  Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản

a) Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp

b) Tư bản cho vay và lợi tức

c) Tín dụng tư bản chủ nghĩa; ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng

d) Công ty cổ phần. Tư bản giả và thị trường chứng khoán

e) Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa tô TBCN.

Chương VI:  HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

a) Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

b) Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư bản

d) Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc

3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

a) Sự hoạt động của quy luật giá trị

b) Sự hoạt động của quy luật giá trị thặng dư

II.  CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

a) Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước

b) Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước

c) Sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế 

III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản

Chương VII:  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I/- SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

a) Khái niệm giai cấp công nhân

b) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

a) Địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa

b) Đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân

3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

a) Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân

b) Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

a) Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa 

b) Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

b) Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

III.  HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

2.  Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

b) Chủ nghĩa xã hội 

c) Giai đoạn cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa

Chương VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

II.  XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

III.  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

Chương IX:  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I.  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

a) Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) 

b) Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới

2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

a) Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa

b) Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết 

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

a) Nguyên nhân sâu xa 

b) Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người

2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người

a) Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội

b) Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn

c) Đã xuất hiện xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
7. Tài liệu học tập

1. Giáo trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản 2009

2. Tài liệu tham khảo: Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng. Cụ thể:
	Những nội dung cần đánh giá
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần
	Theo quy chế
	10%
	

	KT, Thi giữa học kỳ
	Bài kiểm tra
	30 %
	

	Thi cuối học phần
	Thi viết 
	60 %
	

	Tổng:
	
	100%
	











TRƯỞNG KHOA
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần:   
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

2. Số tín chỉ:   2 (1.5. 0.5)
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa cơ bản
4. Mục tiêu môn học:

- Môn học cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu biết cơ bản  tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, dân tộc, các vấn đề quốc tế, về kinh tế Việt Nam, ngoại giao Việt Nam, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới trong thời đại mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương mở đầu.

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Mối quan hệ môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Cơ sở phương pháp luận

2. Các phương pháp cụ thể

III.  Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị

Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I.  CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Cơ sở khách quan

a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

b) Các tiền đề tư tưởng,  lý luận 

2. Nhân tố chủ quan 

3. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.

2. Thời kỳ từ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

3. Thời kỳ từ 1921 - 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam.

4. Thời kỳ từ 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng.

5. Thời kỳ từ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện.

III. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

a) Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam

b) Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới
a) Phản ánh khát vọng thời đại

b) Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người.

Chương II:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ 
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

1. Vấn đề dân tộc thuộc địa

a) Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa

b) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa

2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau

b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp

d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 

a) Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa 

b) Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc 

2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 

a) Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó

b) Cách mạng tư sản là không triệt để 

c) Con đường giải phóng dân tộc 

3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

a) Cách mạng trước hết phải có Đảng 

b) Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất 

4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

a) Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng bị áp bức

b) Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc 

5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

b) Quan hệ của cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc

6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

a) Quan điểm về bạo lực cách mạng 

b) Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình

c) Hình thái bạo lực cách mạng 

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

- Ý nghĩa của việc học tập.

Chương III:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

a) Chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu sau khi giành được độc lập theo con đường cách mạng vô sản

b) Xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm giải phóng con người một cách triệt để 

2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

a) Chủ nghĩa xã hội như là một chế độ xã hội ưu việt

b) Bản chất và đặc trưng tổng quát của chủ nghĩa xã hội

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

a) Mục tiêu

b) Động lực

II.  CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

1. Con đường

a) Quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển TBCN

b) Con đường cách mạng không ngừng

2. Biện pháp
a) Phương châm

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa của việc học tập.

Chương IV:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I.  QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Cách mạng trước hết cần có Đảng

b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng

b) Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng

c) Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân

b) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động, Đảng của dân tộc

4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

a) Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống xã hội

b) Đảng cầm quyền, dân là chủ

c) Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1.  Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

a) Đảng phải thường xuyên tự xây dựng

b) Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận

b) Xây dựng Đảng về chính trị

c) Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ

d) Xây dựng Đảng về đạo đức

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa của việc học tập.
Chương V:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1. Vị trí vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 

a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng 

b) Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc 

a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

b) Đại đoàn kết toàn dân là tập hợp được mọi người dân vào cuộc đấu tranh chung. Để thực hiện được đại đoàn kết toàn dân cần cần chú ý:

3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

a) Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là Mặt trận dân tộc thống nhất

b) Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế

a) Cơ sở khách quan

b) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế

a) Các lực lượng cần đoàn kết

b) Hình thức

3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

a) Nguyên tắc chung

b) Nguyên tắc cụ thể

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh

- Ý nghĩa của việc học tập.

Chương VI:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

I.  QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ

1. Quan niệm về dân chủ

a) Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân

b) Dân chủ là cơ sở đảm bảo quyền làm chủ, các quyền cơ bản của nhân dân lao động

c) Dân là chủ và dân làm chủ

d) Cơ chế bảo đảm quyền dân chủ: tất cả vì lợi ích của nhân dân

2. Thực hành dân chủ

a) Thực hành dân chủ là động lực phát triển cách mạng

b) Phương thức thực hành dân chủ

II.  QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

a) Nhà nước của dân 

b) Nhà nước do dân

c) Nhà nước vì dân

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước

a) Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước

b) Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước

3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

a) Xây dựng Nhà nước hợp pháp, hợp hiến

b) Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp và pháp luật, chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, tài

4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

a) Tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp

b) Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước

c) Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức cách mạng

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa của việc học tập

Chương VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

I.  NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Phương thức tiếp cận văn hoá

b) Định nghĩa văn hoá của Hồ Chí Minh

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa

a) Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội

b) Quan điểm về chức năng của văn hóa

c) Quan điểm về tính chất của nền văn hóa

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa

a) Văn hóa giáo dục

b) Văn hóa văn nghệ

c) Văn hóa đời sống

II.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

a) Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức

b) Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

c) Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

a) Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

b) Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

III.  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

a) Hồ Chí Minh thường nói tới con người cụ thể, lịch sử.

b) Hồ Chí Minh khẳng định bản chất con người mang tính xã hội.

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược "trồng người"

a) Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người.

b) Quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược "trồng người".

KẾT LUẬN

- Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh

- Ý nghĩa của việc học tập

7. Tài liệu học tập:

[1] Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

[3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn.

[4] Sách tham khảo: các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo TW.

[5] Hồ Chí Minh: toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập.

[6] Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.
8. Phương pháp đánh giá học phần : Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng. Cụ thể:
	Những nội dung cần đánh giá
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần
	
	10%
	

	KT, Thi giữa học kỳ
	Bài kiểm tra
	30 %
	

	Thi cuối học phần
	Thi viết 
	60 %
	

	Tổng:
	
	100%
	


TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:   

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2. Số tín chỉ: 3 (2,1)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa cơ bản
4. Mục tiêu của học phần: 

- Trang bị kiến thức để phân tích được những vấn đề cơ bản về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm hệ thống  quan điểm, chủ trương về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua Cương lĩnh, Nghị quyết… của Đảng  trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.

- Kĩ năng: Rèn luyện năng lực tư duy lý luận, có tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - xã hội; Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng; Có kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lý luận chính trị- xã hội.

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề chính trị- kinh tế - văn hóa - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
5. Mô tả các nội dung học phần
Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương: Chương I khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương II và chương III là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; từ chương IV đến chương VIII là đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm đường lối về CNH, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng hệ thống chính trị, về xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, về đối ngoại, trong đó tập trung chủ yếu vào đường lối xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.
6. Nội dung chi tiết học phần

Chương mở đầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I.  ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu.

a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Đối tượng nghiên cứu môn học

2. Nhiệm vụ nghiên cứu.   

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Phương pháp nghiên cứu.

a) Cơ sở phương pháp luận

b) Phương pháp nghiên cứu

2. Ý nghĩa của học tập môn học

Chương I:  SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

I.  HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

a)  Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

b) Chủ nghĩa Mác-Lênin 

c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản

2. Hoàn cảnh trong nước

a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

II.  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị thành lập Đảng

a)  Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam

b)  Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn tắt của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của Đảng)

a) Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam

b) Lực lượng cách mạng 

c) Lãnh đạo cách mạng

d) Quan hệ với phong trào cách mạng thế giới

3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I.  CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939

1. Trong những năm 1930-1935

a)  Luận cương Chính trị tháng 10-1930

b)  Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng

2. Trong những năm 1936-1939

a) Hoàn cảnh lịch sử

b)  Chủ trương và nhận thức mới của Đảng

II.  CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

a)  Tình hình thế giới và trong nước

b) Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

c)  Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

a)  Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần

b)  Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa 

c)  Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám

Chương III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)

a)  Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám 

b)  Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng 

c)  Kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 

a) Hoàn cảnh lịch sử

b)  Quá trình hình thành và nội dung đường lối

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

a)  Kết quả và ý nghĩa thắng lợi của việc thực hiện đường lối

b)  Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

II.  ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

1. Giai đoạn 1954-1964

a)  Hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7- 1954

b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

2. Giai đoạn 1965-1975 

a)  Hoàn cảnh lịch sử

b)  Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

a)  Kết quả và ý nghĩa thắng lợi

b)  Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

Chương IV:  ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ
I.  CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá

a)  Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa

b)  Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a)  Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân

II.  CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá

a)  Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986

b)  Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội X

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

a)  Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

b)  Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức

a)  Nội dung 

b)  Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức

4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a)  Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân 

Chương V:  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
 ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

a)  Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp. 

b)  Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới 

a)  Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

b)  Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

a)  Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường 

b)  Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

c)  Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a)  Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

b)  Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh

c)  Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

d)  Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

e)  Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a)  Kết quả và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân

Chương VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986)

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng
a)  Hoàn cảnh lịch sử
b)  Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a)  Kết quả và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân

II/- ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị

a)  Cơ sở hình thành đường lối
b)  Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị
2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

a)  Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị

b)  Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a)  Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân

Chương VII:  ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; 
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ

1. Thời kỳ trước đổi mới

a)  Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới

b)  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

2. Trong thời kỳ đổi mới

a)  Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá

b)  Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá 

c)  Chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hoá

d)  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

II.  QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thời kỳ trước đổi mới

a)  Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội

b)  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

2. Trong thời kỳ đổi mới

a)  Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội

b)  Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội

c) Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

d)  Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.

Chương VIII:  ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI  

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985) 

1. Hoàn cảnh lịch sử

a)  Tình hình thế giới

b)  Tình hình trong nước

2. Chủ trương đối ngoại của Đảng

a)  Nhiệm vụ đối ngoại

b) Chủ trương đối ngoại với các nước

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a)  Kết quả và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân

II.  ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

a)  Hoàn cảnh lịch sử

b)  Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối

2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

a)  Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo

b)  Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

3.  Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a)  Thành tựu và ý nghĩa

b)  Hạn chế và nguyên nhân
7. Tài liệu học tập
[1] Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

[2] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản.

[3] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

[4] Các Văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng. Cụ thể:
	Những nội dung cần đánh giá
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần
	
	10%
	

	KT, Thi giữa học kỳ
	Bài kiểm tra
	30 %
	

	Thi cuối học phần
	Thi viết 
	60 %
	

	Tổng:
	
	100%
	


TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Số tín chỉ: 2 (1.5; 0.5)
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Cơ bản
2. Phân bổ thời: 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 25

 + bài tập, thảo luận, thực hành: 5

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 
3. Mục tiêu của học phần 
Môn học nhằm cung cấp các kiến thức:

· Một số vấn đề cơ bản về nhà nước

· Một số vấn đề cơ bản về pháp luật

· Một số vấn đề cơ bản trong các chế định pháp luật Việt Nam bao gồm:

+ Luật Hiến pháp

+ Luật hành chính

+ Luật hình sự

+ Luật dân sự

+ Luật hôn nhân và gia đình

+ Luật lao động

+ Luật kinh tế

Sau khi học và nghiên cứu, người học sẽ có cái nhìn khái quát về hệ thống pháp luật của Việt Nam, biết và hiểu được một số chế định pháp luật cơ bản từ đó giúp cho người học có cơ sở lý luận cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về pháp luật và có thể vận dụng được để xử lý, giải quyết một số vấn đề pháp lý đơn giản phát sinh trong công việc, cuộc sống hàng ngày.
4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1.1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

1.2. Kiểu nhà nước, hình thức nhà nước

1.3. Đặc trưng của nhà nước

1.4. Chức năng của nhà nước

1.5. Nhà nước pháp quyền

1.6. Liên hệ nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT
2.1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật

2.2. Đặc trưng của pháp luật

2.3. Vai trò của pháp luật

2.4. Quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật

2.5. Quan hệ pháp luật
2.6. Thực hiện pháp luật
2.7. Vi phạm pháp luật
2.8. Trách nhiệm pháp lý
CHƯƠNG 3: Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2.1. Ý thức pháp luật
2.1.1. Khái quát chung về ý thức pháp luật

2.1.2. Phân loại ý thức pháp luật

2.1.3. Nâng cao ý thức pháp luật

2.2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa
2.2.1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa
2.2.2. Yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa
2.2.3. Biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
CHƯƠNG 4: LUẬT HIẾN PHÁP
4.1. Khái niệm Luật Hiến pháp
4.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp
4.3. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013
4.3.1. Chế độ chính trị
4.3.2. Chế độ kinh tế
4.3.3. Chế độ văn hoá
4.3.4. Chế độ giáo dục
4.3.5. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
4.4. Bộ máy nhà nước

CHƯƠNG 5: LUẬT HÀNH CHÍNH
4.1. Khái niệm Luật hành chính
4.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
4.3. Một số nội dung cơ bản của Luật hành chính
4.3.1. Vi phạm pháp luật hành chính
4.3.2. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật hành chính
4.3.3. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
4.3.4. Thủ tục xử lý vi phạm pháp luật hành chính
4.3.5. Khiếu kiện hành chính
CHƯƠNG 6: LUẬT HÌNH SỰ
4.4. Khái niệm Luật hình sự
4.5. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
4.6. Một số nội dung cơ bản của Luật hình sự
4.6.1. Tội phạm
4.6.2. Trách nhiệm hình sự
4.7. Một số nội dung cơ bản của Luật tố tụng hình sự
4.7.1. Nguyên tắc giải quyết vụ án hình sự
4.7.2. Thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự
4.7.3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiền hành tố tụng
4.7.4. Người tham gia tố tụng
4.7.5. Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự
CHƯƠNG 7: LUẬT DÂN SỰ
4.8. Khái niệm Luật dân sự
4.9. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
4.10. Một số nội dung cơ bản của Luật dân sự
4.10.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
4.10.2. Quyền sở hữu
4.10.3. Quyền nhân thân
4.10.4. Quyền sở hữu trí tuệ
4.10.5. Quyền thừa kế

4.10.6. Giao dịch dân sự

4.11. Một số nội dung cơ bản của Luật tố tụng dân sự
4.11.1. Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự
4.11.2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự
4.11.3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiền hành tố tụng
4.11.4. Người tham gia tố tụng
4.11.5. Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự
CHƯƠNG 8: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
4.12. Khái niệm Luật hôn nhân và gia đình
4.13. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình
4.14. Một số nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình
4.14.1. Kết hôn

4.14.2. Quan hệ giữa vợ và chồng

4.14.3. Quan hệ giữa cha mẹ và con

4.14.4. Quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình
4.14.5. Cấp dưỡng
4.14.6. Chấm dứt hôn nhân

4.14.7. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
CHƯƠNG 9: LUẬT LAO ĐỘNG
4.15. Khái niệm Luật lao động
4.16. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động
4.17. Một số nội dung cơ bản của Luật lao động
4.17.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

4.17.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

4.17.3. Giao kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

4.17.4. Tiền lương

4.17.5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

4.17.6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
4.17.7. Quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
4.17.8. Bảo hiểm xã hội
4.17.9. Công đoàn
4.17.10. Giải quyết tranh chấp lao động
CHƯƠNG 10: LUẬT KINH TẾ
4.18. Khái niệm Luật kinh tế
4.19. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế
4.20. Nguồn của Luật kinh tế
4.21. Một số nội dung cơ bản của Luật kinh tế
4.21.1. Chủ thể kinh doanh
4.21.2. Hoạt động thương mại
4.21.3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: Lý luận nhà nước và pháp luật (Đại học Luật Hà Nội), Pháp luật đại cương (Đại học Kinh tế TP.HCM)

5.2. Văn bản pháp luật cần tham khảo:
1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013

2. Bộ hình sự 2015
3. Bộ luật tố tụng hình sự 2015

4. Bộ luật dân sự 2015
5. Bộ luật tố tụng dân sự 2015
6. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
7. Luật tố tụng hành chính 2015
8. Luật hôn nhân và gia đình 2014
9. Bộ luật lao động 2012
10. Luật doanh nghiệp 2014

11. Luật hợp tác xã 2012

12. Luật thương mại 2005

13. Luật trọng tài thương mại 2010

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước
	2
	
	
	

	Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật
	2
	
	
	

	Chương 3: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa
	2
	
	
	

	Chương 4: Luật Hiến pháp
	3
	
	
	

	Chương 5: Luật hành chính
	2
	
	
	

	Chương 6: Luật hình sự
	3
	
	
	

	Chương 7: Luật dân sự
	3
	
	
	

	Chương 8: Luật hôn nhân và gia đình
	2
	
	
	

	Chương 9: Luật lao động
	3
	
	
	

	Chương 10: Luật kinh tế
	3
	
	
	

	Tổng cộng
	25
	5
	
	


TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần/môn học: 
LUẬT DU LỊCH

2. Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 2 (1.5 , 0.5)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4. Mô tả học phần: Cung cấp cho học viên kiến thức chung về luật du lịch trong và ngoài nước, các thủ tục pháp lý trong và ngoài nước; các chính sách áp dụng đối với hướng dẫn viên; cung cấp các thủ tục cần thiết để tổ chức, thành lập công ty kinh doanh lữ hành, thủ tục pháp lý đối hợp đồng tour.
5. Mục tiêu học phần/môn học: 

- Mục tiêu chung: trang bị kiến thức chuyên ngành về Marketing du lịch cho sinh viên chuyên ngành quản trị và hướng dẫn du lịch

- Mục tiêu cụ thể: trang bị phương pháp, kỹ năng quản trị marketing và các chính sách marketing của doanh nghiệp khách sạn - du lịch, góp phần hình thành phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên.

6. Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian
	Chuẩn bị của sinh viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thuyết trình
	
	

	CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT DU LỊCH

1.1. Những vấn đề cơ bản về pháp luật du lịch

1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Du lịch

1.1.2 . Phương pháp điều chỉnh của Luật Du lịch

1.1.3 . Quản lý Nhà nước về du lịch

1.2. Vấn đề quản lý Nhà nước về du lịch

1.2.1. Vai trò của pháp luật đối với hoạt động du lịch

1.2.2 . Quản lý Nhà nước về du lịch

1.3. Sự cần thiết phải ban hành Luật Du lịch

1.3.1. Thực trạng tồn tại của du lịch Việt Nam hiện nay

1.3.2 . Sự cần thiết cần phải ban hành Luật Du lịch
	8
	2
	15
	Đọc tài liệu

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 2: DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

2.1. Giới thiệu chung về du lịch nước ngoài

2.1.1. Khách du lịch

2.1.2. Quyền tự do xuất ngoại 

2.2. Các trường hợp được phép và không được phép du lịch nước ngoài

2.2.1. Các trường hợp được phép xuất cảnh

2.2.2. Các trường hợp chưa được phép xuất cảnh

2.3. Thủ tục xin phép du lịch nước ngoài

2.3.1. Xin phép xuất cảnh Việt Nam

2.3.2. Xin phép nhập cảnh nước ngoài

2.4. Thủ tục hành chính tại cửa khẩu

2.4.1. Cơ quan kiểm soát hành chính

2.4.2. Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu

2.4.3. Thủ tục hải quan qua cửa khẩu

2.4.4. Quy định về hàng hóa miễn thuế

2.4.5 Quy định về tiền mặt mang theo

2.4.6. Các mặt hàng cấm xuất khẩu

2.4.7. Các mặt hàng cấm nhập khẩu
	8
	2
	15
	Đọc tài liệu

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

3.1. Các loại hướng dẫn viên du lịch

3.1.1. Hướng dẫn viên du lịch nội địa

3.1.2. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

3.2. Điều kiện để được cấp thể hướng dẫn viên du lịch

3.2.1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

3.2.2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

3.2.3. Hồ sơ được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

3.2.4. Đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch

3.3. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

3.3.1. Quyền của hướng dẫn viên du lịch

3.3.2. Nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

3.4. Những điều hướng dẫn viên du lịch không được làm
	8
	2
	15
	Đọc tài liệu

Thảo luận nhóm

	Tổng cộng
	24
	6
	45
	


7. Phần tài liệu tham khảo
- Luật Du lịch;

- Nghị định của Chính phủ về thực hiện một số điều của Luật Du lịch;

- Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2011/TT-NHNN, ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh;

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 
8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học:
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tiêu luận, thực hành …)
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA 

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA DU LỊCH 

2. Phân bổ thời gian 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 30

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 0

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30

3. Mục tiêu của học phần 
- Thực hiện đúng như “tuyên ngôn”  của những người học sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

- Trang bị hệ thống kiến thứ  lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo, phong tục – tín ngưỡng, kinh tế …. cho sinh viên học chuyên ngành Việt Nam học – hướng dẫn viên du lịch.

4. Tóm tắt nội dung học phần:
- Thực hiện đúng như “tuyên ngôn”  của những người học sử : “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

- Trang bị hệ thống kiến thứ  lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo, phong tục – tín ngưỡng, kinh tế …. cho sinh viên học chuyên ngành Việt Nam học – hướng dẫn viên du lịch.

CHƯƠNG 1:  THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

1.1. Những điều kiện tự nhiên của Việt Nam thuận lợi cho cuộc sống của người nguyên thủy tồn tại và phát triển trên đất nước Việt Nam.

1.2. Các giai đoạn của thời nguyên thủy ở Việt Nam  

1.3. Sự hình thành nhà nước đầu tiên – Nhà nước Văn Lang

1.4. Nhà nước Âu Lạc đời An Dương Vương

1.5. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc

1.6. Vị trí, ý nghĩa của thời kỳ dựng nước Văn Lang – Âu Lạc

CHƯƠNG 2: THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC 

(179 tr CN – 938)

2.1. Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

2.2. Qúa trình đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập (từ thế kỷ I đến năm 938)

CHƯƠNG 3:  ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XV

3.1. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước  thống nhất độc lập thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009)

3.2. Đại Việt thời Lý – Trần

3.3. Những cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc thời Lý – Trần

3.4. Cuộc khủng hoảng cuối thế kỷ XIV, cải cách của Hồ Qúy Ly

3.5 Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV, khởi nghĩa Lam Sơn

3.6 Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỷ XV)

CHƯƠNG 4: SỰ SUY YẾU CỦA TRIỀU LÊ, CÁC CUỘC CHIẾN TRANH PHONG KIẾN, QUỐC GIA ĐẠI VIỆT BỊ CHIA CẮT

4.1 Cuộc khủng hoảng chính trị cuối thời Lê Sơ và sự ra đời của vương triều Mạc

4.2 Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều

CHƯƠNG 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII

5.1 Đàng Ngoài thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII

5.2 Đàng trong dưới quyền thống trị của chúa Nguyễn

5.3 Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật

5.4 Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nông dân  khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XVIII

5.5 Cuộc khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến Việt Nam trên phạm vi cả nước và phong trào nông dân Tây Sơn

CHƯƠNG 4: SỰ SUY YẾU CỦA TRIỀU LÊ, CÁC CUỘC CHIẾN TRANH PHONG KIẾN, QUỐC GIA ĐẠI VIỆT BỊ CHIA CẮT

4.1 Cuộc khủng hoảng chính trị cuối thời Lê Sơ và sự ra đời của vương triều Mạc

4.2 Cuộc chiến tranh Nam triều và Bắc triều

CHƯƠNG 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII

5.1 Đàng Ngoài thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII

5.2 Đàng trong dưới quyền thống trị của chúa Nguyễn

5.3 Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật

5.4 Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Đàng Ngoài và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nông dân  khởi nghĩa nửa đầu thế kỷ XVIII

5.5 Cuộc khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến Việt Nam trên phạm vi cả nước và phong trào nông dân Tây Sơn

CHƯƠNG 6: TRIỀU NGUYỄN VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM 

DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

6.1 Thiết lập và củng cố chế độ phong kiến chuyên chế đã lỗi thời

6.2 Tình hình kinh tế Việt Nam dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX

6.3 Tình hình văn hóa giáo dục, khoa học

CHƯƠNG 7: VIỆT NAM  NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX

7.1 Việt Nam trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp

7.2 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – 1884)

7.3 Phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

CHƯƠNG 8: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CUỐI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT

8.1 Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

8.2 Diện mạo phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX

CHƯƠNG  9: VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

ĐẾN NĂM 1930

9.1 Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

9.2 Phong trào đấu tranh dân tộc (1919 – 1925)

9.3 Phong trào cách mạng Việt Nam những năm (1925 – 1929)

9.4 Đảng Cộng sản Việt Nam

CHƯƠNG 10: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1945

10.1 Tình hình Việt Nam và phong trào cách mạng 1930 – 1939

10.2 Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

10.2.1 Những thay đổi trên chính trường Việt Nam

10.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội 

10.3 Phong trào đấu tranh cách mạng

CHƯƠNG 11: VIỆT NAM TRONG CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ MỚI (1945 – 1954)

11.1 Xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân trong giai đoạn đầu (1945 – 1946)

11.2 Sự bùng nổ và tiến triển của cuộc kháng chiến toàn quốc (1946 – 1950)

11.3 Tiến trình kháng chiến trong những năm 1951 – 1954

CHƯƠNG 12: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

12.1     Xây dựng miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở miền Nam (1954 – 1960)

12.2 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam (1961 – 1965)

       12.3 Tiếp tục xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN, đánh bại chiến lược “Chiến 

         12.4 Khôi phục kinh tế, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, phối hợp với nhân dân Lào và Campuchia chống Mỹ, vươn lên giành thắng lợi quyết định (1969 – 1972)

           12.5 Khôi phục kinh tế miền Bắc, chi viện miền Nam, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn ở miền Nam (1973 – 1975)

CHƯƠNG 13: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 – 2000

            13.1 Khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành thống nhất đất nước (1975 – 1976)

             13.2 Xây dựng và bảo vệ đất nước trong những năm 1976 – 1985

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: 

(1)  Nguyễn Quang Ngọc, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Gíao dục Việt Nam, h, 2010

(2)  Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam tập I,II,III, Nxb Gíao dục Việt Nam, h, 2000

(3) Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ XIX, Nxb Văn hóa Thông tin, H, 2002

5.2. Sách tham khảo:

(4)  Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược

(5) Nguyễn Khắc Thuần,  Việt sử giai thoại, Nxb Gíao dục, h, 2003

 (6) Mạng Internet

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ nội dung
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành
	
	

	Chương 1:  Thời nguyên thủy trên đất nước việt nam
	2
	
	5
	

	Chương 2: Thời kỳ bắc thuộc và chống bắc thuộc (179 tr cn – 938)
	2
	1
	5
	

	Chương 3:  Đại việt từ thế kỷ x đến đầu thế kỷ xv
	2
	3
	5
	

	Chương 4: Sự suy yếu của triều lê, các cuộc chiến tranh phong kiến, quốc gia đại việt bị chia cắt
	2
	
	5
	

	Chương 5: Nước đại việt từ thế kỷ xvii đến thế kỷ xviii
	2
	1
	5
	

	Chương 6: Triều nguyễn và xã hội việt nam dưới triều nguyễn
	2
	
	5
	

	Chương 7: Việt nam  nửa cuối thế kỷ xix
	2
	
	5
	

	Chương 8: việt nam từ đầu thế kỷ xx đến cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất
	2
	1
	5
	

	Chương  9: việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930
	2
	
	5
	

	Chương 10: việt nam trong những năm 1930 – 1945
	2
	
	5
	

	Chương 11: việt nam trong chín năm kháng chiến chống thực dân pháp và xây dựng chế độ dân chủ mới (1945 – 1954)
	2
	
	5
	

	Chương 12: việt nam từ năm 1954 đến năm 1975
	2
	1
	5
	

	Chương 13: việt nam từ năm 1975 – 2000
	2
	
	5
	

	Tổng cộng
	26
	4
	90
	


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Số tín chỉ: 2 (1.5; 0.5)
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA DU LỊCH 

2. Phân bổ thời: 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 25

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 5

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 25

3. Mục tiêu của học phần 
+ Cung cấp cho người học những tri thức căn bản về tiến trình lịch sử văn minh của nhân loại, về những tiến bộ về văn hóa vật chất và tinh thần mà loài người đã đạt được từ cổ đại đến ngày nay.

+ Nêu được những đặc điểm, đóng góp, vai trò, vị trí, ảnh hưởng của các nền văn minh của các cộng đồng cư dân trên thế giới đối với tiến trình phát triển đi lên của nhân loại.

+ Trang bị cho sinh viên những phương pháp, kỹ năng căn bản trong tìm hiểu, nghiên cứu về các nền văn minh, các thời đại văn minh trong lịch sử của nhân loại.

+ Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức của người học về lòng biết ơn, ý thức trân trọng, gìn giữ và tiếp nối tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên không ngừng của các thế hệ loài người đi trước, từ đó góp phần củng cố tri thức, nâng cao trình độ thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách, kích thích lòng say mê khoahọc, nghệ thuật, văn học…

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Nội dung chính của môn học là cung cấp cho người học tiến trình căn bản của lịch sử văn minh loài người từ khi có nhà nước đến nay. Để đạt được mục đích này, học phần sẽ bao gồm những nội dung sau đây:

    + Các kiến thức chung: khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, cấu trúc văn minh…

    + Các nền văn minh, các thời đại văn minh trong lịch sử từ thời cổ đại đến ngày nay, từ phương Đông đến phương Tây, bao gồm những vấn đề cơ bản: những điều kiện hình thành và phát triển của các nền văn minh; những thành tựu cơ bản về văn minh vật chất và tinh thần của những nền văn minh đó; vai trò, ảnh hưởng, vị trí của các nền văn minh, các thời đại văn minh đối với sự tiến bộ của loài người; hiện trạng và tương lai của nền văn minh nhân loại…

PHẦN 1: LỊCH SỬ VĂN MINH THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI

Chương I: VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á   

I.1  Văn minh Ai Cập cổ đại

I.1.1 Tổng quan về Ai Cập cổ đại


- Địa lý và cư dân


- Các thời kỳ lịch sử của Ai Cập cổ đại từ cuối thiên kỷ IV (TCN)

      - Đến cuối thiên kỷ I (TCN).

I.1.2  Các thành tựu về văn hoá

       - Chữ viết cổ và quá trình tìm ra cách đọc chữ cổ 

       - Văn học

       - Tôn giáo

       - Kim tự tháp – tượng xphanh – các đền miếu

       - Thiên văn, toán học, vật lý, y học….

I.2  Văn minh Lưỡng hà
I.2.1  Tổng quan về Lưỡng hà cổ đại

      - Địa lý và cư dân

      - Các Nhà nước cổ đại ở Lưỡng hà từ đầu thiên kỷ II TCN đến t.kỷ IV TCN

I.2.2  Các thành tựu về văn hóa:

        - Chữ tượng hình và chữ viết hình; quá trình tìm ra cách đọc chữ viết hình

        - Văn học

        - Tôn giáo

        - Luật Hammurabi

        - Vườn treo và thành Babilon

        - Toán học, thiên văn, y học

I.3  Văn minh Ả Rập:

I.3.1  Lịch sử Ả Rập từ khi lập nước đến khi đế quốc Ả Rập diệt vong (Tk VII – XIII)

I.3.2  Các thành tựu về văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục

Chương II: VĂN MINH ẤN ĐỘ   

II.1 Tổng quan về Ấn Độ

II.1.1  Đất nước và cư dân

II.1.2  Sơ lược lịch sử Ấn Độ thời cổ trung đại

II.2  Những thành tựu chính của văn hoá Ấn Độ

II.2.1  Chữ viết và ngôn ngữ

II.2.2  Văn học

II.2.3  Đạo Bà la môn và Ấn Độ giáo – Phật giáo – triết học Bà la môn, triết học Phật giáo, triết học duy vật

II.2.4  Kiến trúc và điêu khắc

II.2.5  Khoa học, kỹ thuật.

Chương III: VĂN MINH TRUNG QUỐC 

III. 1  Tổng quan về Trung Quốc

III.1.1  Địa lý và cư dân

III.1.2  Sơ lược lịch sử cổ trung đại Trung Quốc

III.2 Những thành tựu chính của văn minh Trung Quốc

III.2.1  Chữ viết: từ chữ giáp cốt đến chữ Hán

III.2.2  Văn học: kinh Thi, thơ Đường, tiểu thuyết Minh Thanh

III.2.3  Sử học: sử ký, lịch sử các triều đại, Tư tri Thông giám

III.2.4  Khoa học tự nhiên và bốn phát minh quan trọng: giấy, nghề in, thuốc súng, la bàn

III.2.5 Nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, kiến trúc

III.2.6 Tư tưởng và tôn giáo: Âm dương, Bát quái, Ngũ hành, Nho giáo, Đạo giáo...

PHẦN 2: VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI

Chương IV: LỊCH SỬ VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI 

IV.1 Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại

V.1.1 Địa lý, cư dân và và sơ lược Lịch sử Hy Lạp cổ đại

V.1.2 Địa lý, cư dân và và sơ lược Lịch sử La Mã cổ đại

IV.2 Những thành tựu chính của văn hoá Hy Lạp và La Mã cổ đại

IV.2.1  Hệ thống các thần ở Hy Lạp và La Mã cổ đại.

IV.2.2  Văn học

IV.2.3  Sử học

IV.2.4  Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, hội hoạ

IV.2.5  Thiên văn học, tốn học, vật lý học

IV.2.6  Triết học

IV.2.7  Luật pháp 

IV.3  Đạo Ky tô (Cơ đốc)

IV.3.1  Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô

IV.3.2  Chính sách của nhà nước La Mã đối với đạo Ky tô

Chương V: LỊCH SỬ VĂN MINH TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 

V.1  Sự thành lập các quốc gia mới ở Tây Âu

V.1.1 Sự thành lập các quốc gia của người Giéc- manh

V.1.2  Sự ra đời của các nước Pháp, Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

V.2  Văn hoá Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ X

V.2.1  Tình hình kinh tế xã hội và vai trò của giáo hội La Mã

V.2.2  Sự suy thoái về văn hoá

V.3  Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV

V.3.1 Sự ra đời của thành thị

V.3.2 Những thành tựu về văn hoá:


- Sự ra đời của trường đại học


- Triết học kinh viện


- Văn học kỵ sĩ và văn học thành thị


- Kiến trúc Gô-tích

V.4 Phong trào văn hóa Phục hưng

V.4.1 Những điều kiện lịch sử


- Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản


- Sự xuất hiện của chủ nghĩa nhân văn

V.4.2  Những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, triết học

V.4.3  Ý nghĩa của phong trào văn hoá Phục hưng

V.5 Phong trào cải cách tôn giáo

V.5.1 Nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo

V.5.2 Các cuộc cải cách tôn giáo ở Đức, Thuỵ Sĩ, Anh và sự ra đời của các hình thức đạo Tin Lành

Phần 3: LỊCH SỬ VĂN MINH THỜI CẬN - HIỆN ĐẠI
Chương VI: SỰ TIẾP XÚC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THẾ  KỶ XVI 

VI.1 Kỹ thuật hàng hải và những phát kiến địa lý

VI.2 Văn minh châu Mỹ: Các nền văn hoá cổ xưa miền Trung Nam Mỹ

VI.3 Quá trình thực dân hóa và sự tiếp xúc giữa các nền văn minh Âu – Á, Âu – Phi – Mỹ

Chương VII: SỰ XUẤT HIỆN NỀN VĂN MINH CÔNG NGHIỆP 

VII.1  Sự ra đời các quốc gia tư sản đầu tiên ở châu Âu và Bắc Mỹ (Tk XVI - XVIII)

VII.2  Bước đầu cách mạng công nghiệp ở Anh: Sự chuyển biến cơ bản từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí

VII.3 Quá trình công nghiệp hóa ở châu Âu thế kỷ XIX

VII.3.1 Cơ khí hoá sản xuất

VII.3.2 Các phương tiện giao thông liên lạc mới

VII.3.3 Sự phát triển của công xưởng và thành thị

VII.3.4 Sự hình thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

VII.4 Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật cuối thế kỹ XIX

VII.4.1 Các phát minh về sinh học, hóa học, vật lý học

VII.4.2 Phát minh về điện và việc sử dụng điện trong các lĩnh vực sản xuất, thông tin, y học, quân sự

Chương VIII: CÁC TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HỌC NGHỆTHUẬT

VIII.1 Những thuyết về triết học và kinh tế tư sản

VIII.2 Trào lưu Ánh sáng

VIII.3 Các trào lưu văn học, nghệ thuật thế kỷ XIX ở châu Âu: Chủ nghĩa lãng  mạn, chủ nghĩa hiện thực

VIII.4 Học thuyết Mác:

VIII.4.1 Những trào lưu tư tưởng trước Mác

VIII.4.2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Mác xít

VIII.4.3 Sự phát triển của Lê nin đối với học thuyết Mác

Chương IX: VĂN MINH THẾ GIỚI THẾ KỶ XX 

IX.1 Cách mạng tháng Mười Nga và sự xuất hiện văn minh xã hội chủ nghĩa

IX.1.1 Sự hình thành chế độ mới và cấu trúc xã hội mới

IX.1.2 Văn minh Xô viết và con người mới

IX. 2  Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX

IX.2.1 Những phát minh về kỹ thuật quân sự

IX 2.2 Sự phát triển của khoa học và công nghệ: Phát minh máy tính và quá trình tự động hoá trong sản xuất và đời sống; Bước mở đầu của văn minh thông tin: Những thành tựu của công cuộc chinh phục vũ trụ

IX.3 Hệ tư tưởng cổ truyền của phương Đông trước sự phát triển của kinh tế xã hội ở các nước Đông Á và Đông Nam Á

IX.4 Văn minh loài người trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI

7. Phần tài liệu tham khảo: 
Tài liệu chính

1. Lịch sử văn minh nhân loại – Vũ Dương Ninh ( chủ biên), NXBGD, Hà Nội 1997.

2. Lịch sử văn minh thế giới – Nguyễn Văn Tận, Hoàng Minh Hoa, Phạm Hồng Việt, NXBGD, 1998.

3. Lịch sử văn minh thế giới – Lê Phụng Hoàng ( chủ biên), NXBGD, 2000.

Tài liệu tham khảo :

1. Will Durant: Lịch sử văn minh An Độ, Lá Bối, Sài Gòn. 1971 (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

2. WillDurat: Lịch sử văn minh Ả Rập, Phục hưng, Sài Gòn. 1975. (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê).

3. Đàm Gia Kiên: Lịch sử văn hoá Trung Quốc, NXBKHXH, II. 1993.

4. Ngô Vĩnh Chinh. Vương Miện Quý…: Đại cương lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Văn hóa Thông tin. 1994.

5. Crane Brintont, Jonh B. Christopher. Robert Lee Wolf: Văn minh phương Tây. Tủ sách Kim Văn, UB Dịch thuật Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá. 1972. (bản dịch của Nguyễn Văn Lương).

6. Phạm Gia Hải (chủ biên ): Lịch sử thế giới cận đại (1640 -1870). T1.- T3. phần 2. NXB Giáo dục. 1980.

7. Vũ Dương Ninh ( chủ biên ): Lịch sử thế giới cận đại.. NXB Đại học và THCN. II. 1986.

8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ ( Thuyết trình nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (Tự luận)

	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS.  La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: 
TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT 2 (1.5, 0.5)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Du lịch

4.Mô tả học phần: 

Trong kinh doanh du lịch, khách du lịch luôn giữ vai trò trung tâm và chi phối các dịch vụ khác, với môn học tâm lý khách du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản những đặc điểm tâm lý của khách theo những đặc điểm cá nhân phổ biến, theo lãnh thổ và bên cạnh đó cũng biết được tâm lý của người phục vụ du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi tiếp xúc, làm việc với khách cũng như thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng trong môi trường thực tế.
5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,

· Về mặt kiến thức

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản: Tâm lý khách du lịch, nhu cầu du lịch, hành vi tiêu dùng, lao động trong du lịch, đạo đức nghề nghiệp du lịch. 

+ Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến:  Tâm lý khách du lịch, tâm trạng, xúc cảm của khách.

+ Trình bày được các loại nhu cầu trong du lịch.

+ Biết được những đặc điểm tâm lý cá nhân phổ biến của khách:  theo đặc điểm sinh lý, theo nghề nghiệp

+ Biết được tâm lý : Khách du lịch theo từng Châu lục và một số quốc gia.

· Về kỹ năng 

+ Bước đầu nhận biết: Tâm lý của khách du lịch theo đặc điểm cá nhân phổ biến, theo lãnh thổ, những cảm xúc tiêu cực của khách du lịch.

+ Nắm bắt được những bước cơ bản: Kiểm soát sự lây lan và đáp lại tâm trạng, cảm xúc, tác động  tiêu cực từ khách du lịch. 

+ Biết được một số bước để tạo ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp với khách du lịch 

+  Bước đầu nhận biết được kỹ năng hình thành và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

6.Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	CHƯƠNG 1:  TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH

1.1 Tâm lý khách du lịch

1.1.1 Tâm lý khách du lịch là gì 

1.1.2 Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch trong kinh doanh, phục vụ du lịch
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch
1.2.1 Môi trường tự nhiên
1.2.2 Môi trường xã hội

1.2.3 Đặc điểm cá nhân của khách

1.2.4 Các quy luật tâm lý

1.2.5 Các hiện tượng tâm lý xã hội

1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của khách du lịch trong quá trình phục vụ du lịch  
	4
	0
	10
	Đọc tài liệu 1 (TL) (75 – 103) + TL 3(7 - 63)+ TL 2 (11 – 14) + TL 4 (9- 31, 40 - 43)

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 

Nghe giảng

	CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA KHÁCH TRONG TIÊU DÙNG DU LỊCH

2.1 Nhu cầu du lịch

2.1.1 Khái niệm chung về nhu cầu du lịch

2.1.2 Các loại nhu cầu du lịch

2.2 Động cơ và sở thích du lịch

2.2.1 Động cơ đi du lịch của con người ngày nay 

2.2.2 Sở thích

2.3 Hành vi tiêu dùng du lịch

2.3.1 Khái niệm về hành vi tiêu dùng và hành vi tiêu dùng du lịch

2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng

2.4 Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

2.4.1 Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

2.4.2 Các loại tâm trạng và xúc cảm thường gặp của khác du lịch

2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm trạng, xúc cảm của khách

5

0
	12
	Đọc TL 1(104 – 128)+ TL 3(89 – 123)+ TL 4 ( 45 – 61)

Thảo luận nhóm

 Trả lời câu hỏi 

Nghe giảng

	CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CÁ NHÂN PHỔ BIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH

3.1 Những đặc điểm tâm lý cá nhân phổ biến của khách du lịch theo đặc điểm sinh lý

3.1.1 Tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch

3.1.2  Các loại tâm trạng và xúc cảm thường gặp của khác du lịch

3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm trạng, xúc cảm của khách

3.2 Những đặc điểm tâm lý xã hội của khách du lịch theo nghề nghiệp

3.2.1 Những tác động của nghề nghiệp đến tâm lý

3.2.2 Những đặc điểm tâm lý phổ biến của khách du lịch theo một số nghề nghiệp

3.3 Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo tín ngưỡng, tôn giáo

3.3.1 Tâm lý khách theo đạo Phật

3.3.2 Tâm lý khách theo đạo Hồi

3.3.4 Tâm lý khách theo đạo Thiên Chúa Giáo
	10
	Đọc tài liệu 1 (129 – 146)  + TL3 (176 – 178)+ TL 4 (34 – 36, 61 – 62, 80)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video
Thực hiện hoạt cảnh

Nghe giảng
	

	CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH THEO VÙNG LÃNH THỔ

4.1 Đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch ở một số châu lục

4.1.1 Khách là người châu Âu

4.1.2  Khách là người châu Á

4.1.3 Khách là người châu Mỹ

4.1.4 Khách là người châu Phi

4.2 Những đặc điểm phổ biến của khách du lịch ở một số nước châu Âu

4.3 Những đặc điểm phổ biến của khách du lịch ở một số nước châu Á

4.2.1 Khách  du lịch là người Vương quốc Anh

4.2.2 Khách  du lịch là người Pháp

4.2.3 Khách  du lịch là người Đức

4.2.4 Khách  du lịch là người Italia

4.2.5 Khách  du lịch là người Thụy Sĩ

4.2.6 Khách  du lịch là người Nga

4.2.7 Khách  du lịch là người  Tây Ban Nha

4.2.8 Khách  du lịch là người Hà Lan

4.2.9 Giới thiệu về khách  du lịch ở một số nước Bắc Âu

4.4 Những đặc điểm phổ biến của khách du lịch ở Bắc Mỹ và Australia
4.3.1 Khách  du lịch là người  Trung Quốc

4.3.2 Khách  du lịch là người Nhật Bản

4.3.3 Khách  du lịch là người Hàn Quốc

4.3.4 Khách  du lịch là người Ấn Độ

4.3.5 Khách  du lịch là người Ả Rập

4.3.6 Một số đặc điểm của khách du lịch ở các nước ASEAN

4.5 Một số đặc điểm về khách du lịch “ ba lô”
	7
	3
	14
	Đọc TL 1(147 – 218) và tài liệu 3(135- 176, 178- 181),4 ( 62 – 79)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem  video
Thuyết trình (diễn kịch, hoạt cảnh) theo nhóm
Nghe giảng

	CHƯƠNG 5 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH

5.1 Khái quát chung về lao động trong du lịch và người lao động trong du lịch

5.1.1 Khái niệm và đặc điểm của người lao động trong du lịch

5.1.2 Khái niệm về người lao động trong du lịch và nhân viên phục vụ du lịch

5.2 Khía cạnh tâm lý xã hội của đạo đức nghề nghiệp

5.2.1 Khái niệm đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp du lịch

5.2.2 Những chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp du lịch

5.2.3 Cơ sở để đánh giá đạo đức nghề nghiệp của người lao động trong du lịch 

5.3 Thái độ phục vụ

5.3.1 Thái độ phục vụ và vai trò của nó trong phục vụ

5.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ phục vụ

5.4 Những ảnh hưởng của quá trình phục vụ khách đến tâm lý và thái độ phục vụ của người lao động trong du lịch

5.4.1 Kiểm soát sự lây lan và đáp lại những tâm trạng cảm xúc tiêu cực của khách

5.4.2 Kiểm soát những tác động tiêu cực từ phía khách

5.4. 3 Tạo lập những ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp đối với khách du lịch

5.5 Những ảnh hưởng của mối quan hệ với đồng nghiệp đến tâm lý, thái độ phục vụ của người lao động trong du lịch

5.5.1 Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ với đồng nghiệp

5.5.2 Phát triển mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, lành mạnh
	5
	1
	12
	Đọc TL 1( 221 – 252)+ TL3 (198 – 213), TL4 (82 – 96). 

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Thực hiện các hoạt cảnh

Nghe giảng
	

	Tổng cộng
	25
	5
	60
	


7.Phần tài liệu tham khảo: 

1. Hồ Lý Long (2012), Giáo trình tâm lý khách du lịch, NXB Lao Động

2. Trường đại học Luật Tp.HCM (2013),Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Hồng Đức

3. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (2012), Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Trần Thị Thu Hà, (2005), Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch, NXB Hà Nội.

8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (Thuyết trình, hoạt cảnh, diễn kịch theo nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (Trắc nghiệm)
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC:

PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC

Khoa phụ trách: Cơ bản

Số tín chỉ: 2 (30 tiết)

2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU:

Mô tả môn học: Môn học được thiết kế trong  7 buổi học với 2 phần nội dung chính: 1.Kỹ năng học đại học; 2.Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nội dung  phần kỹ năng học đại học trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thiết kế mục tiêu trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phương pháp đọc sách…Nội dung phần phương pháp nghiên cứu khoa học bước đầu trang bị những vấn đề nền tảng như Nghiên cứu khoa học là gì? Vai trò nghiên cứu khoa học đối với sinh viên; Các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học; Đạo đức trong nghiên cứu…. 
Trong quá trình học tập, sinh viên làm việc nhóm với nhau để thảo luận và trình bày các chủ đề do giảng viên gợi ý. Bên cạnh đó sinh viên làm các bài tập cá nhân. 

Mục tiêu môn học:

· Giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để có thể học tập một cách hiệu quả như kỹ năng thiết kế mục tiêu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phương pháp đọc sách…

· Môn học cũng trang bị những kiến thức nền tảng về nghiên cứu khoa học, qua đó giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học để từ đây có thể tham gia hoạt động NCKH  nhằm nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên. Qua đó giúp sinh viên hình thành lối tư duy độc lập sáng tạo.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC:

	STT
	CHƯƠNG
	MỤC TIÊU
	MỤC, TIỂU MỤC

	1
	Chương 1: Những thay đổi của môi trường học Đại học
	· Nhận diện những thay đổi của môi trường học đại học

· Biết cách chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thích nghi với sự thay đổi
	1.1. Những thay đổi của môi trường học đại học

1.2. Thích nghi với sự thay đổi

	2
	Chương 2: Thiết kế mục tiêu trong học tập
	· Hiểu được ý nghĩa của mục tiêu học tập được thiết lập

· Biết cách lập mục tiêu khả thi

· Biết cách lên kế hoạch để đạt được mục tiêu
	2.1. Vai trò và ý nghĩa của mục tiêu

2.2. Thiết lập mục tiêu khả thi (SMART)

2.3. Lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu

	3
	Chương 3: Kỹ năng làm việc nhóm 
	· Giúp sinh viên nhận diện được vai trò của làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu của sinh viên

· Cách xây dựng và làm  việc nhóm hiệu quả 
	

	4
	Chương 4: Kỹ năng thuyết trình
	- Nhận diện những hạn chế sinh viên thường gặp khi thuyết trình

- Những bước cần chuẩn bị để thuyết trình hiệu quả


	5.1. Nguyên nhân gây ra tâm l‎‎ý hồi hộp khi thuyết trình

5.2. Cách tăng sự tự tin khi thuyết trình

5.3. Chuẩn bị để thuyết trình

5.4. Phương pháp luyện tập để thuyết trình hiệu quả

	5
	Chương 5: Phương pháp đọc sách
	· Nâng cao khả năng đọc, hiểu các tài liệu học tập

· Biết cách ghi chú những nội dung quan trọng trong lúc đọc để nắm bắt được nội dung của tài liệu

· Biết cách tự học, tự nghiên cứu qua việc đọc
	4.1. Các yếu tố làm giảm tốc độ đọc

4.2. Các tiêu chí để đánh giá tính khoa học của tài liệu

4.3. Làm thế nào để trở thành người đọc tích cực

4.4. Các cấp độ đọc

4.5. Các phương pháp ghi chép trong lúc đọc

	6
	Chương 6: Phương pháp nghiên cứu khoa học  (phần 1)
	Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu khoa học và ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên 
	6.1. Nghiên cứu khoa học là gì?

6.2.  Lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên

6.3. Đạo đức trong nghiên cứu

	
	Chương 7: Phương pháp nghiên cứu khoa học (phần 2)
	· - Sinh viên nắm được các bước cơ bản của nghiên cứu khoa học

· - Giúp sinh viên  trong việc tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học 
	7.1. Các bước cơ bản của nghiên cứu khoa học

7.2. Hình thành ý tưởng nghiên cứu



	7
	Chương 8: Phương pháp nghiên cứu khoa học (phần 3)
	Giới thiệu tổng quan về các phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, trong đó nhấn mạnh đến phương pháp thu thập nguồn tư liệu thứ cấp 
	8.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

8.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng




4. HỌC LIỆU: 
1. Andrew Robert – Huỳnh Văn Thanh (dịch), 75 lời khuyên để thành công – Cẩm nang học đại học, NXB Hồng Đức, TP. HCM

2. Brian Cole Miller (2013), Xây dựng nhóm hiệu quả, NXB Lao động xã hội, Hà Nội

3. Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB ĐHQG TP. HCM, TP. HCM

4. Thu Giang Nguyễn Duy Cần (2013), Tôi tự học, NXB Trẻ, TP. HCM

5. Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội
6. Đặng Thị Quốc Anh Đào, Tập bài giảng Kỹ năng học ĐH và Phương pháp NCKH, Trường Đại học Mở TP. HCM, TP. HCM

7. Dương Thị Liễu (2008), Bài giảng Kỹ năng thuyết trình, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 

8. Nguyễn Minh Long (2008), Kĩ Năng Học ĐH và Phương Pháp NCKH, Giáo Dục, Hà Nội
9. Mortimer J. Adler-Charles Van Doren (2010), Phương Pháp đọc sách, NXB Văn hóa Thông tin, Tp. HCM

10. John C. Maxwell (2013), 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, NXB Lao động xã hội, Hà Nội
11. Trần Hữu Quang, Nguyễn Đức Lộc, Ngô Thị Ngân Bình (2013), Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học, NXB ĐHQG TP. HCM, TP. HCM

12. Thành đoàn TP. HCM, Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp NCKH, NXB Tri thức, TP. HCM

13. Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, thiết kế và thực hiện, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội.

14. Nguyễn Văn Tuấn (2012), Đi vào nghiên cứu khoa học, NXB Tổng hợp, TP. HCM

Ngoài ra sinh viên có thể tham khảo thêm các thông tin tại các website:

· http://ired.edu.vn
· http://hocthenao.vn
· http://www.khoahoctre.com.vn
5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần
	10%

	2
	Tham gia vào phần thảo luận từ các câu hỏi, chủ đề GV gợi ý
	10%

	3
	Thực hiện các bài tập thuộc phần nội dung tự nghiên cứu
	5%

	4
	Thực hiện bài thuyết trình
	15%

	5
	Bài thi kết thúc môn học 
	60%


P. TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
VĂN HÓA ẨM THỰC
2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT  2 (1.5, 0.5)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

4.Mô tả học phần: Văn hóa ẩm thực cung cấp cho sinh viên ngành Du  lịch những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng, bên cạnh đó cũng có khả năng  nhận biết được một số đặc trưng về văn hóa ăn uống, những món ăn đặc trưng của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới. Từ đó sinh viên có cách nhìn tổng thể về ăn hóa ăn uống của đối tượng khách họ phục vụ khi làm việc trong môi trường thực tế.

5.Mục tiêu học phần: Sau khi học xong môn này sinh viên,

· Về kiến thức

+ Sinh viên biết được những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực nói riêng, những đặc điểm trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

+ Hiểu và phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến tập quán và khẩu vị ăn uống

· Về kỹ năng 

+ Sinh viên có khả năng phân biệt được ẩm thực của một số quốc gia trong khu vực và một số quốc gia tiêu biểu

+ Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi phục vụ du lịch.

6.Nội dung học phần
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC

1.1 Khái niệm về văn hóa ẩm thực

1.1.1 Khái niệm văn hóa

1.1.2 Khái niệm ẩm thực

1.1.3 Khái niệm văn hóa ẩm thực

1.2 Ẩm thực nhìn từ các góc độ

1.2.1 Dưới góc độ văn hóa

1.2.2 Dưới góc độ xã hội

1.2.3 Dưới góc độ y tế

1.2.4 Dưới góc độ kinh tế dịch vụ, du lịch

1.3 Biểu  hiện của văn hóa ẩm thực

1.3.1 Qua góc độ vật chất

1.3.2 Qua góc độ tinh thần

1.4 Vai trò của văn hóa ẩm thực trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng
	4
	0
	8
	SV Đọc 

Tài liệu 1: 9 - 20

Tài liệu 2: 5 – 15

Tài liệu 3: 10 - 49

Thảo luận nhóm

Nghe giảng



	CHƯƠNG 2:  TẬP QUÁN VÀ KHẨU VỊ ĂN UỐNG

2.1 Khái quát về tập quán và khẩu vị ăn uống

2.1.1 Khái niệm tập quán ăn uống

2.1.2 Khái niệm khẩu vị ăn uống

2.1.3  Tính  chất và đặc điểm các bữa ăn

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đên tập quán và khẩu vị ăn uống

2.2.1 Địa lý và khí hậu

2.2.2  Lịch sử và văn hóa

2.2.3 Tôn giáo

2.2.4  Nghề nghiệp

2.2.5 Khuynh hướng chung trong văn hóa ăn uống

2.3  Tập quán và khẩu vị ăn uống theo tôn giáo

2.3.1 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Hồi

2.3.2 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Hinđu (Ấn Độ giáo)

2.3.3 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Phật

2.3.4 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Cơ đốc (đạo Kitô)

2.3.5 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Do Thái
	4
	0
	8
	Đọc tài liệu 1: Trang 21- 43

Thảo luận nhóm

Nghe giảng

	CHƯƠNG 3: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ẨM THỰC VIỆT NAM

3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến văn hóa ẩm thực

3.1.1 Địa lý, khí hậu

3.1.2 Lịch sử - văn hóa

3.1.3 Tôn giáo

3.1.4 Kinh tế

3.2 Tận dụng môi trường tự nhiên trong văn hóa ẩm thực

3.2.1 Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn

3.2.2 Tính tổng hợp

3.2.3 Tính cộng đồng và tính mực thước 

3.2.4 Tính biện chứng, linh hoạt

3.3  Đặc điểm văn hóa ẩm thực theo vùng miền

3.3.1 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Bắc

3.3.2 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Trung

3.3.3 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Nam
	3
	2
	10
	Đọc tài liệu: 

1: trang 47 - 57

+ TL 2 Trang 15 – 69,  TL3 Trang 187 - 195 

Thảo luận nhóm

Nghe giảng


	CHƯƠNG 4: ĐẶC TRƯNG ẨM THỰC VIỆT NAM

4.1 Đặc trưng cơ bản của ẩm thực Việt Nam

4.1.1 Tính đa dạng trong chủng loại thực phẩm và mùi vị món ăn

4.1.2  Món ăn ít béo, hương vị đậm đà

4.2 Những phương pháp chế biến món ăn

4.2.1 Phương pháp sử dụng nhiệt

4.2.2 Phương pháp lên men, trộn hỗn hợp

4.3 Món ăn và thức uống tiêu biểu của người Việt

4.3.1 Món ăn miền Bắc

4.3.2 Món ăn Miền Trung

4.3.3 Món ăn Miền Nam
	3
	2
	10
	 Đọc tài liệu 2 trang 71 - 166

Thuyết trình nhóm

Nghe giảng
Thảo luận nhóm


	CHƯƠNG 5: ẨM THỰC TRUNG HOA VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á

5.1 Ẩm thực Trung Hoa

5.1.1 Thói quen ăn uống

5.1.2 Tập quán ăn uống

5.1.3 Các trường phái của ẩm thực Trung Hoa

5.1.4 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Trung  Hoa

5.2 Ẩm thực Nhật Bản

5.2.1 Đặc điểm chung của ẩm thực Nhật Bản

5.2.2 Các món ăn, thức uống nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản

5.3 Ẩm thực Thái Lan

5.3.1 Đặc điểm chung của ẩm thực Thái Lan

5.3.2 Đặc điểm ẩm thực các miền 

5.3.3 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Thái Lan

5.4 Ẩm thực các nước Châu Á khác

5.4.1 Ẩm thực Hàn Quốc

5.4.2 Ẩm thực Singapore

5.4.3 Ẩm thực Malaysia

5.4.4 Các đặc điểm tương đồng và khác biệt trong ẩm thực các nước thộc khối ASEAN
	5
	1
	12
	Đọc tài liệu 1 trang 44- 83

2:  trang 269 – 242

Thuyết trình nhóm

Nghe giảng
Thảo luận nhóm


	CHƯƠNG 6: ẨM THỰC PHÁP, Ý, MỸ VÀ CÁC NƯỚC KHÁC

6.1 Ẩm thực Pháp

6.1.1 Giới thiệu chung

6.1.2 Đặc điểm bữa ăn của người Pháp

6.1.3 Các món ăn đặc trưng của Pháp

6.2 Ẩm thực Ý

6.2.1 Đặc trưng ẩm thực Ý

6.2.2 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Ý

6. 3 Ẩm thực Mỹ

6.3.1 Đặc điểm ẩm thực Mỹ

6.3.2 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Mỹ

6.4 Ẩm thực một số nước khác

6.4.1 Ẩm thực Brazil

6.4.2 Ẩm thực Mexico
	5
	1
	12
	Đọc tài liệu 

1 trang: 84 - 105

2 trang 243- 310

Thuyết trình nhóm

Nghe giảng
Thảo luận nhóm


	Tổng cộng
	24
	6
	60
	


7. Phần tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Nguyệt Cầm (2006), Giáo trình văn hóa ẩm thực, NXB Hà Nội

2. Nguyễn Thị Diệu Thảo (2015), Ẩm thực Việt Nam và thế giới, NXB Phụ Nữ

3. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục

8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ ( Thuyết trình nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (Tự luận)

	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân
ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

· Số tín chỉ: 2

· Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ

2. Phân bổ thời gian: 

- Trên lớp:    + lý thuyết: 15

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 15

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 15

3. Mục tiêu của học phần: 
Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng sau:

· Khái niệm, đặc điểm & một số thuật ngữ cơ bản về văn hóa học và văn hóa 
      Việt Nam;
· Cơ sở hình thành, đặc điểm bản chất của các thành tố văn hóa Việt Nam;
· Khám phá quy luật  và bản sắc văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại;  

· Vai trò của người Việt trẻ trong việc kế thừa & phát huy giá trị của những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc.

                     .        Sau khi học, sinh viên – với vai trò là một chủ thể văn hóa không chỉ nắm vững những kiến thức cơ bản về Văn hóa Việt Nam mà còn có ý thức rèn luyện, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Tham gia các hoạt động văn hóa, giao lưu tiếp nhận cái hay cái đẹp của văn hóa thế giới và giới thiệu văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế… 

4. Tóm tắt nội dung học phần:
CHƯƠNG 1: VĂN HÓA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

1.1. Văn hóa và văn hóa học

· Văn hóa là gì?

· Văn hóa học là gì?

· Một số khái niệm cơ bản của văn hóa học

1.2. Khái niệm văn hóa Việt Nam

· Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp

· Chủ thể và thời gian văn hóa Việt Nam

· Hoàn cảnh địa lí, không gian văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

1.3. Tiến trình văn hóa Việt Nam

· Lớp văn hóa bản địa

· Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực (hội nhập khu vực)

· Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây (hội nhập nhân loại)

CHƯƠNG 2 : VAN HOA NHẬN THỨC VA TỔ CHỨC DỜI SỐNG

2.1. Văn hóa nhận thức

· Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: triết lý âm dương

· Cấu trúc không gian của vũ trụ: mô hình tam tài, ngũ hành

· Triết lý về cấu trúc thời gian của vũ trụ: lịch âm dương và hệ can chi

· Nhận thức về con người

2.2.Văn hóa tổ chức đời sống tập thể

· Tổ chức nông thôn

· Tổ chức quốc gia

· Tổ chức đô thị

2.3. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

· Tín ngưỡng

· Phong tục

· Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

CHƯƠNG 3: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG

3.1. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên.

· Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn – Uống (ẩm thực)

· Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc – Ở – Đi lại

3.2. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

· Phật giáo và văn hóa Việt Nam

· Nho giáo và văn hóa Việt Nam

· Đạo giáo và văn hóa Việt Nam

· Phương Tây với văn hóa Việt Nam

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình : Trần Ngọc Thêm – Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục – 1998.

5.2. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Quốc Vượng (chủ biên), Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thuý Anh – Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo dục – 2000.

2. Đặng Kim Thanh – Đề cương chi tiết Cơ sở văn hóa Việt Nam – Lưu hành Nội bộ - ĐH Sài Gòn - 2007.

3. Lương Duy Thứ (chủ biên), Phan Nhật Chiêu, Phan Thu Hiền – Đại cương văn hóa phương Đông –NXB Giáo dục – 2000.

4. Phan Kế Bính – Việt Nam phong tục - NXB TP HCM – 1990.

5. Phan Ngọc – Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới – NXB Văn hóa, Hà Nội – 1994.

6. Lê Ngọc Trà – Văn chương – Thẩm mỹ & Văn hóa – NXB Giáo dục - 2003.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần 
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập / Thảo luận / Thực hành
	
	

	Chương 1: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam 
	2
	2
	2
	

	Chương  2: Văn hóa nhận thức và tổ chức đời sống 
	8
	8
	8
	

	Chương 3: Văn hóa ứng xử với môi trường 
	5
	5
	5
	

	Tổng cộng
	15
	15
	15
	


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
TIẾNG ANH 1
Số tín chỉ: 3
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tiếng Anh, khoa Ngoại Ngữ 

2. Phân bổ thời gian: 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 26

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 19

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 
3. Mục tiêu của học phần:
+ Dựa trên giáo trình chính, mỗi bài học tập trung vào các chủ điểm khác nhau nhằm phát triển bốn kỹ năng trong việc lĩnh hội một ngôn ngữ, cùng với các bài đọc, hội thoại, bài tập và tài liệu nguyên bản đa dạng giúp sinh viên học được nhiều từ vựng và thành ngữ quan trọng trong ngữ cảnh.
· Củng cố nền tảng kiến thức ngữ pháp cơ bản, 

· Bổ sung từ vựng cần thiết để sinh viên có thể xây dựng thành câu đầy đủ, hoàn chỉnh,

· Giúp sinh viên quen với việc nghe đúng ngữ pháp tiếng Anh và ngữ cảnh,

· Giới thiệu cơ bản về cấu trúc viết câu tiếng Anh,

· Củng cố về phát âm và phát âm cuối theo ngữ cảnh cơ bản.

+ Thái độ, chuyên cần: 

- Yêu cầu tham gia đủ giờ học. (Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định)

- Sinh viên có nhận thức đúng đắn về môn học, ngành học.
- Nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong học tập
- Thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc.
- Trau dồi thói quen đọc, nghe thông qua các tài liệu tham khảo, sử dụng Internet trong việc học Tiếng Anh.
4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Mỗi Unit được thiết kế hợp lý, liên kết với nhau bằng các chủ đề thực tế, cấu trúc ngữ pháp rõ ràng, hướng dẫn phát âm, kỹ năng nghe – nói và từ vựng cụ thể. Các chủ đề được trình bày theo các bước: 

- Các hoạt động bằng hình ảnh, tranh minh họa, câu hỏi thảo luận, các trích đoạn ngắn giúp sinh viên nâng cao vốn từ vựng, ....  

- Phần nghe, đọc hiểu và cấu trúc ngữ pháp được trình bày trong ngữ cảnh thực tế, các câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu liên quan đến các chủ đề trong bài. 

- Trọng tâm ngữ pháp được trình bày trong các đoạn văn ngắn giúp sinh viên dễ hiểu  hơn về cấu trúc ngữ pháp và có phần bài tập thực hành.

- Phần thực hành cung cấp đa dạng các hoạt động theo nhóm hoặc theo cặp giúp sinh viên dễ dàng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp một cách trôi chảy và tự tin hơn.


Kỹ năng phát âm, kỹ năng giao tiếp thực hành, trọng tâm ngữ pháp, từ vựng cũng đươc chú trọng trong mỗi bài.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: INTERNATIONAL EXPRESS (Student’s book & Workbook), Liz taylor & 

Alasstair Lane, Oxford University Express
5.2. Sách tham khảo:
+ Learning English as a Foreign Language FOR DUMMIES – Gavin Dudeney & Nicky Hockly

+ Website: http://www.globaledu.com.vn ; http://www.toeicvietnam.com ; http://www.englishrainbown.com 
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	15 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 lần
	20%

	Bài tập nhóm
	1 lần
	10%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60 %

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Unit 1 : GETTING TO KNOW PEOPLE
	5
	4
	
	

	Unit 2 : LIFESTYLES
	4
	4
	
	

	Unit 3 : WORKPLACES
	4
	3
	
	

	TEST 1
	1
	
	
	

	Unit 4 : THE ROAD TO SUCCESS
	4
	3
	
	

	Unit 5 : THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY
	5
	4
	
	

	REVIEW
	2
	1
	
	

	TEST 2
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	26
	19
	
	


8. Tiến độ giảng dạy

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận/Nói
	
	

	1
	Unit 1 : GETTING TO KNOW PEOPLE

+ Language focus: 

   - Present Simple ( I /You /We /They )
   - Pronunciation: intonation of questions
+ Word-power: Classroom communication
+ Focus on communication:

   - Introductions

   - Greetings, goodbyes
	5
	1
	3
	X
	X

	2
	Unit 2 : LIFESTYLES

+ Language focus: 

   - Present Simple ( he /she /it )
   - Adverbs of frequency
   - Love / like / enjoy + -ing
   - Pronunciation : / s / / z / / iz / endings

+ Word-power: Time and numbers

+ Focus on communication:

   - Starting a call

   - Time expressions
	4
	1
	3
	X
	X

	3
	Unit 3 : WORKPLACES
+ Language focus: 

   - There is / There are
   - Some / any
   - Have / have got
   - Pronunciation : linking

+ Word-power: Prepositions

+ Focus on communication:

   - Asking for and giving directions
   - Asking for travel information
	4
	1
	2
	X
	X

	4
	TEST 1
	1
	
	
	
	

	5
	Unit 4 : THE ROAD TO SUCCESS

+ Language focus: 

  - Past Simple
  - Regular and irregular verbs
  - Pronunciation : / d / / t / / id / endings
+ Word-power: Travel for work
+ Focus on communication:

  - Leaving a message
  - Telephone numbers
  - Spelling
	4
	1
	2
	X
	X

	6
	Unit 5 : THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY

+ Language focus:

  - Mass and Count nouns
  - Some, a lot of /much /many
+ Word-power:
  - Food file; Using a dictionary
  - Pronunciation : word stress
+ Focus on communication:

  - Offers and requests
  - Eating and drinking
  - Pronunciation : sentence stress
	5
	1
	3
	X
	X

	7
	REVIEW
	2
	1
	
	
	

	8
	TEST 2
	1
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	26
	6
	13
	
	


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
TIẾNG ANH 2
Số tín chỉ: 3
Mã học phần: 10081

Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tiếng Anh, khoa Ngoại Ngữ 

2. Phân bổ thời gian:
- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 26

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 19

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 
3. Mục tiêu của học phần:
+ Dựa trên giáo trình chính, mỗi bài học tập trung vào các chủ điểm khác nhau nhằm phát triển bốn kỹ năng trong việc lĩnh hội một ngôn ngữ, cùng với các bài đọc, hội thoại, bài tập và tài liệu nguyên bản đa dạng giúp sinh viên học được nhiều từ vựng và thành ngữ quan trọng trong ngữ cảnh.
· Củng cố nền tảng kiến thức ngữ pháp cơ bản, 

· Bổ sung từ vựng cần thiết để sinh viên có thể xây dựng thành câu đầy đủ, hoàn chỉnh,

· Giúp sinh viên quen với việc nghe đúng ngữ pháp tiếng Anh và ngữ cảnh,

· Giới thiệu cơ bản về cấu trúc viết câu tiếng Anh,

· Củng cố về phát âm và phát âm cuối theo ngữ cảnh cơ bản.

+ Thái độ, chuyên cần: 

- Yêu cầu tham gia đủ giờ học. (Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định)

- Sinh viên có nhận thức đúng đắn về môn học, ngành học.
- Nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong học tập
- Thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc.
- Trau dồi thói quen đọc, nghe thông qua các tài liệu tham khảo, sử dụng Internet trong việc học Tiếng Anh.
4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Mỗi Unit được thiết kế hợp lý, liên kết với nhau bằng các chủ đề thực tế, cấu trúc ngữ pháp rõ ràng, hướng dẫn phát âm, kỹ năng nghe – nói và từ vựng cụ thể. Các chủ đề được trình bày theo các bước: 

- Các hoạt động bằng hình ảnh, tranh minh họa, câu hỏi thảo luận, các trích đoạn ngắn giúp sinh viên nâng cao vốn từ vựng, ....  

- Phần nghe, đọc hiểu và cấu trúc ngữ pháp được trình bày trong ngữ cảnh thực tế, các câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu liên quan đến các chủ đề trong bài. 

- Trọng tâm ngữ pháp được trình bày trong các đoạn văn ngắn giúp sinh viên dễ hiểu  hơn về cấu trúc ngữ pháp và có phần bài tập thực hành.

- Phần thực hành cung cấp đa dạng các hoạt động theo nhóm hoặc theo cặp giúp sinh viên dễ dàng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp một cách trôi chảy và tự tin hơn.


Kỹ năng phát âm, kỹ năng giao tiếp thực hành, trọng tâm ngữ pháp, từ vựng cũng đươc chú trọng trong mỗi bài.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: INTERNATIONAL EXPRESS (Student’s book & Workbook), Liz taylor & 

Alasstair Lane, Oxford University Express
5.2. Sách tham khảo:
+ Learning English as a Foreign Language FOR DUMMIES – Gavin Dudeney & Nicky Hockly

+ Website: http://www.globaledu.com.vn ; http://www.toeicvietnam.com ; http://www.englishrainbown.com 
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	15 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 lần
	20%

	Bài tập nhóm
	1 lần
	10%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60 %

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Unit 6 : THE BEST WAY TO TRAVEL
	4
	4
	
	

	Unit 7 : LIFE IN THE FAST LANE
	4
	4
	
	

	Unit 8 : RELOCATING
	4
	3
	
	

	TEST 1
	1
	
	
	

	Unit 9 : DESTINATION WITH A DIFFERENCE
	5
	3
	
	

	Unit 10 : DEVELOPING A COMPANY
	5
	4
	
	

	REVIEW
	2
	1
	
	

	TEST 2
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	26
	19
	
	


8. Tiến độ giảng dạy
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận/Nói
	
	

	1
	Unit 6 : THE BEST WAY TO TRAVEL
+ Language focus:
  - Comparative and superlative adjectives
+ Word-power: Dates, Money,

  - Pronunciation: [ð] and /θ/
+ Focus on communication: Welcoming a visitor
	4
	1
	3
	X
	X

	2
	Unit 7 : LIFE IN THE FAST LANE
+ Language focus:

  - Present continuous
  - Present trends
  - Pronunciation : contracted forms in present continuous
+ Word-power: Word partners
+ Focus on communication: 

  - Making and changing arrangements
	4
	1
	3
	X
	X

	3
	Unit 8 : RELOCATING
+ Language focus:

  - Future: will
  - Future: going to
  - Pronunciation : contracted forms ’ll/won’t
+ Word-power: Communications file

+ Focus on communication: 

  - Writing emails and faxes
	4
	1
	2
	X
	X

	4
	TEST 1
	1
	
	
	
	

	5
	Unit 9 : DESTINATION WITH A DIFFERENCE
+ Language focus:

  - Modal verbs: should/shouldn’t, may, can/can’t, have to/don’t have to

  - Pronunciation : can/can’t
+ Word-power: Hotel file

+ Focus on communication: 

  - Invitations, Suggestions
	5
	1
	2
	X
	X

	6
	Unit 10 : DEVELOPING A COMPANY
+ Language focus:

  - Past Simple and Present Perfect

  - Pronunciation : weak forms of has/have
+ Word-power: Verbs with prepositions

+ Focus on communication: 

  - Answer phone messages

  - Emails and mobile phones
	5
	1
	3
	X
	X

	7
	REVIEW
	2
	1
	
	
	

	8
	TEST 2
	1
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	26
	6
	13
	
	


P. TRƯỞNG KHOA

ThS. Trương Thị Hòa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
TIẾNG ANH 3 
Số tín chỉ: 3
Mã học phần: 

Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Sinh viên hoàn tất chương trình tiếng Anh phổ thông

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn: Tiếng Anh, khoa: Ngoại ngữ 

2. Phân bổ thời gian: 

- Trên lớp:    + lý thuyết: 45

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 45
3. Mục tiêu của học phần 
Môn học nhằm cung cấp các kiến thức như:

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế, khả năng nghe hiểu, kiến thức sử dụng ngữ pháp và từ vựng, kỹ năng đọc hiểu các bài đọc ngắn và các đoạn đàm thoại liên quan đa dạng các lĩnh vực về sức khỏe, thời tiết, báo chí, quảng cáo, tin nhắn, thông báo, …ở trình độ cơ bản.  

- Kỹ năng: Giúp sinh viên phát triển, nâng cao và kiểm tra khả năng nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng phản xạ. Sử dụng đúng ngữ pháp trong ngữ cảnh tự nhiên. Có khả năng ứng phó được các lễ nghi cơ bản, có thể tranh luận, thảo luận về các chủ đề quen thuộc trong môi trường làm việc và trong cuộc sống thông qua các tình huống bằng tranh ảnh, mẫu đối thoại ngắn, …

4. Tóm tắt nội dung học phần: Bố cục thích hợp trong mỗi bài học giúp sinh viên dễ tiếp cận và vận dụng kiến thức và các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao theo định hướng TOEIC, giúp sinh viên củng cố về ngữ pháp, kỹ năng nghe, đọc hiểu về các lĩnh vực phổ biến trong cuộc sống, bao gồm các nội dung: 

1- Kỹ năng: tập trung vào 2 kỹ năng Nghe và đọc hiểu

· Nghe: phân bố rõ ràng các kỹ năng nghe:

+ Nghe qua tranh ảnh

+ Nghe thông qua câu hỏi và trả lời,

+ Nghe thông qua các đoạn hội thoại,

+ Nghe thông qua các cuộc nói chuyện.

· Đọc hiểu: củng cố các kỹ năng đọc, đọc hiểu

+ Phần ngữ pháp và từ vựng

+ Các bài đọc được lấy đi các từ và cụm từ , đọc và điền vào các từ  hay cụm từ thích hợp.

+ Các bài đọc hiểu tìm câu trả lời thích hợp.  

2- Kiến thức ngôn ngữ:

· Ngữ pháp: 

+ Cách nhận biết và sử dụng: Các trợ động từ, các thì, hình thức động từ, cấu trúc song song, giới từ, các dạng so sánh, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, hình thức chủ động và bị động.

· Kỹ năng: 

+ Nghe các hoạt động hàng ngày, thông tin, thời sự, quảng cáo, thông báo trong các lĩnh vực trong cuộc sống


+ Đọc hiểu: các đoạn trích dẫn, thời sự, thông báo, báo cáo về các lĩnh vực như thương mại, du lịch, kinh tế,…


+ Viết: dựa vào các chủ đề về Memo, Letter, Fax, Report, … nâng cao kỹ năng viết theo hình thức trang trọng.

UNIT 1: AUXILIARY VERBS

- Grammar practice: Auxiliary verbs (be, do, can, will, shall, may, must, have to, should, ought to, had better, used to, ….)
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 2: TENSES

- Grammar practice: Tenses (Present, Past, Future)

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS

- Grammar practice: Infinitives & Gerunds 

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 4: PARTICIPLES & PARTICIPLE CLAUSES

- Grammar practice: Participles and Participle clauses

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE

- Grammar practice: Negation and parallel structure 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 6: COMPARISIONS

- Grammar practice: Comparisions 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 7: AGREEMENT

- Grammar practice: Agreement 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 8: RELATIVE CLAUSES

- Grammar practice: Relative clauses
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 9: MODIFICATION AND WORD ORDER

- Grammar practice: Modification and word order
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 10: INDEFINITE PRONOUNS

- Grammar practice: Indefinite pronouns
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 11: VOICE

- Grammar practice: Voice
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

- Grammar practice: Conjunctions and Repositions 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

REVIEW 

PRACTICE TEST

5. Tài liệu học tập:

5.1- Giáo trình chính: STARTER TOEIC - Third Edition   Anne Taylor & Casey Malarcher
                                                                      (Compass Publishing) First News

5.2 - Tài liệu tham khảo:

   + TOEIC Grammar – Version 1.0

+ Basic English Usage   Michael Swan   Oxford University Press

+ Tactics for TOEIC – Listening and Reading test   Grant Trew   Oxford

+ 600 essential words for the TOEIC  Second Edition   Dr. Lin Lougheed     


+ Website: 
http://luyenthianhvan.org ; http://www.toeicvietnam.com ; 



http://www.chompchomp.com ; 



http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtm1  
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	Theo nội quy
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	UNIT 1: AUXILIARY VERBS
	3
	
	
	

	UNIT 2: TENSES
	6
	
	
	

	UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS
	3
	
	
	

	UNIT 4: PARTICIPLES & PARTICIPLE
	3
	
	
	

	UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE
	3
	
	
	

	UNIT 6: COMPARISIONS
	3
	
	
	

	TEST 1
	
	1
	
	

	UNIT 7: AGREEMENT
	3
	
	
	

	UNIT 8: RELATIVE CLAUSES
	3
	
	
	

	UNIT 9: MODIFICATION AND WORD ORDER
	4
	
	
	

	UNIT 10: INDEFINITE PRONOUNS
	3
	
	
	

	UNIT 11: VOICE
	3
	
	
	

	UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS
	4
	
	
	

	REVIEW – TEST 2 (Practice test)
	
	3
	
	

	
	41
	4
	
	


8. Tiến độ giảng dạy
	Buổi 
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV 
chuẩn bị trước khi lên lớp
	Ghi chú

	1
	UNIT 1: AUXILIARY VERBS

- Grammar practice: Auxiliary verbs (be, do, can, will, shall, may, must, have to, should, ought to, had better, used to, ….)

- Listening practice: 
+ Picture description

+ Questions and Responses

+ Short Conversations

+ Short Talks

- Reading practice:

+ Incomplete Sentences

+ Incomplete Texts

+ Reading Comprehension
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng các loại trợ động từ ở phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 1

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	2
	UNIT 2: TENSES

- Grammar practice: Tenses (Present, Past, Future)

- Listening practice: 
+ Picture description

+ Questions and Responses
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng các thì trong tiếng Anh ở phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 2

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	3
	UNIT 2: TENSES (Cont.)

- Listening practice (Cont.)
+ Short Conversations

           + Short Talks
- Reading practice:

+ Incomplete Sentences

+ Incomplete Texts

+ Reading Comprehension
	(Cont.)

- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng các thì trong tiếng Anh ở phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 2

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	4
	UNIT 3: INFINITIVES AND GERUNDS

- Grammar practice: Infinitives & Gerunds 

- Listening practice: 
+ Picture description

+ Questions and Responses

+ Short Conversations

+ Short Talks

- Reading practice:

+ Incomplete Sentences

+ Incomplete Texts

           + Reading Comprehension
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng danh động từ, động từ hình thức nguyên mẫu trong tiếng Anh ở phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 3

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	5
	UNIT 4: PARTICIPLES & PARTICIPLE CLAUSES

- Grammar practice: Participles and Participle clauses (Forms of Participles : - ing and –ed, …)

- Listening practice: 
+ Picture description

+ Questions and Responses

+ Short Conversations

+ Short Talks

- Reading practice:

+ Incomplete Sentences

+ Incomplete Texts

+ Reading Comprehension
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng phân từ và các mệnh đề phân từ ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 4

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	6
	UNIT 5: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURE

- Grammar practice: Negation and parallel structure 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng dạng phủ định và cấu trúc song song ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 5

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	7
	UNIT 6: COMPARISIONS

- Grammar practice: Comparisions 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts

      + Reading Comprehension
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng dạng so sánh ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 6

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	8
	TEST 1

UNIT 7: AGREEMENT

- Grammar practice: Agreement 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences
	Ôn toàn bộ từ bài 1 – bài 6 để kiểm tra

- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách nhận biết và sử dụng phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 7

- Từ điển và giáo trình học chính
	

	9
	UNIT 7: AGREEMENT (Cont.)

- Reading practice:


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 8: RELATIVE CLAUSES

- Grammar practice: Relative clauses

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách sử dụng đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ trong câu ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 8

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	10
	UNIT 8: RELATIVE CLAUSES (Cont.)
- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 9: MODIFICATION AND WORD ORDER

- Grammar practice: Modification and word order
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách sử dụng đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ trong câu ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Từ bổ nghĩa và trật tự từ trong câu

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 9

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	11
	UNIT 9: MODIFICATION AND WORD ORDER (Cont.)
- Listening practice: 

+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

UNIT 10: INDEFINITE PRONOUNS

- Grammar practice: Indefinite pronouns
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách sử dụng Từ bổ nghĩa và trật tự từ trong câu ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đại từ chỉ định

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 10

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	12
	UNIT 10: INDEFINITE PRONOUNS (Cont.)

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts

      + Reading Comprehension

UNIT 11: VOICE

- Grammar practice: Voice
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách sử dụng đại từ chỉ đinh trong câu ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Câu bị động

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 11

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	13
	UNIT 11: VOICE (Cont.)

- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences

      + Incomplete Texts

UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

- Grammar practice: Conjunctions and Repositions 
	- Ôn lại phần ngữ pháp : Cách sử dụng câu bị động 

- Xem lại cách dùng liên từ và giới từ ở học phần tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2

- Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 12

- Từ điển và giáo trình học chính


	

	14
	UNIT 12: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS (Cont.)

- Grammar practice: Conjunctions and Repositions 
- Listening practice: 

+ Picture description


+ Questions and Responses


+ Short Conversations


+ Short Talks

- Reading practice:


+ Incomplete Sentences


+ Incomplete Texts


+ Reading Comprehension

REVIEW
	- Ôn lại phần ngữ pháp : xem lại cách dùng liên từ và giới từ - Đọc và chuẩn bị các từ vựng mới trong bài 12

- Từ điển và giáo trình học chính
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	PRACTICE TEST
	Ôn lại toàn bộ các bài để kiểm tra (Format TOEIC)
	


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTHỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
TOÁN CAO CẤP C
   Số đơn tín chỉ: 04
2. Phân bố thời gian:

   Tổng số 60 tiết bao gồm lí thuyết, bài tập và kiểm tra giữa kì.

   Lên lớp : 8 tiết/2 buổi/1 tuần.

3. Học phần tiên quyết: Không có.

4. Mục tiêu của học phần:

Về kiến thức: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Giải tích toán học thực sự cần thiết cho việc mô hình và phân tích các bài toán kinh tế bao gồm: giới hạn, tính liên tục, đạo hàm của hàm số một biến và nhiều biến, các phép tính vi phân, tích phân hàm một biến và phương trình vi phân.

Về kỹ năng: Sinh viên biết phân tích một số bài toán kinh tế thông dụng như tối ưu hàm hữu dụng, phân tích độ nhạy cảm của một đại lượng kinh tế khi một đại lượng khác thay đổi,

ước lượng giá của trái phiếu khi có rủi ro lãi suất, tính thặng dư của người tiêu dùng, phân

tích động thái thị trường, công thức lãi kép liên tục…

Về thái độ: Nâng cao tính tích cực, chủ động của Sinh viên trong việc lĩnh hội tri thức. Sinh viên được rèn luyện khả năng tư duy logic và khả năng làm việc nhóm.

5. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học.

Yêu cầu: SV tự tổ chức nhóm học tập, đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc thực hiện theo sự phân công, phân nhiệm của giảng viên, xem trước giáo trình, bài tập, có ý thức trao đổi với nhóm học tập và giảng viên về nội dung hay kỹ năng chưa đạt được.

Kỳ vọng: Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức toán cơ bản để hỗ trợ cho các môn học tiếp theo. Sinh viên biết vận dụng kiến thức toán cao cấp như một công cụ định lượng hỗ trợ việc phán đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành của mình.

6. Tài liệu học tập:
   Tài liệu chính
Giáo trình Toán Cao Cấp C.

   Tài liệu tham khảo
1. Calculus, James Steward (Seventh Edition), McMaster University and University of

Toronto, Cengage Learning, 2010.

2.  Toán học cao cấp (Tập 2), Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), NXB Giáo dục, 2009.

3.  Toán học cao cấp (Tập 3), Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), NXB Giáo dục, 2006.

7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Gồm 3 cột điểm chiếm tỷ lệ như sau:

	Loại Điểm
	Nội Dung Đánh Giá
	Trọng Số

	Điểm Chuyên Cần
	  Làm bài kiểm tra nhanh trong lớp.

  Lên bảng làm bài tập.

  Đi  học  thường xuyên  và  giữ  đúng quy định trong lớp
	10%

	Điểm giữa kỳ
	  Kiểm tra tập trung,

  Hình thức: tự luận, thời gian 45’.

  Nội dung: Chương 1, 2, 3.
	30%

	Điểm cuối kỳ
	  Kiểm tra tập trung, theo lịch của trường.

  Hình thức: tự luận, thời gian 90’.

  Nội dung: Toàn bộ chương trình Toán cao cấp C.
	60%


11. Nội dung chi tiết:

PHẦN I. GIẢI TÍCH
Chương 1.  HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN
1.1 Hàm số:
[image: image1.png]


    Định nghĩa hàm số

[image: image2.png]


    Hàm được định nghĩa từng phần

[image: image3.png]


    Tính đối xứng

[image: image4.png]


    Hàm số tăng, giảm
[image: image5.png]


    Kết hợp các hàm
[image: image6.png]


    Hàm số ngược
[image: image7.png]


    Các hàm số cơ bản: hàm tuyến tính, đa thức, hàm lũy thừa, hàm hữu tỷ, hàm đại số,  hàm lượng giác, hàm lượng giác ngược, hàm số mũ, hàm logarit, hàm siêu việt

1.2 Giới hạn của hàm số
[image: image8.png]


    Bài toán tiếp tuyến

[image: image9.png]


    Định nghĩa giới hạn hàm số
[image: image10.png]


    Giới hạn một phía
[image: image11.png]


    Luật tính giới hạn
[image: image12.png]


    Định nghĩa chính xác của giới hạn: định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm, giới hạn vô cùng, giới hạn tại vô cùng, giới hạn vô cùng tại vô cùng

1.3 Liên tục
Chương 2.  ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG
2.1 Đạo hàm và tốc độ biến thiên
[image: image13.png]


    Tiếp tuyến

[image: image14.png]


    Đạo hàm tại một điểm

[image: image15.png]


    Tốc độ biến thiên
[image: image16.png]


    Đạo hàm là một hàm số
[image: image17.png]


    Đạo hàm cấp cao

2.2 Các quy tắc tính đạo hàm
[image: image18.png]


    Hàm hằng

[image: image19.png]


    Hàm lũy thừa

[image: image20.png]


    Hàm số mũ

[image: image21.png]


    Quy tắc tổng, hiệu, tích và thương

[image: image22.png]


   Đạo hàm của các hàm lượng giác
[image: image23.png]


    Quy tắc dây chuyền
2.3 Đạo hàm hàm ẩn
[image: image24.png]


    Phương pháp tính đạo hàm hàm ẩn [image: image25.png]


   Đạo hàm các hàm lượng giác ngược [image: image26.png]


   Đạo hàm hàm logarit

[image: image27.png]


    Tính đạo hàm bằng phương pháp lấy logarit

2.4 Vi phân
[image: image28.png]


    Xấp xỉ tuyến tính
[image: image29.png]


    Định nghĩa vi phân
2.5 Các ứng dụng của đạo hàm
[image: image30.png]


    Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

[image: image31.png]


    Đạo hàm phản ánh hình dáng đồ thị

[image: image32.png]


    Bài toán tối ưu

[image: image33.png]


    Tốc độ biến thiên và chi phí biên trong kinh tế

[image: image34.png]


    Hệ số co dãn

[image: image35.png]


    Lãi kép liên tục
[image: image36.png]


    Quy tắc L’Hospital và các dạng vô định
[image: image37.png]


    Khai triển Taylor
[image: image38.png]


    Thời gian đáo hạn bình quân và độ lồi của trái phiếu

Chương 3.  TÍCH PHÂN
3.1 Nguyên hàm
[image: image39.png]


    Định nghĩa

[image: image40.png]


    Bảng công thức nguyên hàm

3.2 Tích phân xác định
[image: image41.png]


    Bài toán diện tích
[image: image42.png]


    Định nghĩa tích phân xác định
[image: image43.png]


    Quy tắc trung điểm
[image: image44.png]


    Tính chất của tích phân xác định

[image: image45.png]


    Các tính chất so sánh của tích phân

[image: image46.png]


    Định lí cơ bản của giải tích

3.3 Tích phân bất định
3.4 Các phương pháp tính tích phân
[image: image47.png]


    Quy tắc thế

[image: image48.png]


    Tích phân từng phần
3.5 Các kỹ thuật tính tích phân
Tích phân hàm đối xứng
[image: image49.png]


    Tích phân hàm lượng giác
[image: image50.png]


    Đổi biến lượng giác
[image: image51.png]


    Tích phân hàm hữu tỷ

3.6 Chiến lược tính tích phân
3.7 Tích phân suy rộng
[image: image52.png]


    Loại 1: Khoảng vô hạn

[image: image53.png]


    Loại 2: Hàm lấy tích phân gián đoạn

[image: image54.png]


    Tiêu chuẩn so sánh của tích phân suy rộng
3.8 Ứng dụng trong kinh tế
[image: image55.png]


    Tìm các hàm trong kinh tế từ các hàm giá trị cận biên
[image: image56.png]


    Thặng dư của người tiêu dùng

Chương 4.  HÀM NHIỀU BIẾN
4.1 Các định nghĩa
[image: image57.png]


    Hàm hai biến

[image: image58.png]


    Đồ thị

[image: image59.png]


    Hàm số ba hay nhiều biến hơn

4.2 Giới hạn và liên tục
[image: image60.png]


    Giới hạn
[image: image61.png]


    Liên tục
4.3 Đạo hàm và vi phân
[image: image62.png]


    Đạo hàm riêng của hàm hai biến

[image: image63.png]


    Đạo hàm riêng của hàm nhiều hơn hai biến

[image: image64.png]


    Đạo hàm cấp cao

[image: image65.png]


    Hàm khả vi

[image: image66.png]


    Vi phân
[image: image67.png]


    Quy tắc dây chuyền
[image: image68.png]


    Đạo hàm hàm ẩn
4.4 Giá trị cực đại và cực tiểu
[image: image69.png]


    Giá trị cực đại địa phương và cực tiểu địa phương

[image: image70.png]


    Cực trị địa phương có điều kiện

[image: image71.png]


    Giá trị cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối của hàm hai biến trên một tập đóng

4.5 Ứng dụng trong kinh tế
[image: image72.png]


    Hàm sản xuất Cobb – Douglass
[image: image73.png]


    Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần đo lường sự thay đổi tuyệt đối
[image: image74.png]


    Hệ số co dãn

[image: image75.png]


    Ứng dụng cực trị trong một số bài toán kinh tế
PHẦN II. ĐẠI SỐ
Chương 1.  MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC
1.1 Định nghĩa ma trận.
1.2 Các phép toán trên ma trận.
[image: image76.png]


   Phép cộng trừ hai ma trận. [image: image77.png]


  Phép nhân vô hướng.

[image: image78.png]


   Phép nhân hai ma trận.
[image: image79.png]


   Phép chuyển vị.
1.3 Phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận.
1.4 Ma trận bậc thang.
1.5 Ma trận nghịch đảo.
1.6 Đinh thức.
1.7 Các tính chất cơ bản định thức.
1.8 Khai triển Laplace.
1.9 Ứng dụng định thức tìm ma trận nghịch đảo.
1.10 Hạng của ma trận.

Chương 2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.
2.1 Hệ phương trình tổng quát.
2.2 Định lý Crocneker-Capelli.
2.3 Phương pháp giải hệ phương trình tổng quát.
2.4 Định nghĩa hệ phường trình thuần nhất
2.5 Phương pháp giải hệ phương trình thuần nhất
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIN HỌC CĂN BẢN

Số tín chỉ:  3 (2,1)

Học phần tiên quyết: Không

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Công nghệ Thông tin

Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về tin học, về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng một số hệ điều hành thông dụng (MS DOS, WINDOWS) và khai thác mạng máy tính nhằm giúp cho người học  hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động của mình sau này.

Mục tiêu học phần

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ thông tin, về phần cứng, các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng, mạng máy tính và Internet.

Sau khi kết thúc môn sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, mạng máy tính,.. để tiếp tục học các môn tin học ứng dụng trong chuyên ngành và sử dụng máy tính phục vụ cho công việc khác cũng như tiếp thu được những kỹ năng sử dụng máy tính thông qua việc sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng và Internet.

Nội dung học phần

	Nội dung
	Phân bổ thời gian

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận

	Chương 1: Đại cương về tin học

1. Thông tin và xử lý thông tin

2. Hệ thống máy tính

3. Bảo vệ máy tính
	2
	
	

	Chương 2: Hệ điều hành Windows

1. Tổng quan hệ điều hành Windows

2. Windows

3. Windows Explorer

4. Một số ứng dụng trong Windows
	6
	2
	

	Chương 3: Microsoft Word

1. Các thao tác cơ bản

2. Định dạng văn bản

3. Bảng biểu

4. Đồ họa

5. Định dạng trang và in ấn

6. Các công cụ tiện ích
	8
	4
	

	Chương 4: Microsoft Excel

1. Các thao tác cơ bản

2. Định dạng dữ liệu

3. Các hàm thông dụng trong Excel

4. Cơ sở dữ liệu trong bảng tính

5. Biểu đồ bảng tính

6. In ấn
	10
	7
	

	Chương 5: Internet

1. Một số kiến thức về mạng

2. Internet

3. Sử dụng một số dịch vụ Internet
	4
	2
	

	Tổng cộng
	30
	15
	


Tài liệu học tập

Giáo trình chính

· Bùi Thế Tâm, 2007, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giao thông vận tải

Tài liệu tham khảo

· Nguyễn Văn Linh, Lâm Hoài Bảo, 2005. Tin học đại cương, NXB Giáo dục

· Hoàng Đức Hải, Nguyễn Đình Tê, 2000. Giáo trình Windows, Word, Excel, NXB Giáo dục.

· Phạm Hồng Thái, 2008. Giáo trình thực hành tin học cơ sở, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
Phương pháp đánh giá học phần

	TT
	Nội dung đánh giá
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	1
	Chuyên cần
	10
	

	2
	Giữa kỳ
	30
	

	3
	Cuối kỳ
	60
	



TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
   Mã học phần: XST01 ; XST02 ; XST03
   Số đơn vị học phần: 03
2. Phân bố thời gian:
   Tổng số 45 tiết bao gồm lí thuyết, bài tập và kiểm tra giữa kì.

   Lên lớp: 4 tiết/ 1 buổi/ 1 tuần.
3. Học phần tiên quyết: Toán Cao Cấp.

4. Mục tiêu của học phần:
Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về: Lý thuyết xác suất, các khái niệm cơ bản và các phương pháp tính xác suất, ứng dụng trong các vấn đề thực tế, và một phần trong các kiến thức thống kê về vấn đề ước lượng và kiểm định.

Với sinh viên: Học phần giúp SV rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, kiên trì, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu. Phát triển kỹ năng phát hiện vấn đề, phân tích và giải quyết vấn đề. Hình thành tư duy logic cho sinh viên.

5. Nhiệm vụ của sinh viên và kỳ vọng môn học.
Nhiệm vụ sinh viên:
   Tham gia tất cả các buổi học trên lớp nghiêm túc, không đi trễ, không nói chuyện riêng.

   Tích cực đọc trước tài liệu để dễ dàng tiếp thu và tham gia thảo luận bài học mới.

   Tổ chức các nhóm học tập để cùng nhau trao đổi, giải bài tập nhằm củng cố lý thuyết,

rèn luyện kỹ năng chuyên môn cũng như hoạt động nhóm.

   Cần phát huy khả năng độc lập suy nghĩ, tư duy sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong học

tập.

Kỳ vọng môn học:

Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức của học phần để hỗ trợ các môn chuyên ngành tiếp theo. Sinh viên dùng kiến thức toán để vận dụng giải quyết các vấn đề thực tế liên quan.

6. Tài liệu học tập:
   Sách/Giáo trình chính: Giáo trình giảng viên cung cấp.

   Tài liệu tham khảo
1.  Sheldon Ross, A first course in probability, Prentice Hall.
2.  Tô Anh Dũng, Lý thuyết xác suất thông kê, NXB Đai học quốc gia.

3.  Đinh Văn Gắng, Xác suất thống kê,  NXB Đai học quốc gia

    Tư liệu trực tiếp
Sinh viên tải tài liệu học trong lớp từ email hoặc mượn photo từ thư viện.

7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Gồm 3 cột điểm chiếm tỷ lệ như sau:

	Nội dung
	Tỉ trọng
	Ghi chú

	Chuyên cần
	10%
	

	Giữa kỳ
	30%
	

	Cuối kỳ
	60%
	


11. Nội dung chi tiết:
Chương 1: TẬP HỢP VÀ GIẢI TÍCH TỒ HỢP
1.1  Tập hợp

1.2  Giải tích tổ hợp

1.3  Bài tập chương 1

Chương 2: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
2.1  Biến cố và quan hệ giữa các biến cố

2.2  Xác suất của biến cố

2.3  Xác suất có điều kiện và sự độc lập

2.4  Các công thức tính xác suất

2.5  Bài tập Chương 2

Chương 3: BIẾN NGẪU NHIÊN
3.1  Các khái niệm biến ngẫu nhiên

3.2  Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

3.3  Hàm của biến ngẫu nhiên

3.4  Đặc trưng của biến ngẫu nhiên

3.5  Bài tập Chương 3

Chương 4: VECTO NGẪU NHIÊN
4.1  Khái niệm vecto ngẫu nhiên

4.2  Phân phối xác suất của vecto ngẫu nhiên rời rạc

4.3  Phân phối xác suất của vecto ngẫu nhiên liên tục

4.4  Hàm phân phối của vecto ngẫu nhiên

4.5  Phân phối có điều kiện và sự độc lập

4.6  Hiệp phương sai và hệ số tương quan

4.7  Bài tập Chương 4

Chương 5: PHÂN PHỐI THÔNG DỤNG
5.1  Phân phối Bernoulli

5.2  Phân phối nhị thức

5.3  Phân phối siêu bội

5.4  Phân phối Poisson

5.5  Phân phối hình học

5.6  Phân phối đều

5.7  Phân phối chuẩn

5.8  Phân phối Gamma

5.9  Phân phối Chi bình phương

5.10 Phân phối Student

5.11 Phân phối Fisher

5.12 Bài tập Chương 5

Chương 6: LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN
6.1  Hội tụ theo xác suất và phân phối

6.2  Luật số lớn

6.3  Định lý giới hạn trung tâm

6.4  Xấp xỉ cho phân phối nhị thức

6.5  Định lý xấp xỉ Poisson

6.6   Xấp xỉ cho phân phối siêu bội

6.7   Bài tập chương 6.

Chương 7: MẪU NGẪU NHIÊN
7.1  Tổng thể, mẫu ngẫu nhiên

7.2  Thống kê mô tả.

7.3  Phân phối mẫu

Chương 8: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
8.1  Giới thiệu ước lượng

8.2  Các tiêu chuẩn ước lượng

8.3  Ước lượng hợp lý

8.4  Khoảng tin cậy

8.5  Bài tập chương 8

TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

2. Tổng tín chỉ: 3 (2,5; 05) 
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: khoa Du lịch 
4. Mô tả học phần: Môn học cung cấp và trình bày các kiến thức về mối tương tác giữa con người và môi trường, đồng thời giới thiệu các khái niệm về môi trường, sinh thái, tài nguyên... Môn học này cũng đưa ra các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững giúp người học có ý thức cao và nắm được các vấn đề môi trường trong công việc sau này.  

5. Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên
· Về mặt kiến thức: 

Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống của con người.

Nắm vững tác động và những ảnh hưởng của con người lên môi trường tự nhiên

Hiểu đúng về phát triển bền vững. Biết cách đo lường về phát triển bền vững.

· Về kỹ năng 

Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học về môi trường vào công việc.

Nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề về môi trường liên quan đến công việc.

6. Nội dung học phần
	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chương 1. Con người và quá trình phát triển

1.1.  Mục đích và đối tượng của môn học

1.2.  Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua

1.3.  Tác động của các yếu tố sinh thái đến con người

1.3.1    Ảnh hưởng của phương thức sống và thức ăn

1.3.2    Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu

1.3.3    Ảnh hưởng của môi trường địa hóa

1.4.  Dân số và các vấn đề về dân số

1.4.1    Quan điểm về dân số học

1.4.2    Quá trình tăng dân số và đô thị hóa

1.4.3    Dân số với sự tồn tại và phát triển xã hội
	8
	1
	18
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	Chương 2.   Môi trường và tài nguyên

2.1 Môi trường 
2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Thành phần môi trường

2.1.3 Các quyển trên trái đất

2.1.4. Các khái niệm liên quan 

2.2 Tài nguyên  
2.2.1. Phân loại tài nguyên thiên nhiên

2.2.2. Vai trò của tài nguyên và môi trường cho quá trình phát triển

2.2.3. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên
	6
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.


	Chương 3. Tương tác giữa con người và môi trường

3.1.  Khái niệm về mối tương tác giữa con người và môi trường

3.2.  Tác động của con người đến môi trường

3.2.1    Giảm đa dạng sinh học

3.2.2    Cạn kiệt tài nguyên

3.2.3    Biến đổi khí hậu/thiên tai

3.3.  Ô nhiễm môi trường

3.3.1    Ô nhiễm môi trường nước

3.3.2    Ô nhiễm môi trường không khí

3.3.3    Ô nhiễm môi trường đất

3.4.  Tác động của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe con người

3.4.1. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước

3.4.2. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí

3.4.3. Các bệnh liên quan đến ô nhiễm rác thải
	8
	2
	20
	Đọc giáo trình chương 3.  Thảo luận nhóm.
Chuẩn bị bài thuyết

trình

	Chương 4. Cách tiếp cận bảo vệ môi trường và tài nguyên
4.1.  Bảo vệ môi trường bằng các công cụ kiểm soát và mệnh lệnh

4.1.1    Luật môi trường

4.1.2    Các quy định và văn bản pháp lý dưới luật

4.2.  Bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừa

4.2.1    Định nghĩa/khái niệm

4.2.2    Giảm thiểu tại nguồn (Cleaner Production/reduction at source)

4.2.3    Tái chế, tái sử dụng

4.2.4    Hiệu quả sinh thái

4.3.  Các hệ thống quản lý môi trường

4.3.1    Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO

4.3.2    Kiểm toán môi trường

4.4.  Thứ bậc các hệ hệ thống quản lý môi trường: không xử lý/kiểm soát và xử lý/xử lý cuối đường ống/sản xuất sạch hơn/Hiệu quả sinh thái
	8
	2
	20
	Thuyết

trình

	Chương 5. Phát triển bền vững
5.1.   Khái niệm về phát triển bền vững

5.2.   Các thước đo về phát triển bền vững

5.2.1    Thước đo về kinh tế

5.2.2    Thước đo về xã hội

5.2.3    Thước đo về thể chế

5.2.4    Thước đo về môi trường

5.3.   Sự tổng hợp các thước đo trong phát triển bền vững
	8
	1
	20
	Thảo luận nhóm.
Thuyết

trình

	Tổng cộng
	38
	7
	90
	


7. Tài liệu tham khảo

· Lê Thị Thanh Mai, Giáo trình Môi trường và con người. (Giáo trình điện tử). 

· Lâm Minh Triết, Con người và môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2011 (nhà sách đại học Bách Khoa)

· Goudie,   A. (1993) The Human Impact on Natural Environment. 4th  Edition.Oxford, Blackwell, 542 pp.
· Tham khảo trên internet: 

· Ebook.edu.vn
· Tailieu.vn
· Thuvientonghop.com.vn

8. Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

KINH TẾ VI MÔ
Số tín chỉ: 3
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản Trị Kinh Doanh 

2. Phân bổ thời gian: 

· Lý thuyết: 30

· Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

3. Mục tiêu của học phần:

    Môn học này được thiết kế nhằm vào các mục tiêu sau đây:

· Cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về nền kinh tế, cách ứng xử của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nền kinh tế.

· Phân tích cho sinh viên thấy được đặc điễm của từng loại hình doanh nghiệp và sự can thiệp của Chính Phủ để ổn định nền kinh tế, bình ổn thị trường.    

    Sau khi kết thúc, sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vi mô. Từ đó, sinh viên được trang bị công cụ phân tích để tiếp cận và hiểu các học phần tiếp theo.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

    Giới thiệu về kinh tế học vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp. Nghiên cứu Cung cầu và giá cả thị trường, phân tích lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, nghiên cứu về thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh không hoàn toàn và thị trường các yếu tố sản xuất.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: Kinh tế vi mô – Trường Đại học kinh tế TpHCM

5.2. Sách tham khảo:
N, Gregory Mankiw, “Nguyên lý Kinh tế học” (bản dịch), Hà nội, NXB Thống kê và Đại học Kinh tế quốc dân, 2003

TS Nguyễn Như Ý (Chủ biên), “Câu hỏi, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vi mô”, TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thống kê, 2005

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	Vắng 3 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Doanh nghiệp

1.3 Thị trường
	6
	

	2
	Chương 2: Cung cầu và giá cả thị trường

2.1 Cầu Thị trường

2.2 Cung Thị trường

2.3 Thị trường cân bằng

2.4 Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường
	6
	

	3
	Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

3.1 Hữu dụng (U : utility)

3.2 Tổng hữu dụng (TU : Total Utility)

3.3 Hữu dụng biên (MU : Marginal Utility)

3.4 Mối quan hệ giữa MU và TU

3.5 Nguyên tắc đối đa hóa TU bằng thuyết Hữu Dụng

3.6 Sự hình thành đường cầu thị trường

3.7 Nguyên tắc đối đa hóa TU bằng thuyết Hình Học
	6
	

	4
	Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí

4.1 Lý Thuyết Về Sản Xuất

4.2 Lý thuyết về chi phí sản xuất
	6
	

	5
	Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

5.1 Các vấn đề cơ bản trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn

5.2 Phân tích trong ngắn hạn

5.3 Phân tích trong dài hạn

5.4 Tổ chức sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn

5.5 Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn và sự can thiệp của chính phủ
	6
	

	6
	Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

6.1 Một số đặc điểm

6.2 Phân tích trong ngắn hạn

6.3 Phân tích trong dài hạn

6.4 Chiến lược phân biệt giá của xí nghiệp độc quyền.

6.5 Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với xí nghiệp độc quyền
	6
	

	7
	Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền

7.2 Hiệu quả của thị trường cạnh tranh độc quyền

7.3 Thị trường độc quyền nhóm
	6
	

	8
	Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất

8.1 Thị trường lao động 

8.2 Thị trường vốn và đất đai
	3
	








TRƯỞNG KHOA







TS. Đinh Bá Hùng Anh

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần:

KINH TẾ VĨ MÔ

2. Mã học phần


3. Số tín chỉ
3 (3,0,6)

4. Phân bố thời gian

· Lên lớp
3

· Thực tập phòng thí nghiệm

· Thực hành

· Tự học 
6

5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 
6. Mục tiêu của học phần

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tổng cung, tổng cầu, lạm phát, thất nghiệp và các chính sách tiền tệ cũng như những chính sách tài chính.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn  hạn; giới thiệu về các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và chính sách thương mại.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

· Dự lớp: trên 75%

· Bài tập: Trên lớp và ở nhà

· Chuẩn bị yêu cầu đầy đủ tài liệu học tập, dụng cụ học tập

· Các yêu cầu khác

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: Lý thuyến trên 75%, thực hành bắt buộc 100% (trọng số 10%)

· Thi giữa kỳ: tuần thứ 8 (trọng số 30%)

· Thi kết thúc học phần: (trọng số 60%)

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Thang điểm thi: Theo quy chế tín chỉ

11. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Giờ tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Khái quát về kinh tế vĩ mô
	3
	3
	
	6
	

	2
	Cách tính sản lượng quốc gia
	6
	6
	
	12
	

	3
	Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia
	6
	6
	
	12
	

	4
	Lý thuyết tài khóa và chính sách ngoại thương
	12
	12
	
	24
	

	5
	Chính sách tiền tệ
	9
	9
	
	18
	

	6
	Hỗn hợp chính sách tài khỏa, tiền tệ- Mô hình IS-LM 
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng cộng
	45
	45
	0
	90
	


CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ VĨ MÔ

1.1. Khoa học kinh tế và các khái niệm cơ bản

1.1.1. Khoa học kinh tế và những vấn đề cơ bản

1.1.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

1.1.3. Kinh tế học chứng thực và kinh tế học chuẩn tắc

1.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất

1.2.1. Đường giới hạn khả năng sản xuất

1.2.2. Ba vấn đề trung tâm của nền kinh tế

1.3. Kinh tế thị trường và vai trò của kinh tế chính phủ

1.3.1. Các mô hình kinh tế và cách giải quyết 3 vấn đề kinh tế cơ bản

1.3.2. Vai trò kinh tế của Chính phủ

1.4. Mục tiêu và công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô nền kinh tế

1.4.1. Mục tiêu

1.4.2. Các công cụ

1.5. Tổng cung, tổng cầu, lạm phát và thất nghiệp

1.5.1. Những vấn đề kinh tế vĩ mô

1.5.2. Tổng cung, tổng cầu và mục tiêu ổn định tăng trưởng

1.6. Các công cụ phân tích kinh tế

1.6.1. Dữ liệu và mô hình toán- các biến nội và biến ngoại 

1.6.2. Đo lường mức thay đổi của một biến số kinh tế. Các loại chỉ số giá

1.6.3. Đồ thị

CHƯƠNG 2: CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

2.1. Đo lường mức sản xuất của một quốc gia

2.1.1. Các quan điểm về sản xuất

2.1.2. Hệ thống tài khoản quốc gia

2.2. Chỉ tiêu GDP và GNP

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Mối liên hệ GDP và GNP

2.3. Dòng luân chuyển trong nền kinh tế

2.3.1. Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu

2.3.2. Sơ đồ các dòng luân chuyển

2.4. Các phương pháp tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường

2.4.1. Phương pháp tổng chi tiêu

2.4.2. Phương pháp thu nhập các yếu tố

2.4.3. Phương pháp sản lượng (hay giá trị gia tăng)

2.5. Tính GDP trong các nền kinh tế khác nhau

2.5.1. Nền kinh tế đóng cửa và không có Chính phủ

2.5.2. Nền kinh tế đóng, có chính Phủ

2.5.3. Nền kinh tế mở

2.6. Các chỉ tiêu khác GNP, NDP, NNP, NI, PI, YD, S

2.7. Những thiếu sót trong việc tính GDP

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

3.1. Mô hình cổ điển và mô hình keynes

Mô hình cổ điển

Mô hình keynes

Các nhận xét

3.2. Tiêu dùng- tiết kiệm- đầu tư

Các khái niệm

Hàm số tiêu dùng, hàm số tiết kiệm, hàm đầu tư

Sự thay đổi trong tiêu dùng- tiết kiệm và đầu tư

3.3. Xác định cân bằng sản lượng quốc giá

Hàm tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng và không có chính phủ

Xác định cân bằng tiêu dùng quốc gia bằng đồ thị tiêu dùng

Xác định cân bằng sản lượng quốc gia bằng đồ thị đầu tư và tiết kiệm

Phân biệt dự kiến và thực tế

3.4. Mô hình số nhân trong nềnkinh tế đóng và không có chính phủ

Sự dịch chuyển điểm cân bằng sản lượng

Cách tính số nhân

Nghịch lý về tiết kiệm

CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG

4.1. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ

Chính phủ trong luống chu chuyển kinh tế

điểm cân bằng sản lượng trong nền kinh tế đóng có chính phủ

Mô hình số nhân trong nền kinh tế đóng có chính phủ

4.2. Tổng cầu trong nền kinh tế mở

Tổng cầu trong nền kinh tế mở

Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Mô hình số nhân trong nền kinh tế mở

4.3. Chính sách tài khóa

Mục tiêu và công cụ

Các nhân tố ổn định tự động

Ngân sách cân bằng và mục tiêu kinh tế vĩ mô

Các nhân tố ổn định tự động

Các kiểu chính sách tài khóa

4.4. Chính sách ngoại thương

4.5. Chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách trong thực tế

CHƯƠNG 5: TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

5.1. Khái quát về tiền tệ

Tiền tệ và chức năng của tiền tệ

Các hình thái của tiền

Khối tiền tệ

5.2. Ngân hàng

5.3. Bảng tổng kết tài sản

5.4. Tiền qua ngân hàng và số nhân của tiền tệ

Cách tạo ra tiền và phá hủy tiền qua ngân hàng

Số nhân của tiền tệ

5.5. Các công cụ làm thay đổi mức cung tiền

Mua bán chứng khoán của chính phủ

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ suất chiết khấu

Các công cụ khác

5.6. Thị trường tiền tệ

Hàm cầu tiền tệ theo lãi suất

Hàm cung tiền theo lãi suất

Hàm cân bằng trên thị trường tiền tệ

5.7. Hàm đầu tư theo lãi suất

5.8. Chính sách tiền tệ

Mục tiêu

Chính sách tiền tệ mở rộng

Chính sách tiền tệ thu hẹp

Xu hướng định lượng cho chính sách tiền tệ

CHƯƠNG 6: HỖN HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ- MÔ HÌNH IS- LM

6.1. Thị trường hàng hóa và đường IS

Khái niệm về đường IS và thị trường hàng hóa

Cách hình thành đường IS

Xây dựng phương trình đường IS

Sự dịch chuyển chương trình đường IS

6.2. Thị trường tiền tệ và đường LM

Khái niệm về đường LM và thị trường tiền tệ

Sự hình thành đường LM

Phương trình đường LM

Sự dịch chuyển của đường LM

6.3. Tác động chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến sự cân bằng trong nền kinh tế

Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ

Tác động của chính sách tài khóa

Tác động của chính sách tiền tệ

Phối hợp chính sách tài chính và chính sách tiền tệ

12. Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính:

1. GT Kinh tế học vĩ mô (2008), NXB Giáo dục.

· Tài liệu tham khảo:

1. GT kinh tế học vĩ mô (2008), NXB Thống kê

2. Bài tập kinh tế vĩ mô (2008)- ĐHKTQD, NXB Thống kê




TRƯỞNG KHOA



TS. Đinh Bá Hùng Anh
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

MARKETING CĂN BẢN
Số tín chỉ: 3
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản Trị Kinh Doanh 

2. Phân bổ thời gian: 

· Lý thuyết: 30

· Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

3. Mục tiêu của học phần:

    Môn học này được thiết kế nhằm vào các mục tiêu sau đây:

· Kiến thức: Cung cấp những kiến thức căn bản về nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, định vị thị trường cho sản phẩm của doanh nghiệp và thực hiện Marketing hỗn hợp (Marketing-Mix) cho sản phẩm (hoặc dịch vụ) …

· Kỹ năng: Sau khi học môn này sinh viên có thể chủ động thực hiẹn những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế doanh nghiệp trong lĩng vực Marketing.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

    Cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và phương pháp luận phục vụ cho việc thu thập xử lý và phân tích các nguồn thông tin làm cơ sở để xây dựng và đề xuất các hoạt động hoặc chiến lược Marketing.  

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: Marketing căn bản – Trường Đại học kinh tế TpHCM

5.2. Sách tham khảo:
Philip Kotler, “Principle of marketing”, Prentice Hall 2004

Nguyễn Thị Liên Diệp, “Marketing căn bản”, Nhà xuất bản thống kê, 2008

TS. Phan Thăng, TS. Phan Đình Quyền, “Marketing căn bản”, NXB Thống kê

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Chương I

NHẬP MÔN MARKETING

I. Sự ra đời và phát triển của Marketing
1. Sự ra đời của Marketing
2. Các giai đoạn phát triển của Marketing
II. Khái niệm Marketing
1. Một số thuật ngữ
2. Khái niệm và bản chất Marketing
3. Khác biệt giữa quan điểm Marketing và quan điểm bán hàng
III. Mục tiêu và chức năng của Marketing
1. Mục tiêu của Marketing
2. Chức năng của Marketing
IV. Marketing mix
1. Khái niệm
2. Các thành phần Marketing mix
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing mix
     4.       Phân loại Marketing mix
	3
	

	1
	Chương II

MÔI TRƯỜNG MARKETING

I. Môi trường vĩ mô
1. Dân số
2. Kinh tế
3. Tự nhiên
4. Công nghệ
5. Chính trị - Pháp luật
6. Văn hóa
II. Môi trường vi mô
1. Doanh nghiệp
2. Nhà cung ứng
3. Các trung gian Marketing
4. Khách hàng
5. Đối thủ cạnh tranh
      6.      Công chúng
	3
	

	2
	Chương III

HÀNH VI KHÁCH HÀNG

I. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng
1. Mô hình hành vi mua hàng của người tiêu dùng
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng
3. Các dạng hành vi mua sắm
II. Hành vi mua hàng của tổ chức
1. Các loại thị trường tổ chức
2. Những đặc tính của thị trường tổ chức
      3.       Hành vi mua của khách hàng tổ chức
	6
	

	3
	Chương IV

NGHIÊN CỨU MARKETING

I. Khái niệm về nghiên cứu Marketing
II. Các loại hình nghiên cứu Marketing
III. Quy trình nghiên cứu Marketing
1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu Marketing
2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu
3. Thực hiện nghiên cứu
4.       Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
	3
	

	3,4
	Chương V

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG – LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU – ĐỊNH VỊ TRONG THỊ TRƯỜNG

I. Khái quát về thị trường
1. Khái niệm về thị trường
2. Phân loại thị trường
II. Phân khúc thị trường
1. Khái niệm phân khúc thị trường
2. Yêu cầu của phân khúc
3. Các tiêu thức phân khúc thị trường
4. Các bước phân khúc thị trường
III. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1. Đánh giá các khúc thị trường
2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3. Các căn cứ xác định cách lựa chọn khách hàng mục tiêu
IV. Định vị trong thị trường
1. Khái niệm định vị trong thị trường
2. Các mức độ định vị

3. Chiến lược định vị sản phẩm
      4.       Các bước của quá trình định vị
	6
	

	4,5
	Chương VI

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

I. Sản phẩm theo quan điểm Marketing
1. Sản phẩm
2. Nhãn hiệu
3. Bao bì – sự đóng gói
4. Những dịch vụ gắn liền với sản phẩm
II. Chiến lược sản phẩm
1. Các khái niệm
2. Các chiến lược sản phẩm
III. Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
1. Khái niệm về chu kỳ sống sản phẩm
2. Đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm
IV. Chiến lược phát triển sản phẩm mới
1. Khái niệm về sản phẩm mới
      2.       Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới
	6
	

	5,6
	Chương VII

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

I. Khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong Marketing mix
1. Khái niệm về giá
2. Tầm quan trọng của giá
II. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá
1. Những nhân tố bên trong
2. Những nhân tố bên ngoài
III. Các phương pháp định giá
1. Định giá dựa vào chi phí
2. Định giá dựa theo người mua
3. Định giá dựa vào cạnh tranh
IV. Mục tiêu chiến lược định giá và các chiến lược định giá điển hình
1. Mục tiêu chiến lược định giá
2. Các chiến lược định giá điển hình
V. Tiến trình xác định giá bán cho một sản phẩm mới
1. Lựa chọn mục tiêu của giá
2. Xác định số cầu của sản phẩm
3. Dự tính chi phí
4. Phân tích sản phẩm, chi phí và giá cả của đối thủ cạnh tranh
5. Lựa chọn phương pháp định giá
      6.       Lựa chọn mức giá cuối cùng
	6
	

	6,7
	Chương VIII

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

I. Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing
1. Khái niệm về phân phối
2. Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing mix
II. Kênh phân phối
1. Khái niệm kênh phân phối
2. Cấu trúc kênh phân phối
3. Các trung gian trong kênh phân phối
4. Các luồng lưu chuyển trong kênh phân phối
III. Lựa chọn kênh phân phối
1. Các căn cứ để lựa chọn
2. Các chiến lược phân phối
IV. Những quyết định về quản trị kênh phân phối
1. Tuyển chọn các thành viên của kênh
2. Khuyến khích các thành viên hoạt động
3. Đánh giá các thành viên
V. Một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất
1. Xử lý đơn đặt hàng
2. Lưu kho
3. Xác định lượng hàng tồn kho
      4.       Chọn phương tiện vận chuyển
	6
	

	7,8
	CHƯƠNG IX

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

I. Tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing
1. Các khái niệm
2. Mục đích của xúc tiến
3. Tầm quan trọng của xúc tiến
4. Đặc trưng của một số công cụ xúc tiến

II. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến
1. Loại sản phẩm/Thị trường
2. Sự sẵn sàng mua
3. Giai đoạn hiện tại trong chu kỳ sống của sản phẩm
4. Sự lựa chọn chiến lược đẩy hay kéo
III. Kinh phí dành cho xúc tiến
1. Xác định theo phần trăm trên doanh thu
2. Xác định theo khả năng tài chính
3. Xác định theo cạnh tranh
4. Xác định theo mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện
IV. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến
1. Quảng cáo
2. Tuyên truyền và quan hệ công chúng
3. Khuyến mại
4. Bán hàng trực tiếp
      5.       Marketing trực tiếp
	3
	

	8
	CHƯƠNG X

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT MARKETING

I. Qui trình quản trị Marketing
1. Khái niệm
2. Qui trình quản trị Marketing
II. Lập kế hoạch Marketing
1. Khái niệm
2. Nội dung của một kế hoạch Marketing
III. Tổ chức Marketing
1. Tổ chức theo chức năng
2. Tổ chức theo địa lý
3. Tổ chức theo nhãn hiệu, sản phẩm
4. Tổ chức theo thị trường
IV. Thực hiện Marketing
1. Khái niệm
2. Một số kỹ năng Marketing
V. Đánh giá và kiểm soát Marketing
1. Mục đích
      2.      Nội dung
	3
	











TRƯỞNG KHOA








       TS. Đinh Bá Hùng Anh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

QUẢN TRỊ HỌC
Số tín chỉ: 3
Mã học phần: 22002

Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết:

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Quản Trị Kinh Doanh 

2. Phân bổ thời gian: 

· Lý thuyết: 30

· Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

3. Mục tiêu của học phần:

    Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về: quản trị và nhà quản trị; các lý thuyết quản trị; môi trường của doanh nghiệp; thông tin trong quản trị; quyết định trong quản trị; hoạch định; tổ chức; điều khiển và kiểm tra.
4. Tóm tắt nội dung học phần:

    Quản trị học bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của cả tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới thiệu các khái niệm và vai trò của quản trị cũng như lịch sử hình thành của quản trị. Phân biệt hiệu quả và kết quả của quản trị, đồng thời nêu ra những phương pháp tiếp cận quản trị học trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của quản trị. Cơ sở khoa học của quản trị: các lý thuyết quản trị, các nguyên tắc và phương pháp quản trị, thông tin và quyết định quản trị. Các chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, điều chỉnh và một số vấn đề về quản trị học hiện dại như quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro, quản trị học trong nền kinh tế tri thức.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: Quản trị học  – Trường Đại học kinh tế TpHCM

5.2. Sách tham khảo:
TS. Phan Minh Châu chủ biên, “Quản trị học”, NXB Phương Đông, 2007.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, “Quản trị học”, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội 2004.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	Vắng 3 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Chương 1 : Tổng quan về quản trị và nhà quản trị

1.1.
Khái niệm về quản trị và vai trò của quản trị.

1.2.
Tính khoa học và nghệ thuật của quản trị.

1.3.
Các chức năng của quản trị.

1.4.
Khái niệm về nhà quản trị và các cấp bậc quản trị.

1.5.     Các kỹ năng và vai trò của nhà quản trị.

	3
	

	1
	Chương 2 : Các lý thuyết quản trị

2.1. Hoàn cảnh ra đời của các lý thuyết quản trị.

2.2. Các lý thuyết quản trị cổ điển.

2.3. Lý thuyết tâm lý xã hội

2.4. Lý thuyết định lượng trong quản trị.

2.5. Các lý thuyết quản trị hiện đại
	3
	

	2
	Chương 3 : Môi trường của doanh nghiệp

3.1. Khái niệm và phân loại môi trường của doanh nghiệp.

3.2.  Các yếu tố của môi trường vĩ mô. 

3.3.  Các yếu tố của môi trường vi mô. 

3.4.  Các yếu tố của môi trường vĩ mô. 
	6
	

	3
	Chương 4 : Thông tin trong quản trị 

4.1. Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị.

4.2. Các hình thức thông tin trong quản trị.  

4.3. Các chiều thông tin liên lạc trong tổ chức.

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thông tin liên lạc.. 

4.5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả thông tin liên lạc. 
	3
	

	3,4
	Chương 5 : Quyết định trong quản trị

5.1. Khái niệm và đặc điểm của quyết định trong quản trị. 

5.2. Các chức năng của quyết định và các nguyên tắc ra quyết định. 

5.3. Phân loại quyết định trong quản trị. 

5.4. Quy trình ra quyết định.

5.5. Các phương pháp hỗ trợ ra quyết định. 

5.6. Những yếu tố cần có của nhà quản trị để ra quyết định hiệu quả.

5.7. Những điều cần tránh khi ra quyết định.

5.8. Các phong cách ra quyết định.
	9
	

	5
	Chương 6 : Hoạch định

6.1. Khái niệm, vai trò và các loại hoạch định của doanh nghiệp.

6.2. Mục tiêu cơ sở khoa học của hoạch định.

6.3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh.

6.4. Các loại kế hoạch hành động của doanh nghiệp.
	6
	

	6
	Chương 7 : Tổ chức 

7.1. Khái niệm, vai trò và các nguyên tắc tổ chức.

7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu tổ chức.

7.3. Những yếu tố cần quan tâm khi xây dựng cơ cấu tổ chức.

7.4. Phương pháp phân chia các bộ phận trong doanh nghiệp và các mô hình cơ cấu tổ chức.

7.5. Ủy quyền trong quản trị.
	6
	

	7
	Chương 8 : Điều khiển 

8.1. Khái niệm, vai trò và các yêu cầu của điều khiển.

8.2. Tuyển dụng, đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho nhân viên. 

8.3. Lãnh đạo và các mô hình phong cách lãnh đạo.

8.4. Động viên và các lý thuyết động viên nhân viên. 
	6
	

	8
	Chương 9 : Kiểm tra 

9.1. Khái niệm, vai trò và các nguyên tắc của kiểm tra. 

9.2. Quy trình thực hiện kiểm tra.

9.3. Các loại hình kiểm tra.

9.4. Các công cụ kiểm tra chủ yếu.  
	3
	


TRƯỞNG KHOA
      TS. Đinh Bá Hùng Anh



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 
Số tín chỉ: 3
Mã học phần:
Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô 

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kế toán - Kiểm Toán 

2. Phân bổ thời gian (căn cứ vào phân bổ thời gian trong chương trình khung đã duyệt): 

- Trên lớp: 
+ Lý thuyết: 30

+ Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên:
3. Mục tiêu của học phần (Mục tiêu của học phần gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng mà người học có được sau khi học học phần)
Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kế toán: 

- một trong những công cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế toán, nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán (như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc định khoản và ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán dạng đơn giản, …).

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Môn học bao gồm 6 nội dung chính:
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
1.1.
Kế toán và vai trò cung cấp thông tin của kế toán

1.2.
Các giả thuyết, nguyên tắc kế toán chung và các chuẩn mực kế toán

1.3.
Đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó
1.4.
Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán

1.5.
Qui trình kế toán


1.6.
Hệ thống phương pháp kế toán
1.7.   Nghề kế toán và đạo đức nghề nghiệp
Chương 2: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ
2.1. Khái niệm chứng từ kế toán

2.2. Sơ lược lịch sử hình thành chứng từ kế toán
2.3. Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
2.4. Ví dụ về lập chứng từ kế toán
2.5. Kiểm kê
Chương 3: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

3.1 Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá
3.3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu
Chương 4: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP

4.1. Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng - tài khoản
4.2. Tài khoản kế toán
4.3. Phương pháp ghi sổ kép
4.4. Phân tích nghiệp vụ kinh tế và định khoản kế toán
4.5. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
4.6. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp
Chương 5: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

5.1. Khái quát về quá trình kinh doanh
5.2. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp
Chương 6:  SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

6.1. Sổ kế toán
6.2. Các hình thức kế toán
6.3. Kỹ thuật ghi sổ và sửa chữa sổ kế toán
5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình:
· Nguyên lý kế toán  – Nhà xuất bản Lao động, Năm 2012 – Tác giả : Bộ môn Nguyên Lý kế toán - Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế thành phố Hồ chí minh 

· Bài tập Nguyên Lý kế toán, Nhà in kinh tế, Năm 2013 – Tác giả : PGS.TS Võ Văn Nhị (chủ biên), Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế thành phố Hồ chí minh 

5.2. Sách tham khảo:
· Nguyên lý kế toán – Lý Thuyết và Bài tập, Nhà xuất bản Lao động, Năm 2012 – Tác giả : TS. Phan Đức Dũng, Khoa Kinh Tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí minh.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	3 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành
	
	

	Chương 1: Tổng quan về kế toán
	5
	
	
	

	Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê
	5
	
	
	

	Chương 3: Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán
	5
	4
	
	

	Chương 4: Tài Khoản Kế Toán Và Phương Pháp Ghi Sổ Kép
	5
	4
	
	

	Chương 5: Kế Toán Các Quá Trình Kinh Doanh Chủ Yếu
	5
	4
	
	

	Chương 6: Sổ Kế Toán Và Các Hình Thức Kế Toán
	5
	3
	
	

	Tổng cộng
	30
	15
	
	


TRƯỞNG KHOA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần/môn học: 
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 3 (2,1)

2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: KHOA DU LỊCH

4. Mục tiêu của học phần 
- Kiến thức:


+ Trình bày được thế nào là khách hàng và thỏa mãn khách hàng, các phương pháp nghiên cứu nhu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng;
+ Giải thích được các khái niệm chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch, du lịch có chất lượng, chất lượng của nơi du lịch, ISO 9000; 

+ Vận dụng được quản trị chất lượng từ quá trình hình thành đến chi phí chất lượng; hiểu được hệ thống chất lượng mục tiêu và chu trình quản lý của nó, về chất lượng dịch vụ: hiểu được thành phần cấu thành và các khía cạnh then chốt của quản lý chất lượng dịch vụ cũng như đo lường được sự thoả mãn của khách hàng. 
+ Giải thích được tầm quan trọng của việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng vào trong ngành dịch vụ du lịch và khách sạn; Biết được cách đánh giá chất lượng bằng các phương pháp đánh giá khác nhau cũng như kiểm tra được hệ thống quản lý chất lượng.
+ Xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo hệ thống thực hành sản xuất, ISO 9000, ISO 22000.
+ Vận dụng được quy trình áp dụng ISO 9000 vào ngành công nghiệp dịch vụ du lịch và khách sạn; 
+ Áp dụng được các tiêu chuẩn chất lượng quy định tại nơi dịch vụ du lịch;

- Kỹ năng: Sinh viên được trang bị kiến thức xuyên suốt về lý luận ( thực tiễn để tiến hành xử lý và vận dụng trong những tình huống cụ thể xảy ra trên thực tế. 

- Thái độ: Có ý thức và cảm thụ được vai trò của đạo đức trong thực tiễn nghề nghiệp. 
5. Tóm tắt nội dung học phần:

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch là môn học chuyên ngành nghiên cứu về các quy chuẩn chất lượng và áp dụng quy chuẩn, quy trình quản lý chất lượng vào ngành dịch vụ du lịch và khách sạn. Môn học này nhằm giúp cho nhà quản trị tương lai có cái nhìn tổng quan về quản trị chất lượng dịch vụ trong ngành nhằm thực hiện đúng và cải tiến những quy trình, quy chuẩn hiện tại đang thực thi, áp dụng.

Sinh viên được trang bị kiến thức xuyên suốt về lý luận và thực tiễn để tiến hành việc ứng dụng các quy chuẩn quản lý chất lượng tại nơi làm việc. 


Với kiến thức của học phần này, sinh viên có thể tổng hợp những học phần chuyên ngành để xác định tốt hơn quy trình quản lý chất lượng cho từng khâu trong từng quy trình phục vụ khách hàng tại nơi du lịch.

Với khả năng ứng dụng cao, sinh viên có thể áp dụng ngay vào việc cải tiến chất lượng học tập của chính bản thân, thay đổi nhận thức, tạo tiền đề cho một phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của công việc trong tương lai.
6. Nội dung học phần:

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Nội dung sinh viên chuẩn bị

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Chương 1: Tổng quan về quản trị chất lượng dịch vụ trong du lịch

1.1.Khách hàng và thỏa mãn khách hàng

1.2.Chất lượng là gì?

1.3.Quản trị chất lượng dịch vụ

1.4.Nguyên tắc của quản trị chất lượng

1.5.Chức năng quản trị chất lượng

1.6.Hệ thống quản lý chất lượng
	2
	1
	3
	Đọc Giáo trình Chương 1

Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

	Chương 2: Chất lượng dịch vụ tại nơi du lịch

2.1. Quá trình hình thành chất lượng

2.2. Dịch vụ và quản trị chất lượng dịch vụ

2.3. Phạm vị của chất lượng sản phẩm du lịch

2.4. Chất lượng dịch vụ du lịch

2.5. Những điều kiện của ngành du lịch có chất lượng

2.6. Nơi du lịch có chất lượng
	6
	4
	3
	Đọc Giáo trình Chương 2

Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

	Chương 3: Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và khách sạn

3.1.Khái niệm về quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

3.2.Các đặc điểm của quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

3.3.Các nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ
	6
	4
	3
	Đọc Giáo trình Chương 3

Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

	Chương 3: Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và khách sạn (tt)

3.4.Các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

3.5.Các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

Chương 4: Đổi mới và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng vào ngành dịch vụ du lịch và khách sạn - 

Kiểm tra

4.1.Sự cần thiết phải đổi mới chất lượng dịch vụ

4.2.Phương pháp lập kế hoạch đổi mới chất lượng

4.3.Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng vào ngành dịch vụ du lịch và khách sạn

4.4.Áp dụng ISO vào ngành công nghiệp dịch vụ du lịch và khách sạn
	6
	4
	3
	Đọc Giáo trình Chương 4

Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

	Chương 4: Đổi mới và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng vào ngành dịch vụ du lịch và khách sạn (tt)

4.5.Áp dụng ISO 22000 vào ngành công nghiệp dịch vụ du lịch và khách sạn

4.6.Các bước phát triển tư duy chất lượng
Chương 5: Triển khai hệ thống quản lý chất lượng

5.1.Hoạch định, xây dựng chiến lược thực hiện

5.2.Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TQM

5.3. Tổng kết chương
	6
	4
	3
	Đọc Giáo trình Chương 5

Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

	Thuyết trình + Ôn tập
	
	2
	3
	

	Tổng cộng
	30
	15
	18
	


7. Phần tài liệu tham khảo: 

Giáo trình chính:

· Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự. (2012). Giáo trình Quản trị Chất lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tài liệu tham khảo:

· Connie, M., Beverly, S., Jay, K., (2001). Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure, Haworth Hospitality Press.

· Williams, C., Buswell, J. (2003).Service quality in leisure and tourism. Cabi Publishing.
8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học:

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Mai Ngọc Khánh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
THANH TOÁN QUỐC TẾ
Số tín chỉ: 1
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: khoa Tài chính – Ngân hàng 

2. Phân bổ thời gian 

· Trên lớp:
+ lý thuyết: 30

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 15

· Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30

3. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về: tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối; phương tiện thanh toán quốc tế (Hối phiếu, Lệnh phiếu, Sec…) và vận dụng các phương tiện này thông qua các nghiệp vụ lưu thông chúng trên thị trường, phương thức thanh toán quốc tế (Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ…) và vận dụng phương thức thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

4. Tóm tắt nội dung học phần
	CHƯƠNG 1: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
1.1 Tỷ giá hối đoái

1.2 Thị trường ngoại hối

1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 

	CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 
2.1 Hối phiếu

2.2 Lệnh phiếu

2.3 Séc

2.4 Thẻ 

	CHƯƠNG 3: BỘ CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI
3.1 Hoá đơn thương mại

3.2 Vận đơn đường biển

3.3 Vận đơn đường hàng không

3.4 Phiếu đóng gói

3.5 Giấy chứng nhận xuất xứ

3.6 Giấy chứng nhận bảo hiểm

3.7 Giấy chứng nhận số lượng/chất  lượng/trọng lượng

3.8 Giấy chứng nhận kiểm dịch 

3.9. Các chứng từ khác

	CHƯƠNG 4 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ
4.1 Phương thức chuyển tiền

4.2 Phương thức ghi sổ 

4.3 Phương thức nhờ thu

4.4 Phương thức tín dụng chứng từ

4.5 Phương thức đổi chứng từ lấy tiền 


5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: 

· PGS. TS. Trần Ngọc Thơ và TS. Nguyễn Ngọc Định, “Tài chính quốc tế”, Nhà xuất bản thống kê 2003. 

5.2. Sách tham khảo:
· PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang, “Tài chính quốc tế - Ứng dụng excel cho các bài tập và giải pháp”, Nhà xuất bản thống kê 2003.
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	3 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
	6
	3
	6
	

	Chương  2: Các phương tiện thanh toán quốc tế
	8
	4
	8
	

	Chương 3: Bộ chứng từ thương mại
	8
	4
	8
	

	Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế
	8
	4
	8
	

	Tổng cộng
	30
	15
	30
	


TRƯỞNG KHOA
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
ĐỊA LÝ DU LỊCH 
2. Tổng tín chỉ TC/ĐVHT  3 (2,1)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

4. Mô tả học phần: Địa lý Du lịch Việt Nam cung cấp cho sinh viên ngành du lịch vai trò, ý nghĩa của ngành Du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển Ngành, biết được tiềm năng và thực trạng hiện nay của du lịch Việt Nam, bên cạnh đó học phần cũng cung cấp những kiến thức về tài nguyên du lịch là những điểm, khu, đô thị du lịch tiêu biểu trên từng vùng du lịch nói riêng và trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung. Đặc biệt đối với sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành học phần là nền tảng để học những môn Tuyến điểm du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn, thiết kế và điều hành chương trình du lịch.

5. Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,
· Về mặt kiến thức

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về: du lịch, khách du lịch, sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch, tài nguyên du lịch, vùng du lịch.

+ Biết được các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch

+ Biết được hệ thống tổ chức lãnh thổ du lịch

+ Biết được 7 vùng du lịch Việt Nam về : các tỉnh, tài nguyên du lịch, các loại hình du lịch,hướng khai thác sản phẩm đặc trưng, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia của từng vùng.

· Về kỹ năng 

+ Nhận biết được tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng du lịch.

+ Dựa trên những định hướng phát triển, hệ thống tài nguyên du lịch của từng vùng nói riêng và của cả nước nói chung có thể vận dụng  trong làm việc, kinh doanh du lịch theo lãnh thổ phù hợp.

6. Nội dung học phần/môn học
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA LÝ DU LỊCH

CHƯƠNG 1: DU LỊCH VÀ VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA DU LỊCH

1.1 Các khái niệm

1.1.1 Du lịch, khách du lịch

1.1.2 Sản phẩm du lịch

1.2 Các loại hình du lịch

1.2.1 Phân loại theo mục đích chuyến đi

1.2.2 Phân loại theo tài nguyên du lịch

1.2.3 Phân loại theo lãnh thổ hoạt động

1.2.4 Phân loại theo vị trí địa lý

1.3 Vai trò của du lịch đối với kinh tế - xã hội và môi trường

1.3.1 Đối với kinh tế

1.3.2 Đối với xã hội

1.3.3 Đối với môi trường, sinh thái

1.4  Ý nghĩa kinh tế - xã hội của du lịch

1.4.1 Ý nghĩa kinh tế

1.4.2 Ý nghĩa xã hội
	4
	0
	5
	SV đọc tài liệu (TL) 1

( 5- 25 )+ TL 4 (Các khái niệm du lịch và các loại hình DL)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Nghe giảng

	CHƯƠNG 2:  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

2.1 Tài nguyên du lịch

2.1.1 Quan niệm, vai trò, đặc điểm và phân loại tài nguyên du lịch

2.1.2 Tài nguyên du lịch tự nhiên 

2.1.3 Tài nguyên du lịch nhân văn

2.1.4 Phân loại tài nguyên du lịch

2.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội và chính trị
2.2.1 Dân cư và lao động

2.2.2 Sự phát triển của các nền sản xuất xã hội và các nền kinh tế

2.2.3 Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội

2.2.4 Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch

2.2.5 Cách mạng khoa học kỹ thuật và xu hướng hội nhập quốc tế

2.2.6 Đô thị hóa

2.2.7 Điều kiện sống và thời gian nhàn rỗi

2.3  Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kỹ thuật
2.3.1 Cơ sở hạ tầng

2.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
	4
	0
	10
	Sv đọc  TL 1 (29 – 90) + TL4 (Tài nguyên du lịch)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Nghe giảng

	CHƯƠNG 3: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH

3.1 Lịch sử và xu hướng phát triển du lịch trên thế giới 

3.1.1 Lịch sử phát triển du lịch

3.1.2 Xu hướng phát triển và phân bố du lịch trên thế giới

3.2 Tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2.1 Quan niệm, các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch

3.2.2 Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du lịch
	4
	0
	10
	Sv đọc TL 1 (91- 118)+ TL 2 (108 -109) + TL4 (khu, điểm Du lịch)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Nghe giảng

	Phần 2 : ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM
CHƯƠNG 4: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM

4.1 Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam

4.1.1 Vị trí địa lý

4.1.2 Tài nguyên du lịch

4.1.3 Cơ sở hạ tầng

4.2  Thực trạng phát triển ngành du lịch Việt Nam

4.2.1 Nguồn khách

4.2.2 Cơ sở lưu trú

4.2.3 Lao động

4.2.4 Doanh thu
	4
	0
	10
	Sv đọc TL1 (119- 202) + TL 2 (28- 82) + TL 3( 7 – 132)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

	CHƯƠNG 5 : VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC BỘ

5.1 Khái quát chung 

5.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

5.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

5.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

5.2.3 Cơ sở hạ tầng

5.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

5.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

5.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

5.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

5.4.1 Khu du lịch quốc gia

5.4.2 Điểm du lịch quốc gia

5.4. 3Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1  (203 – 256)+ TL 2 (109 – 112) + TL 3 (264 – 348, 358-366, 404- 428) + TL5 ( 58- 70, 238- 257,304 -311)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 6 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC

6.1 Khái quát chung 

6.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

6.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

6.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

6.2.3 Cơ sở hạ tầng

6.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

6.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

6.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

6.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

6.4.1 Khu du lịch quốc gia

6.4.2 Điểm du lịch quốc gia

6.4. 3 Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1 ( 203 – 256)

+ TL 2 (113 – 116) +TL3 (134 – 248, 380 – 403) +TL5 (5- 36, 71 – 93, 225 – 237, 260- 272, 314 – 320)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 7 :  VÙNG BẮC TRUNG BỘ 

7.1 Khái quát chung 

7.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

6.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

7.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

7.2.3 Cơ sở hạ tầng

7.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

7.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

7.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

7.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

7.4.1 Khu du lịch quốc gia

7.4.2 Điểm du lịch quốc gia

7.4. 3Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1 (203 – 256)+

TL2 (116 – 119) + TL3 (437- 496), TL5 (38- 56, 94- 103, 106- 167, 288- 293)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 8:  VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

8.1 Khái quát chung 

8.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

8.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

8.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

8.2.3 Cơ sở hạ tầng

8.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

8.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

8.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

8.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

8.4.1 Khu du lịch quốc gia

8.4.2 Điểm du lịch quốc gia

8.4. 3Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1( 257 – 298)+ TL 2 (120 -122) + TL3(523 -615) +TL5 (168 – 223)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 9: VÙNG TÂY NGUYÊN

9.1 Khái quát chung 

9.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

9.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

9.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

9.2.3 Cơ sở hạ tầng

9.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

9.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

9.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

9.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

9.4.1 Khu du lịch quốc gia

9.4.2 Điểm du lịch quốc gia

9.4.3 Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1( 299 – 353)+ 

TL 2(123 – 125) +TL3 (625 – 661) +TL5 (296 – 300, 321 – 326)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 10 : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

10.1 Khái quát chung 

10.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

10.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

10.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

10.2.3 Cơ sở hạ tầng

10.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

10.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

10.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

10.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

10.4.1 Khu du lịch quốc gia

10.4.2 Điểm du lịch quốc gia

10.4.3 Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1( 299 – 353)+

TL2 (126 – 128) + TL3 (672- 736)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	CHƯƠNG 11 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

11.1 Khái quát chung 

11.2 Tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng

11.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên

11.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

11.2.3 Cơ sở hạ tầng

11.3 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng và các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

11.3.1 Hướng khai thác sản phẩm đặc trưng

11.3.2 Địa bàn trọng điểm phát triển du lịch

11.4 Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch có ý nghĩa quốc gia

11.4.1 Khu du lịch quốc gia

11.4.2 Điểm du lịch quốc gia

11.4.3 Đô thị du lịch quốc gia
	2
	2
	10
	Sv đọc TL1(299 – 353)+

TL 2 (128 – 133) +TL3 (751 – 863)

Thảo luận nhóm 

Trả lời câu hỏi 

Xem video

Nghe giảng

Thuyết trình nhóm

	Tổng cộng
	31
	14
	105
	


7. Phần tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Minh Tuệ  (chủ biên) (2013), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam

2. Thủ tướng Chính Phủ“Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
3. Vũ Thế Bình (2012), Non nước Việt Nam, NXB Hà Nội

4. Quốc hội, Luật du lịch, Luật số: 44/2005/QH11
5. Tổng cục Du lịch (2012), Di sản Thế giới ở Việt Nam, NXB Thanh Niên

8. Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (Thuyết trình theo nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (Trắc nghiệm)
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần/môn học: 
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 3 (2,1)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: KHOA DU LỊCH

4. Mục tiêu của học phần 
Về kiến thức
· Nhận biết các khái niệm: Nhân sự, nguồn nhân sự, công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức.

· Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức. Những nội dung chính của hoạt động quản trị nhân sự trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

· Mối quan hệ giữa quản trị học và công tác nhân sự và quản trị nhân sự.

· Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và các hoạt động khác (tổ chức lao động khoa học, tổ chức quản trị cơ quan hay cơ quan, tổ chức, quản trị hành chính văn phòng...) trong các cơ quan, tổ chức.

· Vai trò, chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn cần có và những kỹ năng chuyên nghiệp của người làm công tác quản trị nhân sự.

· Phương pháp tổ chức công tác quản trị nhân sự trong các loại hình cơ quan, tổ chức.

· Phương pháp thiết kế “Bản mô tả công việc”, “Bản tiêu chuẩn công việc”

· Phương pháp tổ chức tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quản nguồn nhân lực.

Về kỹ năng
· Biết sử dụng kiến thức quản trị nhân sự vào công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong một bộ phận hay trong cơ quan, tổ chức.

· Có kỹ năng tổ chức triển khai công tác quản trị nhân sự vào từng khâu công việc của công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong phòng (bộ phận) tổ chức nhân sự của một cơ quan, tổ chức.

· Biết tổ chức hệ thống thông tin (quy phạm pháp luật và công việc) về công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ).

· Có khả năng vận dụng kiến thức của môn học vào các môn học kế tiếp.

Về thái độ
· Có nhận thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận vai trò của công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) với hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

· Có ý thức nghiên cứu khoa học trong nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của  công tác tổ chức nhân sự (tổ chức cán bộ) trong các cơ quan, tổ chức.

5. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các quy trình công việc của một quản lý nhân sự trong khách sạn hoặc cơ sở tương tự, với trách nhiệm hoạch định nhân sự, lý thuyết quản lý nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân viên chuyên ngành kinh doanh khách sạn nhà hàng.

6. Nội dung học phần:

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Nội dung sinh viên chuẩn bị

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Chương 1. Tổng quan về tổ chức nhân sự và quản trị nhân sự
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự
1.1.1. Khái niệm chung:

1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự

1.1.2.1. Chính sách và quán lý chính sách về tài nguyên nhân sự

1.1.2.2. T​ư vấn cho các bộ phận nhân sự trong cơ quan, tổ chức

1.1.2.3. Cung cấp các dịch vụ

1.1.2.4. Kiểm tra nhân viên

1.2. Các lý thuyết về quản trị nhân sự
1.2.1. Thuyết hạ tiện của Elton Mayo

1.2.2. Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc.Gregor

1.2.3. Thuyết nhóm người của George C.Homans

1.2.4. Tăng c​ường năng lực lên nhân cách

1.2.4.1. Thuyết ch​a tr​ưởng thành - Trưởng thành

1.2.4.2. Thuyết chuyển thành thực tiễn

1.2.5. Thuyết hệ động cơ - Môi trường Frederich Herzberg

1.3. Động cơ thúc đẩy và hành vi
1.3.1. Hành vi

1.3.1.1. Động cơ thúc đẩy

1.3.1.2. Mục đích

1.3.1.3. Sức mạnh của động cơ

1.3.1.4. Thay đổi sức mạnh động cơ

1.3.2. Hành động

1.3.2.1. Hành động h​ướng đích

1.3.2.2. Hành động thực hiện mục đích

1.3.2.3. Tình huống thúc đẩy

1.3.2.4. Triển vọng và khả năng sẵn có

1.3.2.5. Phát triển tính cách

1.4. Nguyện vọng của người lao động

	3
	2
	3
	Đọc Chương 1 tài liệu chính.

Thào luận tình huống nhân sự.

	Chương 2. Phân tích công việc
2.1. Nội dung cơ bản của phân tích công việc
1.1. Khái niệm

1.2. Thông tin để thực hiện phân tích công việc

1.3. Trình tự thực hiện phân tích công việc

2.2. Các phư​ơng pháp thu thập thông tin để phân tích công việc
2.2.1. Phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc

2.2.1.1. Các hình thức phỏng vấn thu thập thông tin phân tích công việc

2.2.1.2. Ưu điểm chủ yếu của phỏng vấn

2.2.1.3. Những câu hỏi điển hình trong phỏng vấn phân tích công việc

2.2.1.4. Các chỉ dẫn phỏng vấn phân tích công việc

2.2.2. Bảng câu hỏi

2.2.3. Quan sát

2.2.4. Bấm giờ

2.2.4.1. Trong phân tích công việc, bấm giờ được thực hiện nhằm mục đích

2.2.4.2. Các hình thức bấm giờ

2.2.4.3. Các b​ớc tiến hành

2.2.5. Chụp ảnh

2.2.5.1. Mục đích

2.2.5.2. Các giai đoạn tiến hành chụp ảnh

2.3. Các ph​ương pháp phân tích công việc
2.3.1. Phương pháp phân tích công việc trên cơ sở của việc đánh giá thực hiện các chức năng.

2.3.2. Phư​ơng pháp bảng câu hỏi phân tích chức vụ

2.3.3. Ph​ương pháp phân tích công việc theo chức vụ kỹ thuật

2.4. Bảng mô tả công việc và tiêu chuản công việc
2.4.1. Bảng mô tả công việc

2.4.1.1. Nhận diện công việc

2.4.1.2. Tóm tắt công việc

2.4.1.3. Mối quan hệ trong công việc

2.4.1.4. Trách nhiệm trong công việc

2.4.1.5. Quyền hạn của người thực hiện công việc

2.4.1.6. Tiêu chuẩn mẫu để đánh giá người thực hiện

2.4.1.7. Điều kiện làm việc

2.4.2. Nội dung chính của bảng tiêu chuẩn công việc


	3
	2
	3
	Đọc Chương 2 tài liệu chính.

Thào luận tình huống nhân sự.

	Chương 3. Tuyển dụng nhân viên
3.1. Dự báo nhu cầu nhân viên
3.1.1. Các yếu tố dự báo nhu cầu nhân viên

3.1.2. Phương pháp dự báo nhu cầu nhân viên

3.1.2.1. Phương pháp phân tích xu hướng

3.1.2.2. Phương pháp phân tích hệ số

3.1.2.3. Phương pháp phân tích tương quan

3.1.2.4. Phương pháp sử dụng máy tính

3.1.2.5. Phương pháp theo đánh giá của chuyên gia

3.1.3. Dự báo các nguồn cung ứng từ bên trong cơ quan, tổ chức

3.1.4. Dự báo nguồn cung ứng nhân viên từ bên ngoài cơ quan, tổ chức

3.1.4.1. Quảng cáo

3.1.4.2. Thông qua văn phòng dịch vụ lao động

3.2. Tuyển dụng nhân viên
3.2.1. Nội dung trình tự của công tác tuyển dụng nhân viên

3.2.1.1. Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng

3.2.1.2. Thông báo tuyển dụng

3.2.1.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ

3.2.1.4. Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên

3.2.1.5. Kiểm tra sức khoẻ

3.2.1.6. Quyết định tuyển dụng

3.3. Tuyển chọn các nhà quản trị
3.3.1. Yêu cầu chung đối với các nhà quản trị

3.3.2. Tuyển chọn nhà quản trị điều hành và cấp trung

3.3.3. Tuyển chọn nhà quản trị cấp dưới

3.4. Ph​ương pháp kiểm tra trắc nghiệm trong tuyển chọn nhân viên
3.4.1. Quá trình xây dựng các bài kiểm tra trắc nghiệm

3.4.1.1. Yêu cầu của kiểm tra trắc nghiệm

3.4.1.2. Quá trình xây dựng các bài kiểm tra trắc nghiệm

3.4.2. Các hình thức kiểm tra, trắc nghiệm trong tuyển chọn nhân viên

3.4.2.1. Kiểm tra trắc nghiệm tìm hiểu tri thức

3.4.2.2. Kiểm tra trắc nghiệm sự khéo léo và thể lực

3.4.2.3. Kiểm tra trắc nghiệm về cá nhân và sở thích

3.4.2.4. Kiểm tra thành tích

3.4.2.5. Kiểm tra khả năng thực hành và kinh nghiệm sẵn có

3.5. Ph​ương pháp phỏng vấn tuyển chọn nhân viên
3.5.1. Các hình thức phỏng vấn trong tuyển chọn nhân viên

3.5.1.1 Phỏng vấn không chỉ dẫn

3.5.1.2. Phỏng vấn theo mẫu

3.5.1.3. Phỏng vấn tình huống

3.5.1.4. Phỏng vấn liên tục

3.5.1.5. Phỏng vấn nhóm

3.5.1.6. Phỏng vấn căng thẳng

3.5.1.7. Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc

3.5.2. Kỹ thuật phỏng vấn

3.5.2.1. Các yếu tố kỹ thuật phỏng vấn

3.5.2.2. Các b​ớc trong phỏng vấn

3.5.3. Các lỗi th​ờng mắc phải trong phỏng vấn


	6
	4
	3
	Đọc Chương 3 tài liệu chính.

Bài tập nhóm

	Chương 4. Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật

4.1. Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp trong cuộc đời con người

4.1.1 Chu kỳ nghề nghiệp

4.1.2 Giai đoạn phát triển

4.1.3 Giai đoạn thăm dò

4.1.4 Giai đoạn thiết lập

4.1.5 Giai đoạn duy trì

4.1.6 Giai đoạn suy tàn

4.2. Tìm hiểu về bản thân

4.2.1 Xác định hướng nghề nghiệp cá nhân

4.2.2 Xác định khả năng cá nhân

4.2.3 Xác định những điểm mấu chốt trong nghề nghiệp

4.3. Đào tạo và nâng cao năng lực kỹ thuật

4.3.1 Khái niệm, vai trò và nội dung của đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật

4.3.1.1 Khái niệm

4.3.1.2 Vai trò của đào tạo kỹ thuật

4.3.1.3 Nội dung quá trình đào tạo kỹ thuật

4.3.2 Xác định sự cần thiết đào tạo kỹ thuật

4.1.2.1 Cơ sở xác định sự cần thiết của đào tạo

4.3.2.1.1 Phân tích nhiệm vụ

4.3.2.1.2 Phân tích thực hiện công việc

4.3.2.2 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật về mặt định lượng

4.3.3 Đào tạo và các Phương pháp đào tạo kỹ thuật.

4.3.3.1 Đào tạo.

4.3.3.2 Các hình thức đào tạo nhân viên kỹ thuật chủ yếu:

4.3.3.2.1 Đào tạo nơi làm việc.

4.3.3.2.2 Đào tạo chỉ dẫn.

4.3.3.2.3 Đào tạo bài giảng.

4.3.3.2.4 Đào tạo nghe nhìn.

4.3.3.2.5 Đào tạo theo chuyên đề.

4.3.3.2.6 Đào tạo mô phỏng.

4.3.3.2.7 Đào tạo có máy tính hỗ trợ.

4.3.4. Đánh giá kết quả đào tạo.

4.3.4.1 Thí nghiệm kiểm tra.

4.3.4.2 Đánh giá hiệu quả đào tạo.

4.3.4.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo bằng định lượng.

4.4. Phư​ơng pháp đào tạo nâng cao năng lực quản trị

4.4.1 Khái niệm và quá trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị

4.4.1.1 Khái niệm

4.4.1.2 Quá trình thực hiện

4.4.1.3 Yêu cầu phát triển năng lực quản trị ở cấp quản trị khác nhau

4.4.2 Các Phương pháp đào tạo nhà quản trị tại nơi làm việc

4.4.2.1 Luân phiên thay đổi công việc

4.4.2.2 Kèm cặp trực tiếp tại nơi làm việc

4.4.2.3 Đào tạo giám đốc trẻ

4.4.2.4 Học tập qua hành động


	6
	4
	3
	Đọc Chương 4 tài liệu chính.

Thào luận tình huống nhân sự.

	Chương 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
5.1. Hệ thống tiền l​ương.
5.1.1 Yêu cầu cơ bản và các hình thức tiền lương

5.1.1.1 Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống tiền lương

5.1.1.2 Các hình thức tiền lương chủ yếu

5.1.2 Xác định mức lương

5.1.2.1 Nghiên cứu tiền lương

5.1.2.2 Đánh giá công việc

5.1.2.3 Nhóm các công việc tương tự vào một ngạch lương

5.1.2.4 Định giá mỗi ngạch lương

5.1.2.5 Phát triển trật lương

5.1.3 Trả lương cho các nhà quản trị và các chuyên gia

5.1.3.1 Trả lương cho các nhà quản trị

5.1.3.2 Trả lương cho các chuyên gia

5.1.4 Chế độ tiền lương mới ở Việt Nam hiện nay

5.2. Kích thích vật chất
5.2.1 Kích thích đối với nhân viên làm việc theo sản phẩm

5.2.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân

5.2.1.2 Trả lương tính theo sản phẩm của nhóm

5.2.1.3 Trả lương theo sản phẩm gián tiếp

5.2.1.4 Trả lương nhóm

5.2.1.5 Trả lương theo giờ chuẩn

5.2.1.6 Kích thích nhân viên đảm bảo ngày công

5.2.1.7 Trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương theo sản phẩm luỹ tiến

5.2.2 Kích thích đối với các nhà quản trị

5.2.2.1 Thưởng ngắn hạn (Thưởng hàng năm)

5.2.2.2 Thưởng dài hạn

5.2.3 Kích thích đối với nhân viên bán hàng

5.2.4 Kích thích đối với chuyên gia

5.2.5 Kích thích chung

5.3. Trợ cấp và các khoản thu nhập thêm khác
5.3.1 Trả lương đối với thời gian không làm việc

5.3.2 Trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị chết và bảo hiểm xã hội vì mất sức lao động, thôi việc, hư​u trí

5.3.3 Trợ cấp thai sản đối với lao động nữ

5.4. Kích thích tinh thần
5.4.1 Nâng cao chất lượng cuộc đời làm việc

5.4.2 Quản trị ch​ơng trình mục tiêu

5.4.2.1 Khái niệm

5.4.2.2 Cách thức xếp đặt mục tiêu có hiệu quả

5.4.3 Ch​ơng trình nâng cao hiệu quả tập thể nhóm

5.4.3.1 Khái niệm

5.4.3.2 Nhóm tự quản

5.4.3.3 Nhóm chất lượng

5.4.4 Các hình thức khuyến khích khác

5.4.4.1 Áp dụng chế độ thời gian làm việc linh động

5.4.4.2 Tổ chức các hội thi, lễ kỷ niệm

5.5. Đánh giá thực hiện công việc
5.5.1 Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc

5.5.2 Các Phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc

5.5.2.1 Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị

5.5.2.2 Xếp hạng luân phiên

5.5.2.3 So sánh cặp

5.5.2.4 Phê bình l​ưu giữ

5.5.2.5 Phương pháp mẫu tư​ờng thuật

5.5.2.6 Phương pháp phối hợp


	3
	2
	3
	Đọc Chương 5 tài liệu chính.

Thào luận tình huống nhân sự.

	Chương 6. Lao động trong các cơ quan, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài.
6.1. Những nhân tố hình thành nguồn nhân sự ở n​ước ngoài
6.1.1 Các thị trường lao động khác nhau

6.1.2 Những thay đổi trên thế giới

6.1.3 Các phong cách và hoạt động quản trị

6.1.4 Các định hướng quốc gia

6.1.5 Sự kiểm soát

6.2. Những đặc điểm của việc quản trị nhân sự ở n​ước ngoài
6.2.1 Sự mở rộng trung tâm đầu não và vệ tinh (chi nhánh) của các công ty ở nước ngoài

6.2.2 Trách nhiệm của các nhà quản trị cấp cao ở nước ngoài

6.2.2.1 Quản trị các chi nhánh

6.2.2.2 Chuyển đi của cơ quan trung tâm

6.2.3 Những khó khăn về liên lạc trong công việc

6.2.3.1 Sự diễn dịch

6.2.3.2 Sử dụng tiếng Anh

6.2.4 Sự cô lập

6.3. Chuyển giao các hoạt động quản trị ở n​ước ngoài
6.3.1. Khái niệm nhà quản trị ở nước ngoài

6.3.2 Người xa xứ

6.3.2.1 Sự chuyển dịch

6.3.2.2 Nhà quản trị người địa phương

6.3.3 Sử dụng những nhà quản trị xa xứ

6.3.3.1 Khả năng chuyên môn

6.3.3.2 Khả năng quản trị

6.3.3.3 Kiểm soát

6.3.4 Kiều dân nước nhà và nước thứ ba

6.3.5 Một số yêu tố cần cân nhắc khi thuyên chuyển

6.3.5.1 Khả năng chuyên môn

6.3.5.2 Sự thích nghi

6.3.5.3 Sự chấp nhận của địa phương

6.3.6 Những hoàn cảnh của các nhà quản trị khi hồi h​ương

6.3.7 Sự đền bù cho người xa xứ

6.3.7.1 Chi phí sinh hoạt

6.3.7.2 Sự đền bù cho công việc

6.3.7.3 Khoản tiền trả thêm cho các dịch vụ ở nước ngoài và trợ cấp khó khăn

6.3.7.4 Sự lựa chọn đồng tiền trả lương

6.3.7.5 Những khu vực hẻo lánh
	6
	4
	3
	Đọc Chương 6 tài liệu chính.

Thào luận tình huống nhân sự.

	Tổng cộng
	32
	18
	18
	


7. Phần tài liệu tham khảo: 

Giáo trình chính:

1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Quản trị nhân sự (2014), NXB Lao động – Xã hội,  

Tài liệu tham khảo:

1. Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình (2011), Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch, NXB Tổng hợp TP HCM.

2. Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du lịch Việt nam (VTCB), Quản trị nhân lực dụ lịch – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt nam VTOS.

8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học:

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Mai Ngọc Khánh
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
TỔNG QUAN DU LỊCH
2.Tổng tín chỉ: 3 (2,5; 05) (lý thuyết, thảo luận)
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: khoa Du lịch 
4.Mô tả học phần: 
Môn học trang bị những kiến thức tổng quát về ngành Du lịch. 

Nội dung chính bao gồm: Quá trình hình thành phát triển của hoạt động du lịch; Điều kiện phát triển du lịch; Các loại hình du lịch; Sản phẩm du lịch; Mối quan hệ của du lịch với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; Thời vụ du lịch; Các lĩnh vực kinh doanh du lịch; Nguồn nhân lực du lịch.

5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,
· Về mặt kiến thức:

Nắm được quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch thế giới và Việt Nam 

Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch trong nền kinh tế - xã hội

Nhận thức đúng về mối quan hệ của du lịch với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường

Hiểu nội dung cơ bản về sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch, nhân lực du lịch

Nhận thức đúng về tình hình nhân lực du lịch

· Về kỹ năng 

Mô tả khái quát về nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch

Định hướng lựa chọn công việc phù hợp sau khi ra trường. 

Vận dụng kiến thức vào thực tế sau khi ra trường.

6.Nội dung học phần 
	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chương 1. Vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch
	3
	
	6
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	Chương 2.   Quá trình hình thành và phát triển du lịch 
2.1. Du lịch thế giới 
2.1.1. Thời kỳ Cổ Đại

2.1.2.  Thời kỳ Trung Đại 

2.1.3.  Thời kỳ Cận Đại

2.1.4.  Thời kỳ Hiện Đại
2.1.5. Xu hướng phát triển 
2.1.6. Các tổ chức quốc tế về du lịch  
2.2. Du lịch Việt Nam 
2.2.1. Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ

2.2.2. Từ 1954 đến 1975

2.2.3.  Từ 1975 đến trước năm 1990

2.2.4. Từ 1990 đến nay
	3
	1
	8
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.

Chuẩn bị bài thuyết

trình


	Chương 3. Mối quan hệ giữa du lịch với kinh tế, xã hội và môi trường
3.1. Vai trò của kinh tế, xã hội và môi trường đối với sự phát triển du lịch

3.1.1. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch

3.1.2. Vai trò của xã hội đối với sự phát triển du lịch

3.1.3. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển du lịch

3.2. Tác động của du lịch đến kinh tế, xã hội và môi trường
3.2.1. Tác động của du lịch đối với kinh tế

3.2.2. Tác động của du lịch đối với xã hội

3.2.3. Tác động của du lịch đối với môi trường 
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 3.  
Thuyết

trình

	Chương 4. Điều kiện phát triển du lịch
4.1. Các điều kiện về kinh tế

4.2 Các điều kiện về xã hội 

4.3. Điều kiện về tài nguyên du lịch
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 4. Thảo luận nhóm.

	Chương 5. Các loại hình du lịch
5.1. Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ hoạt động 

5.2. Căn cứ vào mục đích chuyến đi 

5.3. Căn cứ vào thời gian của chuyến đi

5.4. Căn cứ theo hình thức tổ chức 

5.5. Căn cứ theo môi trường tài nguyên 

5.6. Căn cứ theo đặc điểm địa lí 

5.7. Các loại du lịch khác 
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 5.  
Thuyết

trình

	Chương 6. Sản phẩm du lịch
6.1. Khái niệm sản phẩm du lịch
6.2. Đặc điểm sản phẩm du lịch

6.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 6.

Thảo luận nhóm.


	Chương 7. Thời vụ du lịch
7.1. Khái niệm, đặc điểm thời vụ du lịch

7.2. Các nhân tố tác động đến sự hình thành thời vụ du lịch

7.3. Ảnh hưởng và giải pháp khắc phục tính thời vụ du lịch
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 7.

Thảo luận nhóm.


	Chương 8: Các lĩnh vực kinh doanh du lịch 

8.1. Kinh doanh lữ hành

8.2. Kinh doanh lưu trú 

8.3. Kinh doanh ăn uống 

8.4. Kinh doanh vận chuyển 

8.5. Kinh doanh phát triển khu, điểm du lịch 

8.6. Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác 
	5
	1
	12
	Đọc giáo trình chương 8.

Thuyết

trình 

	Chương 9: Nhân lực du lịch
9.1. Đặc điểm nhân lực du lịch
9.2. Yêu cầu cơ bản đối với nhân lực du lịch
	3
	
	6
	Thảo luận nhóm.


	Tổng cộng
	39
	7
	90
	


7.Tài liệu tham khảo

· Vũ Đức Minh (2009) Tổng quan về Du lịch, NXB Giáo dục.
· Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, NXB ĐHQG Hà Nội. 
· Trần Văn Thông (2002), Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục 
· PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012. 
· TS. Nguyễn Quyết Thắng, Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Tài chính, 2014
· Ph.D. Lưu Trọng Tuấn (chủ biên), Quản trị nguồn nhân lực khách sạn, NXB Lao động – Xã hội, 2014
· Tham khảo trên internet: 

· Ebook.edu.vn
· Tailieu.vn
· Thuvientonghop.com.vn

8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần/môn học: 
MARKETING DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 2 (1.5 , 0.5)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4.Mô tả học phần: Cung cấp cho học viên kiến thức chung về Marketing du lịch, hành vi của khách hàng, phân khúc thì trường, quản lý sản phẩm du lịch, định giá trong Marketing du lịch, … ; từ đó đưa ra các sản phẩm, thiết kế, các kênh phân phối cũng như hình thức quảng cáo và ứng dụng vào thực tế hoạt động Marketing du lịch.
5.Mục tiêu học phần/môn học: 

- Mục tiêu chung: trang bị kiến thức chuyên ngành về Marketing du lịch cho sinh viên chuyên ngành quản trị và hướng dẫn du lịch

- Mục tiêu cụ thể: trang bị phương pháp, kỹ năng quản trị marketing và các chính sách marketing của doanh nghiệp khách sạn - du lịch, góp phần hình thành phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên.

6.Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING DU LỊCH

1.1 Các khái niệm cơ bản về marketing

1.2 Marketing dịch vụ

1.3 Marketing du lịch

1.4 Môi trường marketing du lịch
	3


	
	6
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	CHƯƠNG 2: HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG

2.1 Động lực du lịch

2.2 Hành vi của khách hàng cá nhân

2.3 Quá trình mua của khách hàng cá nhân

2.4 Hành vi của khách hàng có tổ chức
	2
	1
	4
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.

Chuẩn bị bài thuyết

trình

	CHƯƠNG 3: PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

3.1 Phân khúc thị trường

3.2 Chọn thị trường mục tiêu

3.3 Định vị trường của doanh nghiệp du lịch và lữ hành
	2
	
	4
	Đọc giáo trình chương 3.  
Thuyết

trình

	CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING

4.1 Chiến lược marketing

4.1.1 Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

4.1.2 Xác định vị thế và marketing – mix

4.1.3 Các chiến lược marketing

4.2 Kế hoạch marketing

4.2.1 Khái niệm, yêu cầu và lợi ích của kế hoạch marketing

4.2.2 Nội dung của kế hoạch marketing
	3
	1
	6
	Đọc giáo trình chương 4. Thảo luận nhóm.

	CHƯƠNG 5: MARKETING MIX TRONG DỊCH VỤ DU LỊCH

5.1 Định nghĩa marketing mix

5.2 Marketing mix mở rộng cho dịch vụ và du lịch

5.3 Quy trình cung cấp dịch vụ
	2
	
	4
	Đọc giáo trình chương 5.  
Thuyết

trình

	CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM DU LỊCH

6.1 Các quan điểm về sản phẩm du lịch

6.2 Những thành phần của sản phẩm du lịch

6.3 Xây dựng và trình bày sản phẩm

6.4 Phát triển sản phẩm mới

6.5 Vòng đời của sản phẩm du lịch


	3
	
	6
	Đọc giáo trình chương 6.

Thảo luận nhóm.


	CHƯƠNG 7: ĐỊNH GIÁ TRONG MARKETING DU LỊCH

7.1 Các yếu tố cần cân nhắc khi định giá

7.2 Các tác động đa dạng đến việc định giá

7.3 Các phương pháp định giá cơ bản

7.4 Các chiến lược về giá
	2
	1
	4
	Đọc giáo trình chương 7.

Thảo luận nhóm.


	CHƯƠNG 8: CÁC KÊNH PHÂN PHỐI MARKETING DU LỊCH

8.1 Tổng quan về phân phối trong du lịch

8.2 Vai trò của phân phối marketing trong du lịch

8.3 Chi phí các kênh phân phối trong ngành công nghiệp du lịch
	2
	1
	4
	Đọc giáo trình chương 8.

Thuyết

trình 

	CHƯƠNG 9: QUẢNG CÁO VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG DU LỊCH

9.1 Tổng quan về quảng cáo và quan hệ công chúng

9.2 Quảng cáo trong du lịch

9.3 Quan hệ công chúng trong du lịch

9.4 Khuyến mãi và bán hàng cá nhân trong du lịch

9.5 Marketing trực tiếp trong du lịch
	3
	1
	6
	Đọc chương 9

Thảo luận nhóm.


	CHƯƠNG 10: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MARKETING TRONG DU LỊCH

10.1  Marketing điểm tham quan

10.2  Marketing lưu trú

10.3  Marketing điểm đến du lịch
	2
	1
	5
	Đọc chương 10 

Thảo luận nhóm.


	Tổng cộng
	24
	6
	45
	


7.Phần tài liệu tham khảo
· TS Hà Nam Khánh Giao, (2011),  Marketing Du lịch, Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp.HCM

· Th.s Trần Ngọc Nam (2008), Marketing du lịch, NXB Hồng Đức TP.HCM
·  Nguyễn Văn Dung (2009), Marketing du lịch, NXB Giao Thông Vận tải TP.HCM
8.Phương pháp đánh giá học phần/môn học:

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tiêu luận, thực hành …)
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Mai Ngọc Khánh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC

1.Tên học phần/môn học:  
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 2 (1.5 , 0.5)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4.Mô tả học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự kiện và tổ chức sự kiện. Vai trò của hoạt động sự kiện trong lĩnh vực du lịch và đời sống xã hội. Đồng thời, môn học cũng cung cấp kỹ năng về tổ chức và quản lý sự kiện trong suốt quá trình chuẩn bị cho sự kiện, quá trình thực hiện sự kiện và các hoạt động sau sự kiện.
5.Mục tiêu học phần/môn học: 

Môn học tổ chức sự kiện sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về:
    
+ Qui trình tổ chức một sự kiện.
    
+ Lập kế hoạch và chương trình cho một sự kiện


+ Quản lý và điều hành các hoạt động của một sự kiện 
    
+ Quản lý kế hoạch xúc tiến và quảng bá cho sự kiện.
    
+ Quản lý hệ thống chuỗi cung ứng cho sự kiện.
    
+ Quản lý an toàn và an ninh trong sự kiện

  + Xử lý các vấn đề sau sự kiện.

6.Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian
	Chuẩn bị của sinh viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ thuyết trình
	
	

	CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1.1. Khái quát về hoạt động tổ chức sự kiện : 

1.1.1. Khái niệm sự kiện 

1.1.2. Khái niệm về tổ chức sự kiện

1.1.3. Các hoạt động tác nghiệp cơ bản của tổ chức sự kiện

1.1.4. Các thành phần tham gia trong sự kiện. 

1.1.5. Đặc điểm của tổ chức sự kiện

1.1.6. Sơ lược về tình hình tổ chức sự kiện ở Việt Nam

1.2. Các loại hình sự kiện

1.2.1. Theo quy mô lãnh thổ

1.2.2. Theo thời gian

1.2.3. Theo hình thức và mục đích

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức sự kiện

1.3.1. Yếu tố vĩ mô

1.3.2. Yếu tố vi mô

1.4. Một số ý nghĩa và tác động của sự kiện

1.4.1. Đối với các thành phần tham gia sự kiện

1.4.2. Đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội

1.4.3. Đối với du lịch
	4
	0
	8
	Đọc tài liệu chương 1

	CHƯƠNG 2: HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ,  CHƯƠNG TRÌNH VÀ 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO SỰ KIỆN

2.1. Mục tiêu sự kiện: 

2.1.1. Mục tiêu sự kiện

2.1.2. Thứ bậc mục tiêu trong tổ chức sự kiện

2.1.3. Tiếp nhận các thông tin của nhà đầu tư sự kiện

2.1.4. Các yếu tố liên quan đến sự kiện

2.2. Hình thành chủ đề sự kiện: 

2.2.1. Chủ đề sự kiện là gì?

2.2.2. Hình thành chủ đề cho sự kiện

2.2.3. Các ý tưởng cho sự kiện

2.3. Lập chương trình cho sự kiện

2.3.1. Chương trình sự kiện là gì? 

2.3.2. Xây dựng chương trình cho sự kiện. 

2.4. Lập  dự toán ngân sách tổ chức sự kiện: 

2.4.1. Khái  niệm dự toán ngân  sách

2.4.2. Các nhóm chi phí cơ bản cho tổ chức sự kiện

2.4.3. Các hình thức lập dự toán  ngân  sách tổ chức sự kiện. 
	4
	1
	8
	Đọc tài liệu chương 2

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 3:  LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

3.1. Khái quá về kế hoạch tổ chức sự kiện

3.1.1. Kế hoạch tổ chức sự kiện

3.1.2. Phân loại kế hoạch trong tổ chức sự kiện

3.1.3. Vai trò của kế hoạch trong tổ chức sự kiện

3.2.  Nội dung lập kế hoạch tổ chức sự kiện: 

3.2.1. Các yêu cầu cơ bản 

3.2.2. Quy trình chung của việc lập kế hoạch tổng thể tổ chức sự kiện

3.2.3. Hệ thống hoá các hoạt động trong sự kiện

3.2.4. Xác định các nguồn tài chính cho sự kiện. 
	4
	2
	8
	Đọc tài liệu chương 3

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 4:  CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

3.1. Thành lập ban tổ chức sự kiện

3.1.1. Các thành viên của BTC 

3.1.2. Vai trò của các thành viên 

3.2. Lập tiến độ chuẩn bị tổ chức sự kiện

3.3. Các nội dung chuẩn bị : 

3.3.1. Thủ tục hành chính

3.3.2. Khách mời 

3.3.3. Nhân lực

3.3.4. Địa điểm tổ chức 

3.3.5. Hậu cần

3.3.6. Quản lý sự cố 

3.3.7. Tài liệu

3.3.8. Kỹ thuật và sân khấu
	4
	1
	8
	Đọc tài liệu chương 4

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 5:  QUẢN TRỊ HẬU CẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

5.1. Khái quát về quản trị hậu cần tổ chức sự kiện. 

5.2. Quy trình chung trong quản trị hậu cần trong tổ chức sự kiện

5.3. Cung ứng các dịch vụ vận chuyển và tổ chức đưa đón khách

5.4. Cung ứng dịch vụ lưu trú

5.5. Cung ứng dịch vụ ăn uống

5.6. Tổ chức mạng lưới thông tin, liên lạc trong sự kiện

5.7. Cung ứng các dịch vụ theo yêu cầu của khách VIP và các phương tiện truyền thông. 
	4
	1
	8
	Đọc tài liệu chương 5

Thảo luận nhóm

	CHƯƠNG 6:  TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN VÀ 

XÚC TIẾN QUẢNG BÁ SỰ KIỆN

6.1. Tổ chức điều hành các hoạt động của sự kiện

6.1.1. Tổ chức khai mạc sự kiện

6.1.2. Điều hành diễn biến của sự kiện

6.1.3. Kết thúc sự kiện và giải quyết các vấn đề sau sự kiện
6.2. Kế hoạch xúc tiến, quảng bá cho sự kiện. 

6.2.1. Vai trò của xúc tiến, quảng bá cho sự kiện

6.2.2. Các nội dung của hoạt động quảng bá

6.2.3. Phương thức quảng bá
	4
	1
	8
	Đọc tài liệu chương 6

Thảo luận nhóm

	Tổng công
	24
	6
	48
	


7.Phần tài liệu tham khảo

- Bài giảng “Tổ chức sự kiện” – Nguyễn Vũ Hà (chủ biên) , 2009 – Trường Cao Đẳng du lịch Hà Nội. 

· Lưu Văn Nghiêm, Tổ chức sự kiện, NXB ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2007

· Special Events: Best Practices in Modern Event Management (Hospitality, Travel & Tourism) 

· Event Risk Management and Safety by Peter E. Tarlow in Front Matter 

· Event Sponsorship (The Wiley Event Management Series) by Bruce E. Skinner in Front Matter
· Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals.

· Tham khảo trên internet:
+ Các trang web tiếng Việt: www.vneconomy.vn ; www.sukien24.com ; www.tochucsukienvip.com ; www.dulichcaocap.vn ;  www.vietnamtourism.edu.vn  ; prclub.com.vn ;  www.tuoitre.com.vn ; www.f-event.com.vn ; www.alogroup.com.vn ; vietnammarcom.edu.vn  my.opera.com  ; www.htc.edu.vn... 

+ Các trang web tiếng Anh: http://eventmanagement.com ; www.event-management-uk.co.uk ; www.eventsvietnam.com ; www.eventeducation.com ; www.wikipedia.org ;;  www.effectiveevents.com ; www.worldevents.com ;  ; www.alsacreations.com ; www.gchagnon.fr/.../evenements.html ; www.organisateurevenement.com ;  ; http://vinamap.vn ;… 

8.Phương pháp đánh giá học phần/môn học:
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tiêu luận, thực hành …)
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
GIAO TIẾP & CHĂM SÓC KHÁCH  HÀNG TRONG KINH DOANH DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ: 3 (2,5; 05) (lý thuyết, thảo luận)
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: khoa Du lịch 
4.Mô tả học phần: Môn học trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về giao tiếp trong hoạt động kinh doanh du lịch. Nội dung chính bao gồm: Vai trò, chức năng, đặc điểm, nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch. Một số nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh du lịch. Môn học cũng giới thiệu sự khác biệt trong giao tiếp ở một số nền văn hóa khác nhau.  

5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,
· Về mặt kiến thức:

Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh du lịch.

Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp trong kinh doanh du lịch. 

Biết các cách thức giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 

Hiểu biết về giao tiếp với các đối tượng du khách đến từ các nền văn hóa khác nhau.

· Về kỹ năng 

Trau dồi các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong kinh doanh du lịch. 

Làm quen với các nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh du lịch

Biết cách ứng xử với các tình huống thường gặp trong kinh doanh du lịch

Biết cách giao tiếp với các đối tượng du khách đến từ các nền văn hóa khác nhau.

6.Nội dung học phần
	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chương 1. Vai trò, chức năng của giao tiếp trong kinh doanh du lịch

1.1 Vai trò của giao tiếp trong kinh doanh DL
1.2 Chức năng của giao tiếp trong KDDL
1.3 Các rào cản trong giao tiếp
	3
	1
	8
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	Chương 2.   Đặc điểm, nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2.3 Đặc điểm 

2.4 Nguyên tắc 
2.5 Kỹ năng 
	3
	1
	8
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.


	Chương 3. Một số nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh du lịch

3.1. Chào hỏi

3.2. Giới thiệu

3.3. Bắt tay 

3.4. Trao danh thiếp

3.5. Một số nghi thức khác  
	7
	1
	16
	Đọc giáo trình chương 3.  Thảo luận nhóm.
Chuẩn bị bài thuyết

trình

	Chương 4. Giao tiếp với khách hàng bên ngoài

4.1. Giao tiếp trực tiếp

4.2. Giao tiếp gián tiếp
	7
	1
	16
	Thuyết

trình

	Chương 5. Giao tiếp nội bộ trong các doanh nghiệp du lịch

5.1. Giao tiếp hàng dọc

5.1.1. Giao tiếp từ cấp trên xuống

5.1.2. Giao tiếp từ cấp dưới lên

5.2. Giao tiếp hàng ngang

5.2.1. Làm việc theo nhóm, bộ phận
5.2.2. Giao tiếp giữa các nhóm, các bộ phận trong doanh nghiệp du lịch
	8
	1
	18
	Thảo luận nhóm.
Chuẩn bị bài thuyết

trình

	Chương 6. Giao tiếp tuyển dụng nhân lực DL

8.1. Vai trò của tuyển dụng nhân lực DL
8.2. Kỹ năng tuyển dụng nhân lực du lịch
	5
	1
	12
	Thảo luận nhóm.


	Chương 7. Giao tiếp với các đối tượng du khách đến từ các nền văn hóa khác nhau
	5
	1
	12
	Thuyết

trình

	Tổng cộng
	38
	7
	90
	


7.Tài liệu tham khảo

· GS.TS. Nguyễn Văn Đính, PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, Tâm lí và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
· Tổng cục Du lịch, Hội đồng Biên soạn giáo trình cơ sở ngành Du lịch, Tâm lí khách du lịch, NXB Lao động, 2012
· Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2006. 
· Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tâm lí học kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005 
· PTS. Vũ Thị Phương, Giao tiếp và các kỹ năng trong giao tiếp, Trường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh, 2000. 
· Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tâm lí học kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.

· Tham khảo trên internet: 

· Ebook.edu.vn
· Tailieu.vn
· Thuvientonghop.com.vn
8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
2.Tổng tín chỉ: 2(2,0) 
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: khoa Du lịch 
4.Mô tả học phần: Môn học trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển du lịch bền vững. Nội dung chính bao gồm: Phát triển du lịch bền vững là gì? Vì sao cần phải phát triển du lịch bền vững? Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững. Một số bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững. Giải pháp phát triển du lịch bền vững. 

5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,
· Về mặt kiến thức:

Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững.

Nắm được các nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vững. 

Biết bài học kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững.

Hiểu các giải pháp phát triển du lịch bền vững.

· Về kỹ năng 

Vận dụng lý thuyết vào công việc và cuộc sống vì môi trường du lịch xanh, sạch, an toàn, thân thiện, văn minh. 

Nêu gương và thuyết phục mọi người từ những góc độ khác nhau thực hiện tốt các nguyên tắc và giải pháp phát triển du lịch bền vững.

6.Nội dung học phần
	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chương 1. Vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững
1.4 Phát triển du lịch bền vững là gì?

1.5 Vì sao cần phải phát triển du lịch bền vững?
	5
	
	10
	Đọc giáo trình chương 1. 


	Chương 2.   Nguyên tắc phát triển du lịch bền vững
2.1. Khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý

2.2. Giảm tiêu thụ quá mức và giảm thiểu chất thải ra môi trường

2.3. Phát triển gắn liền với việc bảo tồn tính đa dạng

2.4. Quy hoạch phát triển du lịch bền vững
2.5. Hỗ trợ kinh tế địa phương

2.6. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các hoạt động phát triển du lịch

2.7. Lấy ý kiến của quần chúng và các đối tượng có liên quan

2.8. Chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm du lịch

2.9. Marketing du lịch một cách có trách nhiệm

2.10. Triển khai các hoạt động nghiên cứu
	4
	1
	10
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.


	Chương 3. Một số bài học quốc tế về phát triển du lịch bền vững
3.6. Một số bài học về phát triển du lịch bền vững 
3.7. Một số bài học về phát triển du lịch thiếu bền vững 
	4
	1
	10
	Đọc giáo trình chương 3.  
Chuẩn bị bài thuyết

trình

	Chương 4. Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
4.3. Những thế mạnh thúc đẩy phát triển du lịch bền vững 

4.4. Những khó khăn thách thức phát triển du lịch bền vững
	4
	1
	10
	Đọc giáo trình chương 4. Thảo luận nhóm.


	Chương 5. Giải pháp phát triển du lịch bền vững
5.3. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững
5.4. Giảm thiểu lãng phí trong hoạt động du lịch
5.5. Giảm thiểu chất thải trong hoạt động du lịch 
5.6. Bảo tồn tính đa dạng trong quá trình phát triển du lịch 
5.7. Hỗ trợ cộng đồng địa phương
5.8. Market ting du lịch bền vững
5.9. Quản lý phát triển du lịch bền vững
5.10. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững
5.11. Khuyến khích các loại hình du lịch hướng tới phát triển bền vững
	4
	1
	10
	Thảo luận nhóm.
Thuyết

trình

	Chương 6. Một số loại hình du lịch hướng tới phát triển bền vững
8.3. Du lịch sinh thái 
8.4. Du lịch cộng đồng 
	4
	1
	10
	Thuyết

trình 

	Tổng cộng
	25
	5
	60
	


7.Tài liệu tham khảo

· Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu (2009), Du lịch bền vững, NXB ĐHQG HN

· Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), Sổ tay hướng dẫn Nhãn du lịch xanh cho nhà hàng phục vụ khách du lịch, Hà Nội

· Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), Sổ tay hướng dẫn Nhãn du lịch xanh cho điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, Hà Nội

· Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), Sổ tay hướng dẫn Nhãn du lịch xanh cho cửa hàngmua sắm phục vụ khách du lịch, Hà Nội

· Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.
· Vụ Khách sạn (2014), Khách sạn Xanh ASEAN
· Trần Văn Thông (2010), Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục
· Tham khảo trên internet: 

· Ebook.edu.vn
· Tailieu.vn
· Thuvientonghop.com.vn

8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT  NAM
2. Tổng tín chỉ: 4 (3; 1) (lý thuyết, thảo luận)
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: khoa Du lịch;
4. Mô tả học phần: 
Sau khi học môn học này, sinh viên được trang bị những khái niệm cơ bản về hệ thống tuyến điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa trên cả nước, giúp sinh viên hình thành và xây dựng được các chương trình tham quan du lịch hợp lý, vận dụng hiệu quả kiến thức này vào công tác hướng dẫn viên.

Học tốt môn học này sinh viên sẽ có được nền tảng cơ bản để có thể thiết kế và điều hành chương trình tham quan du lịch.

5. Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên cần phải đạt được:

Kiến thức: Về mặt lý luận, môn học “Tuyến điểm du lịch” nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch. Về mặt chuyên môn, môn học “Tuyến điểm du lịch” trang bị cho người học những kiến thức về hệ thống các tuyến, điểm chủ yếu tại các vùng du lịch của Việt Nam.

Kĩ năng: Có kĩ năng tiếp cận với thực tiễn để khảo sát, thu thập thông tin du lịch, xử lý lựa chọn thông tin, xây dựng các tuyến du lịch, các điểm du lịch nhằm phục vụ cho việc thiết kế các chương trình du lịch.

Thái độ: Có thái độ làm việc tốt, tuân thủ các quy định của luật pháp trong các hoạt động và kinh doanh du lịch. 

6. Nội dung học phần 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chương 1: Khái quát các vùng du lịch trong cả nước

1.1. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

1.2. Vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc

1.3. Vùng Bắc Trung Bộ

1.4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1.5. Vùng Tây Nguyên

1.6. Vùng Đông Nam Bộ

1.7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ)

1.8. Giới thiệu khái quát các tuyến điểm du lịch từng vùng
	12
	3
	30
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.

2. Tham gia bài tập nhóm


	Chương 2.  Tuyến điểm du lịch vùng đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 
2.1. Những nội dung cần lưu ý trên tuyến

2.1.1. Cung đường đi, những quốc lộ, tỉnh lộ đi qua
2.1.2. Những địa phương đi qua trên tỉnh lộ

2.1.3. Khoảng cách giữa các địa phương đi qua trên lộ trình

2.1.4. Những đặc điểm nổi bật hai bên đường

2.1.5. Nội dung chuẩn bị bài thuyết minh trên tuyến

2.2 Những tuyến điểm du lịch trong vùng

2.2.1. TP.HCM – Tiền Giang – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau

2.2.2. TP.HCM – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh

2.2.3. TP.HCM – Tiền Giang – Đồng Tháp – An Giang – Kiên Giang (TX Hà Tiên)

2.2.4. TP.HCM – Châu Đốc – Cần Thơ

2.2.6. TP.HCM – Cần Thơ – Kiên Giang (Rạch Giá – Phú Quốc)

2.2.7. TP.HCM – City Tour

2.2.8. TP.HCM – Cần Giờ

2.2.9. TP.HCM – Bà Rịa, Vũng Tàu

2.2.10. TP.HCM – Củ Chi – Tây Ninh

2.2.11. TP.HCM – Bình Dương

2.2.12. TP.HCM – Buôn Ma Thuộc – Gia Lai – Kon Tum

2.2.13. TP.HCM – Đà Lạt

2.2.14. TP.HCM – Buôn Ma Thuộc – Đà Lạt

2.2.15. TP.HCM – Bình Thuận – Ninh Thuận – Khánh Hòa – Phú Yên – Bình Định

2.3 Liên tuyến: Tp.HCM – Bình Thuận – Ninh Thuận – Khánh Hòa – Lâm Đồng

2.4 Những điểm du lịch và chuyên đề tiêu biểu trong vùng

2.4.1. Những điểm du lịch tiêu biểu thuộc mỗi tỉnh

2.4.2. Những chuyên đề
	12
	3
	30
	Đọc giáo trình chương

3. Thảo luận nhóm.

4. Tham gia bài tập nhóm



	Chương 3. Tuyến du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
3.1 Những nội dung cần lưu ý trên tuyến

3.1.1. Cung đường đi, những quốc lộ, tỉnh lộ đi qua

3.1.2. Những địa phương đi qua trên tỉnh lộ

3.1.3. Khoảng cách giữa các địa phương đi qua trên lộ trình

3.1.4. Những đặc điểm nổi bật hai bên đường

3.1.5. Nội dung chuẩn bị bài thuyết minh trên tuyến

3.2 Những tuyến điểm du lịch trong vùng

3.2.1. Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi

3.2.2. Huế - Quảng Trị - Quảng Bình

3.3 Liên tuyến: Quảng Ngãi–Quảng Nam–Đà Nẵng–Huế-Quảng Trị-Quảng Bình

3.4 Những điểm du lịch và chuyên đề tiêu biểu trong vùng

3.4.1. Những điểm du lịch tiêu biểu thuộc mỗi tỉnh

3.4.2. Những chuyên đề
	10
	5
	30
	Đọc giáo trình chương 5.  
Chuẩn bị nội dung thuyết minh trên tuyến và tại điểm

	Chương 4. Tuyến điểm du lịch vùng đồng bằng Sông Hồng, Duyên hải Đông Bắc và Trung du, miền núi Phía Bắc
4.1. Những nội dung cần lưu ý trên tuyến

4.1.1. Cung đường đi, những quốc lộ, tỉnh lộ đi qua

4.1.2. Những địa phương đi qua trên tỉnh lộ

4.1.3. Khoảng cách giữa các địa phương đi qua trên lộ trình

4.1.4. Những đặc điểm nổi bật hai bên đường

4.1.5. Nội dung chuẩn bị bài thuyết minh trên tuyến

4.2. Những tuyến điểm du lịch trong vùng

4.2.1. Hà Nội – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh

4.2.2. Hà Nội – Quảng Ninh – Hải Phòng

4.2.3. Hà Nội – Thái Nguyên – Cao Bằng – Lạng Sơn

4.2.4. Hà Nội – Phú Thọ - Yên Bái – Lào Cai

4.2.5. Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên

4.2.6. Hà Nội – city tour

 4.3. Những điểm du lịch và chuyên đề tiêu biểu trong vùng

4.3.1. Những điểm du lịch tiêu biểu thuộc mỗi tỉnh

4.3.2. Những chuyên đề
	11
	4
	30
	Đọc giáo trình chương 5. Thảo luận nhóm.

6. Tham gia bài tập nhóm

7. Thuyết trình

	Tổng cộng
	45
	15
	120
	


7. Tài liệu tham khảo

+ Sách, Giáo trình chính:

- Đinh Trung Kiên (2002),  Nghiệp vụ HDDL, Nxb ĐHQG, Hà Nội.

- Trần Đức Thanh (1999),  Nhập môn khoa học du lịch, Nxb ĐHQG, Hà Nội

- Nguyễn Minh Tuệ (và một số tác giả, 1997), Địa lý du lịch, Nxb Tp. HCM

- Bùi Thị Hải Yến (2005), Tuyến điểm du lịch, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội

+ Tài liệu tham khảo:

- Vũ Quang Hùng (1997), Hướng dẫn du lịch Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội

- Bửu Ngôn (2004),  Du lịch ba miền, Nxb Trẻ, TP.HCM.

- Nguyễn Bích San (2000), Cẩm nang HDDL, Nxb VHTT, Hà Nội.

- Nguyễn Tấn Sỹ (2004), Sổ tay du lịch cho người lữ hành, Nxb Trẻ, TP.HCM.

- Tổng Cục du lịch Việt Nam (2005),  Non nước Việt nam, Nxb VHTT, Hà Nội



+ Tham khảo trên internet: 

- Ebook.edu.vn
- Vietnamtourism.com.vn
- Thuvientonghop.com.vn
8. Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
KỸ NĂNG HOẠT NÁO

Số tín chỉ: 2
Mã học phần: 

Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết:

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: KHOA DU LỊCH 

2. Phân bổ thời gian (căn cứ vào phân bổ thời gian trong chương trình khung đã duyệt): 

- Trên lớp: 
+ lý thuyết: 20

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 10

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30

3. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học giúp sinh viên đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, giải trí của khách du lịch, giúp các em ngày càng bản lĩnh hơn trong nghề nghiệp của mình.

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Hướng dẫn cho sinh viên cách tạo một sân chơi, một nơi giải trí, giao lưu và chia sẽ những nụ cười, những loại hình giải trí liên quan đến sự sinh động, hài hước, vui nhộn cho du khách của mình khi đi du lịch.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI, YÊU CẦU, PHÂN LỌAI TRÒ CHƠI

1.1 Định nghĩa trò chơi

1.1.1 Yêu cầu trò chơi

1.1.1.1  Gây dựng bầu khí.

1.1.1.2 Rèn luyện kỹ năng

1.1.1.3 Giáo dục chiều sâu

1.1.2 Phân lọai trò chơi

1.1.2.1Theo tính chất nội dung

1.1.2.2Theo đối tượng tham gia

1.1.2.3Theo tầm cỡ dàn dựng

1.1.2.4 Theo điều kiện không gian

1.1.2.5 Theo nhu cầu phục vụ

1.1.3 Quản trò và tầm quan trọng của quản trò

1.1.3.1 Cách điều khiển trò chơi

1.1.3.2 Năm điều cần thiết cho QT

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH SÂN KHẤU

2.1 Định nghĩa chuơng trình lửa trại & chương trình sân khấu

2.2. Công cụ hỗ trở lửa trại và sân khâu

2.2.1 Làm đuốc

2.2.2 Tạo màu cho lửa

2.2.3 Làm tiếng sấm

2.2.4 Tiếng chimhót

2.2.5 Tiếng chân ngựa phi

2.2.6 Tiếng xe lửa chạy

2.2.7 Tiếng súng bắn

2.2.8 Tiếng gió bão thổi

2.2.9 Đám cháy

2.2.10 Làm chuột lửa

2.2.11 Cách chất củi

2.3Họat náo viên

2.3.1. Quản trò

2.3.2 Quản lửa

2.3.3 Quản ca

2.3.4 MC

2.3.5 Phụ diễn

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI BĂNG REO

& CÁC TRÒ CHƠI LÝ LUẬN

3.1 Trò chơi tiêu biểu:

3.1.1 Lục Vân Tiên

3.1.2 Dàn nhạc giao hưởng

3.1.3 Tôi bảo

3.1.4 Sóng vỗ

3.1.5 Bão thổi

3.1.6 Mưa rơi

3.1.7 Một số câu đố phản ứng nhanh

3.1.8 Một số bài hát khen ngợi

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI TRÊN XE

4.1 Trò chơi tiêu biểu:

4.1.1 Lục Vân Tiên

4.1.2 Hát theo chủ đề (mùa xuân, chim chóc, thú rừng…)

4.1.3 Thi đố trái cây

4.1.4- Đố địa danh Việt Nam

4.1.5 Hát đối đáp…

4.1.6 Hát theo chủ đề

4.1.7 Hát chuyền nón

4.1.8 Dàn nhạc giao hưởng

4.1.9 Tìm hiểu các lọai trái cây

4.1.10 Tìm hiểu địa danh

4.1.11 Thi làm bác sĩ

4.1.12 Đi tìm nick name

4.1.13 Hãy bày tỏ tình cảm

CHƯƠNG 5: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI LỚN

5.1 Trò chơi tiêu biểu:

5.1.1 Kéo co kiểu Úc

5.1.2 Đua thuyền trên cạn

5.1.3 Tiên nữ qua sông

5.1.4 Chiến sĩ Điện Biên

5.1.5 Đá banh tình yêu

5.1.6 Đánh trận giả

5.1.7 Ai dài hơn ai

5.1.8 Tìm ngọc trong đá

5.1.9 Đưa nước về nguồn

5.1.10 Đập trứng rồng

5.1.11 Hội thi đắp tượng

CHƯƠNG 6: HƯỚNG DẪN VÀ THỰC HÀNH CÁC TRÒ CHƠI LỬA TRẠI

6.1 Trò chơi tiêu biểu

6.1.1 Bắn tàu

6.1.2 Hái trái cây

6.1.3 Ám sát

6.1.4 Ta là vua

6.1.5 Đòan kết

6.1.6 Ôm eo nhau đi

6.1.7 Mát xa tập thể

6.1.8 Chim sổ lồng

6.1.9 Sóng biển

6.1.10 Mua rơi

6.1.11 Cả nhà thương nhau

6.1.12 Bà ba đi chợ

6.1.13 Con thỏ

6.1.14 Làm theo tôi

6.1.15 Hoa tàn, hoa nở

CHƯƠNG 7: HƯỚNG DẪN VA THỰC HANH CAC TRO CHƠI SAN KHẤU

7.1 Trò chơi tiêu biểu

7.1.1 Xác ướp Ai Cập

7.1.2 Hội thi thời trang tóc

7.1.3 Bong bóng tình yêu

7.1.4 Khiêu vũ với bong bóng

7.1.5 Đôi mông kỳ diệu

7.1.6 Cặp đôi ăn ý

7.1.7 Bé khỏe bé ngoan

7.1.8 Xác ướp ai cập

7.1.9 Những nhà thiết kế không chuyên

CHƯƠNG  8: HƯỚNG DẪN VA THỰC HANH CAC TRO CHƠI 

DẠNG TEAM BUILDING

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: 

1. Huỳnh Ngân, 99 trò chơi vận động

2. Trường đòan Lý Tự Trọng, Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh họat

5.2. Sách tham khảo:

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

	TT


	Nội dung
	Tổng số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1
	Bài 1: Giới thiệu trò chơi, yêu cầu, phân lọai trò chơi
	2
	2
	0
	

	2
	Bài 2: Giới thiệu chương trình lửa trại và chương trình sân khấu
	3
	2
	1
	

	3
	Bài 3: Hướng dẫn và thực hành các trò chơi băng reo & các trò chơi lý luận
	3
	2
	1
	

	4
	Bài 4: Hướng dẫn và thực hành cách tổ chức các trò chơi trên xe
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Hướng dẫn và thực hành các trò chơi trên biển
	5
	3
	2
	

	6
	Bài 6: Hướng dẫn và thực hành các trò chơi lửa trại
	5
	3
	2
	

	7
	Bài 7. Hướng dẫn và thực hành các trò chơi sân khấu
	4
	3
	1
	

	8
	Bài 8. Giới thiệu Team Building và một số trò chơi Team Building
	3
	2
	1
	

	         Tổng
	30
	20
	10
	


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỮ HÀNH 1
2.Tổng tín chỉ: 3 (3: lý thuyết; 0: thảo luận)
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch
4.Mô tả học phần: 
Dựa trên nền tảng tiếng Anh tổng quát sinh viên đã học trong các học kỳ trước, học phần này sẽ đi sâu vào ba chủ đề chính là khách du lịch khởi hành bay ra nước ngoài, khách du lịch đến quốc gia muốn thăm viếng, và các vấn đề liên quan đến việc lưu trú trong khách sạn. Sinh viên cũng được cung cấp kiến thức ngôn ngữ thông qua các mục Picture Dictionany (Từ điển bằng hình) lấy bối cảnh tại phi trường, trên máy bay, và trong khu vực đại sảnh khách sạn.

5. Mục tiêu học phần: 
Về mặt kiến thức: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ biết
· Làm thủ tục check-in tại phi trường, khai báo hải quan, xử lý khi hành lý thất lạc

· Giúp khách làm thủ tục nhận và trả phòng khách sạn, nắm được khâu chăm sóc khách hàng, và tìm ra những giải pháp cho những lời than phiền của khách

Về mặt kỹ năng: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ nâng cao các kỹ năng nói, nghe, viết, sử dụng ngôn ngữ, và gia tăng vốn từ vựng chuyên ngành.
6.Nội dung học phần 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chapter 1. Departure & Arrival
Picture Dictionary

Unit 1: Airport Check-In

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1 
· Tra từ vựng

	Chapter 1. Departure & Arrival
Unit 2: Security and Immigration

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 1. Departure & Arrival
Unit 3: Boarding and Taking Off

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Tra từ vựng

	Chapter 1. Departure & Arrival
Unit 4: On the Plane

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 4
· Tra từ vựng

	Chapter 1. Departure & Arrival
Unit 5: Claiming Baggage

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 5
· Tra từ vựng

	Chapter 1. Departure & Arrival
Unit 6: Where’s My Luggage?

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 2. In a Hotel
Picture Dictionary

Unit 1: Checking In

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1
· Tra từ vựng

	Chapter 2. In a Hotel
Mid-term Test

Unit 2: Unpacking

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Ôn lại bài để thi giữa kỳ

· Đọc giáo trình các phần Bài 2

	Chapter 2. In a Hotel
Unit 3: Getting Hotel Information

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Tra từ vựng

	Chapter 2. In a Hotel
Unit 4: Having Problems with the Room

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 4
· Tra từ vựng

	Chapter 2. In a Hotel
Unit 5: Checking Out

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 5
· Tra từ vựng

	Tổng cộng
	45
	0
	55
	


7.Tài liệu tham khảo

· Công ty TNHH Nhân Trí Việt, Tourism English – A Hands-On Course for Tourism Professionals, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2011
· Tham khảo trên Internet:  www.nhantriviet.com

8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần 
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

ThS. Trương Thị Hòa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỮ HÀNH 2
2.Tổng tín chỉ: 3 (3: lý thuyết; 0: thảo luận)
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch
4.Mô tả học phần: 
Dựa trên nền tảng tiếng Anh tổng quát và học phần Tiếng Anh Chuyên ngành Lữ hành 1 sinh viên đã học trong các học kỳ trước, học phần này sẽ đi sâu vào ba chủ đề chính là ăn uống trong nhà hàng, giao thông và phương tiện vận chuyển, và hỏi đường tại các thành phố du lịch. Sinh viên cũng được cung cấp kiến thức ngôn ngữ thông qua các mục Picture Dictionany (Từ điển bằng hình) lấy bối cảnh tại nhà hàng, thuê mướn phương tiện đi lại, và khi lưu thông trên đường.

5. Mục tiêu học phần: 
Về mặt kiến thức: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ biết
· Gọi món trong nhà hàng đặt và nhận đặt chỗ trước, chào hỏi khách, thanh toán hóa đơn

· Đón taxi, đi tàu hỏa, thuê xe hơi, hiểu biết về các loại phương tiện giao thông

· Nhận và chỉ đường, hướng dẫn khách du lịch đi tàu điện ngầm

Về mặt kỹ năng: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ nâng cao các kỹ năng nói, nghe, viết, sử dụng ngôn ngữ, và gia tăng vốn từ vựng chuyên ngành.
6.Nội dung học phần 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chapter 3. Eating in a Restaurant
Picture Dictionary

Unit 1: Choosing a Restaurant

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1 
· Tra từ vựng

	Chapter 3. Eating in a Restaurant
Unit 2: Getting a Table

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2 
· Tra từ vựng

	Chapter 3. Eating in a Restaurant
Unit 3: Ordering

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3 
· Tra từ vựng

	Chapter 3. Eating in a Restaurant
Unit 4: Ordering

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 4 
· Tra từ vựng

	Chapter 3. Eating in a Restaurant
Unit 5: Ending the Meal 

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 5 
· Tra từ vựng

	Chapter 4. Transportation
Picture Dictionary

Unit 1: Taking a Taxi

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1
· Tra từ vựng

	Chapter 4. Transportation
Unit 2: Buying Train Tickets

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 4. Transportation
Mid-term Test

Unit 3: Renting a Car

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Ôn lại bài để thi giữa kỳ

· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Tra từ vựng

	Chapter 5. Asking for Directions
Picture Dictionary

Unit 1: Location

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1
· Tra từ vựng

	Chapter 5. Asking for Directions
Unit 2: Parts of Town

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 5. Asking for Directions
Unit 3: Subway Directions

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
Unit 4: Street Directions

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1,5

1

1,5

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Đọc giáo trình các phần Bài 4
· Tra từ vựng

	Tổng cộng
	45
	0
	55
	


7.Tài liệu tham khảo

· Công ty TNHH Nhân Trí Việt, Tourism English – A Hands-On Course for Tourism Professionals, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2011
· Tham khảo trên Internet:  www.nhantriviet.com

8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỮ HÀNH 3
2.Tổng tín chỉ: 3 (3: lý thuyết; 0: thảo luận)
3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch
4.Mô tả học phần: 
Dựa trên nền tảng tiếng Anh tổng quát và các học phần Tiếng Anh Chuyên ngành Lữ hành 1 và 2 sinh viên đã học trong các học kỳ trước, học phần này sẽ đi sâu vào ba chủ đề chính là các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh, mua sắm trên máy bay và khi đi tour, và tổ chức tham quan du lịch. Sinh viên cũng được cung cấp kiến thức ngôn ngữ thông qua các mục Picture Dictionany (Từ điển bằng hình) lấy bối cảnh khi lưu thông trên đường, trong khách sạn, trên máy bay, tại cửa hiệu và các địa điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan.

5. Mục tiêu học phần: 
Về mặt kiến thức: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ biết
· Nhận diện được xe gặp tình huống phải dừng khẩn cấp, sự cố trong xác định phương hướng, mất đồ, các tai nạn trong khách sạn 

· Mua sắm trong cửa hàng miễn thuế mua hàng giá hời, lựa đồ lưu niệm, tìm các sản phẩm truyền thống

· Sắp xếp tour cho khách, giới thiệu những điểm tham quan nổi tiếng ở Đài Loan, cung cấp thông tin du lịch, nói về các món ăn vặt của địa phương 

Về mặt kỹ năng: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ nâng cao các kỹ năng nói, nghe, viết, sử dụng ngôn ngữ, và gia tăng vốn từ vựng chuyên ngành.
6 Nội dung học phần 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	Chapter 6. Emergencies
Picture Dictionary

Unit 1: Car Trouble on the Freeway

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1 
· Tra từ vựng

	Chapter 6. Emergencies
Unit 2: Lost on the Road

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2 
· Tra từ vựng

	Chapter 6. Emergencies
Unit 3: Reporting Something Lost

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3 
· Tra từ vựng

	Chapter 6. Emergencies
Unit 4: Be Careful!

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 4 
· Tra từ vựng

	Chapter 7. Shopping
Picture Dictionary

Unit 1: Sky Shopping 

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1
· Tra từ vựng

	Chapter 7. Shopping
Unit 2: Taking a Shopping Tour

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 7. Shopping
Unit 3: It’s Our Anniversary

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Tra từ vựng

	Chapter 8. Sightseeing
Picture Dictionary

Unit 1: Going to Miaoli

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	1

2

1
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 1
· Tra từ vựng

	Chapter 8. Sightseeing
Unit 2: The Waterfall

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 2
· Tra từ vựng

	Chapter 8. Sightseeing
Unit 3: Fun and Food in the Night Market

· Conversation, Word Focus, Usage Tips
· Putting Language to Use, Listening
	2

2
	
	5
	· Đọc giáo trình các phần Bài 3
· Tra từ vựng

	Mid-term Test

Mid-term  Test Correction

Consolidation
	1

1

2
	
	5
	· Ôn bài đã học để kiểm tra giữa kỳ

	Tổng cộng
	45
	0
	55
	


7.Tài liệu tham khảo

· Công ty TNHH Nhân Trí Việt, Tourism English – A Hands-On Course for Tourism Professionals, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2011
· Tham khảo trên Internet:  www.nhantriviet.com
8.Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ 
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

TIẾNG NGA 1 (PУССКИЙ ЯЗЫК 1)
Số tín chỉ: 3

Mã học phần: 10083

Học phần:  bắt buộc

Các học phần tiên quyết: Mới bắt đầu học.

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tiếng Nga, khoa Ngoại Ngữ

2. Phân bổ thời gian (căn cứ vào phân bổ thời gian trong chương trình khung đã duyệt): 

- Trên lớp: 


+ lý thuyết: 25

+ bài tập, thảo luận, thực hành: 20

- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 30

3. Mục tiêu của học phần (Mục tiêu của học phần gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng  mà người học có được sau khi học học phần)

Môn học nhằm cung cấp các kiến thức về:

· ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng nga(Фонетика, лекcика, грамматика,)

· kỹ năng đọc, nói, nghe, viết bằng tiếng nga.( чтение, говорение, аудирование, письмо...). Sau khi học, sinh viên sẽ có khả năng giao tiếp tốt  với người bản xứ.

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):

Урок 1 ( первый)

Речевые образцы 


Это Иван. Он тут.

Э́то А́нна? А́нна дома.

Фонетический материал 

Гласные(а,о,у,э,и,ы)

Согласные(л,м,н,п,б,ф,в,т,д)

Понятие о глухости — звонкости.

Ритмика слова, слогоделение, ударение, редукция.

Понятие об интонации, ИК–1, ИК – 3.

Грамматический материал

Указательная конструкция со словом Э́ТО

Личные местоимения 3 лица ед. числа ( ОН,ОНА).

Урок 2 ( второй)

Речевые образцы          Кто это? 

                                   — Когда урок?

                                  — Урок утром.

                                  — Как вас зовут? 

                                  — Анто́н.

Элементы речевого этикета 

Минуту, Спасибо
Фонетический материал

Согласны(к,г,х,с,з,р).

Оглушение.

Правило чтения«а»,«о» в ударных и безударных позициях.

Интонационные конструкции ИК–2.

Сопоставление ИК–1, ИК–2, ИК–3

Грамматический материал

Понятие о частях речи.

Род существительных.

Категория одущевлённости — неодущевлённости.

Конструкция вопросительного предложения, с вопросом к одущевлённым существительным.(Кто это?)

Дилог по телефону.

Домашнее задание.

Урок 3 
( третий)

Речевые образцы          
Это я
Это мой друг

— Это журнал. Это тоже журнал

— Это моя сумка, а это твоя сумка.

Элементы речевого этикета

Здравствуйте! До свидания!

Можно?

Пожалуйста.

Как дела?

Спосибо, хорошо.

Фонетический материал

Согласны(ш,ж, и)

Буквы я,е,ё,ю в начале слова и после гласных.

Ритмика многосложных слов.

Интонационные контрукции ИК–1, ИК–2, ИК–3 в сложном предложении.

Грамматический материал

Личные местоимения.

Притяжательные местоимения единственного числа( мой,твой, наш,ваш, его,её, ух.)

Понятие о сложном предложении ( сложное предложение с союзом А)

Дилог по телефону.

Домашнее задание.

Урок 4 ( чевёртый)


Речевые образцы          

— Э́то аптека?
— Нет, э́то не оптека. Это почта

— Что э́то?

— Э́то банк.

— Когда́ жа́рко? 

— Летом

— Скажите, пожалуйст, где метро?

— Метро там

Элементы речевого этикета  — Мо́жно?

— Нельзя́. Ничего́! Правда?

—  Скажи́! Скажи́те!

      




Позвони! Позвони́те!

    




  Извини! Извините!

Фонетический материал   
Понятие о твёрдых и мягких согласных.

Правило чтение«е»,«э» в безударных позициях.

Согласные (ч,щ)

Правило чтения сочетаний чт и чн.

Ритмика многосложных слов и словосочетаний.

Грамматический материал

Отрицательные контрукции (нет, это не.....)

Обобщение категории рода имён существительных.

Использование императива для выражения обращения и просьбы

    Дай(те)! Скажи(те)! Покажи(те)!

Контрукция вопросительного предложения с вопросом к неодущевлённым существительным.

Контрукция с вопросом Где?

Текст « Мой Альбом»

Дилог по телефону.

Домашнее задание.

Урок 5    
(пятый)

— Как вас зовут?

— Меня́ зовут Виктор.

— Вы знаете, кто он?

— Я знаю, кто он. Он инженер.

— Чьи это вещи?

— Мои.

Элементы речевого этикета  

Привет! 


— Вы не знаете, где метро?

Пока!  


— Конечно, знаю.  Вон там.

Позови(те) его, пожалуйста.

— Давайте познакомимся! Меня́ зовут Том.

— О́чень приятно.

Фонетический материал   

Сочетания с твёрдыми и мягкими согласными.

Интонационная конструкция ИК–4.

Согласный Ц

Ритмика многосложных слов и словосочетаний.

Грамматический материал

Множественное число существительных и притяжательных местоимений.

Специальный вопрос(Чей? Чья́?Чьё?Чьи?)

Вопросительная контрукция ( Кто он?)

Парадигма глагола  спряжения (знать)

Текст «Моя семья».

Дилог по телефону.

Домашнее задание.

5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: ДОРОГА в РОССИЮ(В.Е Антонова, М.М Нахабина, М.В Сафронова, А.А Толстых.)

5.2. Sách tham khảo:

Русский Язык для всех

- учебник

- Книга для чтения

- вводные уроки

- упражнения

- лингвострановедческие тексты

- грамматическое руководство для преподавателя.

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Lưu ý: Theo quy định hiện hành của nhà trường điểm chuyên cần có trọng số 10%, điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%, 30% còn lại do Khoa/Bộ môn qui định cho các điểm trong quá trình (kiểm tra giữa kỳ, thực hành, thảo luận, bài tập…).

Phương pháp đánh giá:
Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
3 lần
10%

Kiểm tra giữa kỳ:


1 lần
10%

Thực hành:



1 lần
5%

Thảo luận;



1 lần
5%

Tiểu luận:



1 lần
5%

Bài tập nhóm:


1 lần
5%

Thi kết thúc học phần:

1 lần
60%

Tổng cộng:



100%

7. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	                   Урок 1 
	5
	3
	6
	

	Урок 2 
	5
	3
	6
	

	Урок 3
	5
	3
	6
	

	Урок 4 
	5
	3
	6
	

	Урок 5 
	5
	3
	6
	

	Повторительный  

Контрольная  работа
	
	4

1
	
	

	Tổng cộng
	25
	20
	30
	


8. Tiến độ giảng dạy: 

	Buổi
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

chuẩn bị trước khi lên lớp
	Ghi chú

	1
	Урок 1 (4п.)
	 
	

	2
	Урок 1 (4п.)
	 Упражнения
	

	3
	Урок 2 (4п.)
	Урок 2
	

	4
	Урок 2 (4п.)
	 Упражнения
	

	5
	Урок 3 (4п.)
	 Урок 3
	

	6
	Урок 3 (4п.)
	 Упражнения
	

	7
	Повторительный  (3п.)

Контрольная  работа (1п.)
	
	

	8
	Урок 4(4п.)
	Урок 4
	

	9
	Урок 4(4п.)
	 Упражнения
	

	10
	Урок 5(4п.)
	 Урок 5
	

	11
	Урок 5(4п.)

Повторительный (1п.)
	 Упражнения
	


P. TRƯỞNG KHOA
ThS. Trương Thị Hòa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần/môn học: 
QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

2. Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 4 (3,1)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4. Mô tả học phần: Học phần này bao gồm những nội dung sau: 

· Kiến thức cơ bản về công ty lữ hành

· Mô hình tổ chức hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm lữ hành.

· Các phương pháp quản trị kinh doanh lữ hành.

· Xu hướng phát triển du lịch và những giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành ở Việt nam

5. Mục tiêu học phần/môn học: 

Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng:

· Trình bày được mô hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

· Phân tích được mối quan hệ bên trong và bên ngoài của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

· Đánh giá được những hoạt động đa dạng, phong phú và phức tạp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Việt Nam

6. Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

1.1. Giới thiệu về hoạt động kinh doanh lữ hành

1.1.1. Hoạt động kinh doanh lữ hành.

1.1.2. Hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành.

1.2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu.

1.2.2. Nội dung nghiên cứu

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu môn học
	7
	2
	14
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH

2.1. Lịch sử phát triển của hoạt động du lịch lữ hành

2.1.1. Những hình thức sơ khai

2.1.2. Hoạt động du lịch lữ hành hiện đại

2.2. Vai trò của công ty lữ hành

2.2.1. Quan hệ Cung – Cầu trong Du lịch

2.2.2. Vai trò của công ty lữ hành

2.3. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành

2.3.1. Các dịch vụ trung gian.

2.3.2. Các chương trình du lịch trọn gói.

2.3.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành

2.4. Cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành

2.4.1. Cơ sở lý luận

2.4.2. Cơ cấu tổ chức
	8
	3
	16
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.

Chuẩn bị bài thuyết

trình


	CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH

3.1. Các kênh phân phối sản phẩm

3.1.1. Kênh phân phối sản phẩm lữ hành

3.1.2. Hoạt động trung gian của công ty lữ hành

3.2. Mối quan hệ của công ty lữ hành

3.2.1. Hoa hồng đại lý

3.2.2. Các hình thức hoa hồng khác

3.2.3. Quan hệ của công ty lữ hành với nhà cung cấp dịch vụ

3.3. Hoạt động trung gian của công ty lữ hành

3.3.1. Đại lý bán buôn

3.3.2. Đại lý bán lẻ 
	7


	3
	14
	Đọc giáo trình chương 3.  
Thuyết

trình

	CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LỮ HÀNH

4.1. Khái niệm

4.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm lữ hành

4.1.2. Đánh giá chất lượng sản phẩm

4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

4.2.1. Các nhân tố nội tại

4.2.2. Các tác nhân bên ngoài

4.3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm lữ hành

4.3.1. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm.

4.3.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm

4.4. Quản lý chất lượng phục vụ lữ hành

4.4.1. Tìm hiểu khách hàng

4.4.2. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng

4.4.3. Xây dựng đội ngũ nhân sự

4.4.4. Thiết lập hệ thống kiểm tra thường xuyên 
	8


	3
	16
	Đọc giáo trình chương 4. Thảo luận nhóm.

	CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH

5.1. Môi trường kinh doanh lữ hành

5.1.1. Môi trường vĩ mô

5.1.2. Môi trường cạnh tranh trực tiếp

5.1.3. Môi trường bên trong doanh nghiệp

5.2. Chiến lược kinh doanh

5.2.1. Xác định vị thế kinh doanh

5.2.2. Các chiến lược kinh doanh

5.3. Chính sách marketing

5.3.1. Chính sách sản phẩm.

5.3.2. Chính sách giá cả.

5.3.3. Phối thức tiếp thị
	8
	2
	16
	Đọc giáo trình chương 5.  
Thuyết

trình

	CHƯƠNG 6: KINH DOANH LỮ HÀNH Ở VIỆT NAM

6.1. Quá trình phát triển của kinh doanh lữ hành Việt Nam.

6.1.1. Giai đoạn trước năm 1975.

6.1.2. Giai đoạn 1975 – 1992

6.1.3. Giai đoạn từ 1992 đến nay

6.2. Quản lý Nhà nước về du lịch lữ hành

6.2.1. Hệ thống quản lý

6.2.2. Hệ thống văn bản pháp luật

6.3. Phát triển hoạt động lữ hành tại Việt Nam

6.3.1. Xu hướng trong tiêu dùng 

6.3.2. Các giải pháp phát triển kinh doanh du lịch lữ hành tại Việt Nam


	7
	2
	14
	Đọc giáo trình chương 6.

Thảo luận nhóm.


	Tổng cộng
	45
	15
	90
	


7. Phần tài liệu tham khảo

· Nguyễn Văn Mạnh – Quản trị công ty lữ  hành – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – 2000

· Tổng cục Du lịch Việt nam – Những văn bản liên quan về quản lý và kinh doanh lữ hành tại Việt Nam
· M.Morison – Marketing trong lĩnh vực lữ  hành và khách sạn – Sách dịch –Tổng cục du lịch 1998.

· Sách dịch – Một số  vấn đề  về  nghiệp vụ  lữ  hành và du lịch – Trường THNV Du lịch Hà Nội – 1999.

8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học:
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tiểu luận, thực hành …)
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA
TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần/môn học: 
THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR

2. Tổng tín chỉ TC/ĐVHT: 4 (2.5,1.5)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4. Mô tả học phần: Giới thiệu cho sinh viên nắm rõ vị trí của hoạt động điều hành du lich, nghiên cứu các tác động khách quan ảnh hưởng đến công việc của người điều hành. Qua đó, giúp cho sinh viên hiểu rõ những khái niệm cơ bản về thiết kế và điều hành tour du lịch. Từ đó thấy được vai trò và trách nhiệm của người điều hành tour
5. Mục tiêu học phần/môn học: 

· Giúp Sinh viên hiểu rõ nhiệm vụ và chức năng của người điều hành công ty du lịch.

· Giúp cho sinh viên nắm bắt được những kỹ năng để sắp xếp các hoạt động của du khách, các điểm tham quan theo trình tự, thời gian nhất định hợp lý.  

· Nắm vững và hiểu rõ công việc cụ thể của người điều hành trong quá trình thiết kế và điều hành tour.
6. Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian 
	Chuẩn bị của sinh
viên

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Thuyết trình
	
	

	
CHỦ DỀ 1: THIẾT KẾ TOUR DU LỊCH

3. Khái niệm Tour du lịch

4. Đặc điểm phân loại Tour du lịch

5. Quy trình thiết kế một Tour du lịch

6. Yêu cầu của việc thiết kế Tour du lịch

7. Một số Tour du lịch hấp dẫn ở Việt Nam

8. Thảo luận

· Chủ đề : Bắc Bộ

· Chủ đề : Miền núi phía Bắc và vùng Đông Bắc ; Nam Bắc Bộ

· Chủ đề : Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

· Chủ đề: Tây Nam Bộ

· Chủ đề: Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
	8
	4
	
	Đọc giáo trình chương 1. Thảo luận nhóm.


	CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH GIÁ TOUR DU LỊCH

1. Xác định giá thành Tour du lịch

2. Xác định giá bán Tour du lịch

3. Tính tóan số lượng  khách tham gia hòa vốn của Tour du lịch

4. Bài tập


	5
	3
	
	Đọc giáo trình chương 2. Thảo luận nhóm.

Chuẩn bị bài thuyết

trình


	CHỦ ĐỀ 3: TỔ CHỨC XÚC TIẾN VÀ BÁN TOUR DU LỊCH

1. Khái niệm về xúc tiến quảng cáo Tour du lịch

2. Thiết kế, xuất bản và phân phối Brochuce

3. Các hoạt động quảng cáo Tour du lịch

4. Lựa chọn kênh phân phối

5. Các hình thức bán Tour du lịch

6. Các điều kiện bán Tour du lịch

7. Các quy trình chào bán Tour du lịch

8. Thảo luận : Hình thành các vấn đề theo nhóm
	7
	3
	
	Đọc giáo trình chương 3.  
Thuyết

trình

	CHỦ ĐỀ 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH
1. Giai đọan thỏa thuận khách du lịch

2. Giai đoạn chuẩn bị thực hiện

3. Giai đọan tổ chức thực hiện

4. Kết thúc thực hiện Tour du lịch

5. Thảo luận : Mỗi nhóm thiết kế và định giá một Tour du lịch thuyết trình.
	5
	3
	
	Đọc giáo trình chương 4. Thảo luận nhóm.

	CHỦ ĐỀ 5: CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR
1.Công việc giữ chỗ và đặt dịch vụ

2.Công việc điều hành Tour

3. Thảo luận : Hình thành các vấn đề theo nhóm
	5
	4
	
	Đọc giáo trình chương 5.  
Thuyết

trình

	CHỦ ĐỀ 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOUR DU LỊCH

1.Khái niệm chất lượng dịch vụ Tour, quản lý chất lượng dịch vụ Tour

2.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Tour du lịch

3.Các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng Tour du lịch

4.Hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng du lịch

5. Phương pháp quản lý chất lượng Tour du lịch
	8
	5
	
	Đọc giáo trình chương 6.

Thảo luận nhóm.


	Tổng cộng
	38
	7
	90
	


7. Phần tài liệu tham khảo

· Nguyễn Tiến Mạnh, Phạm Hồng Chương, Giáo trình kinh doanh lữ hành, Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, H,

· Nguyễn Quốc Nam, Quản trị lữ hành

· Trần Ngọc Nam, Cẩm Nang tiếp thị lữ hành, Nxb Lao động Xã hội, H, 2009

8. Phương pháp đánh giá học phần/môn học:
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tiểu luận, thực hành …)
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

2.Tổng tín chỉ TC/ĐVHT 4 (3, 1)

3.Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

4.Mô tả học phần: Môn học nhằm giúp nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ vủa một hướng dẫn viên outbound (hướng dẫn khách Việt Nam tham quan nước ngoài) và inbound (hướng dẫn khách nước ngoài tham quan Việt Nam). Môn học nâng cao khả năng xử lý tình huống xảy ra trên đường tour như sơ cứu, liên hệ đại sứ quán sở tại và phương pháp thuyết minh, xây dựng mối quan hệ với đối tác khách sạn, nhà hàng, đối tác nước ngoài, đại lý du lịch, các hãng lữ hành và các hãng hàng không,.v..v.. Môn học giúp sinh viên nắm rõ quy trình làm thủ tục cửa khẩu, sân bay, bến cảng, các kỹ năng hoạt náo trên xe, kỹ năng teambuilding, kỹ năng xây dựng trò chơi sân khấu. Môn học hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bài thuyết minh theo chuyên đề, xây dựng phong cách ngôn ngữ hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Môn học sử dụng thực địa dài ngày làm nến tảng kiến thức thực tế cao, giúp sinh viên tiếp cận thông tin khách quan qua các chuyến thực địa trong nước và nước ngoài..
5.Mục tiêu học phần/môn học: Sau khi học xong môn này sinh viên,

· Hiểu được kiến thức về du lịch nước ngoài và trong nước, kỹ năng giao tiếp hiệu quả của hướng dẫn viên với khách du lịch, xây dựng phong cách ngôn ngữ riêng và biết cách xây dựng bài thuyết minh chuyên đề cá nhân, lập bài thuyết minh theo tuyến du lịch, điểm du lịch (thuyết minh tại điểm), thuyết minh chuyên đề: tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng, v.v..

· Hiểu được cách huấn luyện kỹ năng hoạt náo trên xe, bãi biển, sân khấu, kỹ năng xây dựng chương trình teambuilding

· Áp dụng các kiến thức tổng quát làm nền tảng cho các môn chuyên ngành tiếp theo.

· Mô tả các tuyến điểm của du lịch thế giới

Sau khi học xong môn học, sinh viên đạt được

· Nhận diện kiến thức thuyết minh qua các tuyến điểm trong nước và thế giới.

· Biết cách xây dựng kỹ năng hoạt náo giúp du khách quên đi mệt mỏi sau những chặng đường dài, xây dựng và phát triển đội nhóm, cách tổ chức trò chơi cho khách trên xe, bãi biển, sân khấu.

· Hiểu được các kỹ năng cần thiết không chỉ là hướng dẫn nội địa, nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn viên quốc tế (inbound và outbound) chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường du khách quốc tế.

· Hiểu được chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nâng cao về phương pháp hướng dẫn, xây dựng bài thuyết minh theo cây chuyên đề, thuyết minh có chọn lọc. Cách dạy đọc nhanh, cách sử dụng tài liệu và kỹ năng sưu tầm tài liệu thuyết minh hướng dẫn du lịch.

· Xác lập giải quyết một số tình huống cơ bản trong hướng dẫn du lịch đặc biệt khi du lịch tại nước khác.

· Nhận diện được cấu tạo vé hàng không, thủ tục xuất nhật cảnh, an ninh du lịch.

· Hiểu được đạo đức nghề nghiệp.

6.Nội dung học phần/môn học: 

	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

I. Những Khái niệm cơ bản 

1. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp

2. Hướng dẫn viên tại điểm 

3. Hướng dẫn viên thành phố 

4. Hướng dẫn viên không chuyên 

5. Hướng dẫn viên suốt tuyến 

6. Hướng dẫn viên địa phương 

II. Các hoạt động chủ yếu 

III. III. Những phẩm chất và năng lực cần có 

1. Kiến thức cơ bản 

· Đặc điềm lao động 

· Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ 

·  Những kiến thức cơ bản khác 

2. Phong cách và đức tính 

· Phong cách 

· Đức tính 

IV.Những phẩm chất và năng lực cần có 

1. Khả  năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp 

2. Trang phục, tư thế 

3. Sức khỏe 
4. Nói chuyện qua điện thoại .
V.Thực hành phẩm chất và năng lực của HDV
	10
	1
	20
	Đọc tài liệu chương 1

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH
I. Hình thức và thời gian của chuyến đi 

II. Cơ cấu khách du lịch và phương tiện vận chuyển 

III. Các yếu tố tác động khác 

a– Chuẩn bị và đón tiếp khách 

1. Chuẩn bị 

2. Đón tiếp khách du lịch 

b – Tổ chức ở và tham quan du lịch 

1. Tổ chức việc ăn ở cho khách du lịch 

2. Tổ chức tham quan 

3. Tổ chức các dịch vụ khác 

c – Tổ chức việc tiễn khách 

1. Chuẩn bị và kiểm tra 

2. Giúp đỡ khách làm thủ tục theo quy định và tạm biệt 

3. Những điều lưu ý khi tiễn khách . 

IV.Thực hành các nghiệp vụ trên xe; các kỹ năng cơ bản của HDV
	10
	2
	20
	Đọc tài liệu chương 2

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

1. Thành lập sơ đồ tuyến, sơ đồ điểm

2. Thành lập bài thuyết minh cá nhân theo chuyên đề. 
3. Thông tin cập nhật
4. Kỹ năng thuyết minh của HDV và xử lý tình huống trên xe
	7
	1
	15
	Đọc tài liệu chương 3

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 


	

	CHƯƠNG IV: TÂM LÝ DU KHÁCH

1. Kinh nghiệm phán đoán tâm lý con người cho các đối tượng khách theo độ tuổi, tôn giáo, điệu bộ cử chỉ, v.v..

a. Khách là công nhân

b. Khách là thiếu nhi.

c. Khách là người lớn tuổi 

d. Khách là nhân viên văn phòng, tuổi trung niên, doanh nhân thành đạt, nhà giáo,..v.v.

e. Khách là thanh thiếu niên, sinh viên,..v.v.

f. Khách là khách hàng quốc tế. (Khách là người Thái Lan, khách là người Pháp, người Anh, ..v.v.)

2. Phán đoán tính cách qua ngôn ngữ không lời. 

3. Các kinh nghiệm xử lý tình huống.
	8
	2
	15
	Nghiên cứu nội dung “Sở thích và cách phán đoán tâm trạng du khách” trong học phần Tâm lý du khách

Đọc tài liệu chương 4

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 



	CHƯƠNG V: CÔNG VIỆC CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN

I – Các công việc trước khi thực hiện tour 

1. Công tác chuẩn bị 

2. Nắm vững lịch trình

3. Thảo luận trước với khách

II- Thuyết minh và nội dung thuyết minh

1. Thuyết minh có chọn lọc 

a. Thông tin cần thiết về tuyến

b. Thông tin cơ bản

c. Thông tin chung điểm đến

d. Thông tin chi tiết tại nơi đến

e. Thông tin thực tiễn 

1. Thông tin về cuộc hành trình.

a. Thông tin cách ứng xử khác biệt về địa lý, văn hóa.

b. Thông tin hữu ích. 

Thực hành xử lý tình huống
	8
	2
	15
	Đọc tài liệu chương 5

Thảo luận nhóm 

 Trả lời câu hỏi 


	

	THỰC HÀNH

I. Thực hành xây dựng bài thuyết minh

Thực hành các phương pháp thuyết minh nâng cao

1.Phương pháp thuyết minh phân đoạn

2.Phương pháp thuyết minh so sánh 

3.Phương pháp thuyết minh trọng tâm, trọng  điểm

4.Phương pháp thuyết minh hư ảo – thực chủ đạo

5.Phương pháp thuyết minh hỏi đáp

6.Phương pháp thuyết minh lấp lửng. 

7.Phương pháp thuyết minh liên kết

8.Phương pháp thuyết minh biểu cảm (“vẽ mắt cho rồng”)

9.Phương pháp thuyết minh minh họa

10.Phương pháp  thuyết minh lời nói dối vô hại. 

Thực địa 

II. Kỹ năng phụ trợ cho HDV

Các kỹ năng và năng khiếu hỗ trợ 

1. Kể chuyện 

2. Âm nhạc truyền thống dân tộc 

3. Nhiếp ảnh. 

Thực hành : Nghệ thuật kể chuyện. 

Thực hành: Thuyết minh chuyên đề qua băng hình

III. Kỹ năng xử lý tình huống của HDV

Thực hành bài tập thuyết minh chuyên đề:

· Tôn giáo, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

· Lịch sử, danh nhân văn hóa.

Xử lý tình huống HDV
	2
	7
	5
	Đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài thực hành
	

	Tổng cộng
	45
	15
	90
	


8.Phần tài liệu tham khảo: 

Tài liệu chính

· Pond, K.L. (1993). The professional guide: Dynamics of Tour Guiding. John Wiley & Sons. 

· VTOS  – Tổng cục du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Châu Âu (2007)  – Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo

· Đinh Trung Kiên (2000).  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 

· Tài liệu giảng dạy - G.v Phan Minh Châu.

· http://www.dk.com
· http://wikitravel.com
· http://www.wikipedia.com
9. Phương pháp đánh giá học phần
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (Thuyết trình, hoạt cảnh, diễn kịch theo nhóm)
	30%

	Thi kết thúc học phần (Trắc nghiệm)
	60%

	Tổng cộng
	100%


P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.TÊN HỌC PHẦN: 
Y TẾ DU LỊCH
 

2. SỐ TÍN CHỈ

: 3
3. PHÂN BỔ THỜI GIAN: (1,1)
 
4. MỤC TIÊU 

-  Xây dựng kỹ năng sơ cứu, xử lý các tình huống khẩn cấp trong quán trình công tác, học tập

- Thực hành ứng cứu, sơ cứu đúng nguyên tắt. 
- Nhận định được các triệu chứng khẩn cấp

5. TÓM TẮT NỘI DUNG

 Học phần xây dựng đề cương gồm các cách nhận diện triệu chứng, cách xử lý và các biện pháp phòng ngừa một số tình huống khẩn cấp: Say nắng, rắn cắn, điện giật, chấn thương phần cững, ngộ độc thức ăn ...

 6. ĐIỀU KIỆN


Tiên quyết: không


Học trước: không

7. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

· Chuyên cần: 10%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ:
30%

· Điểm thi kết thúc môn học: 
60%

8. THANG ĐIỂM

· Thang điểm 10

9. NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG I: XỬ LÝ SAY NẮNG SAY NÓNG
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp (6 tiết):

1. Triệu chứng
2. Xử lý
3. Phòng ngừa
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

CHƯƠNG II: XỬ LÝ NẠN NHÂN BỊ RẮN CẮN
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp 

1. Triệu chứng
2. Xử lý
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

CHƯƠNG III: XỬ LÝ SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp 

1. Triệu chứng
2. Xử lý
3. Phòng ngừa
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

CHƯƠNG IV: XỬ LÝ VÀ SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ NGỘT NƯỚC
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Triệu chứng
2. Xử lý
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà:

CHƯƠNG V: XỬ LÝ VÀ SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ ĐIỆN GIẬT
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Triệu chứng, 
2. Sơ cứu 

B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà 

CHƯƠNG VI: XỬ LÝ VÀ CÁCH CẤP CỨU NẠN NHÂN BỊ NGẤT
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Kỹ thuật hô hấp nhân tạo 

2. Thực hành kỹ thuật hô hấp nhân tạo

B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

CHƯƠNG VII: KỸ THUẬT SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ GẢY XƯƠNG TAY

 VÀ CHÂN
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Triệu chứng gảy xương
2. Cách cố định xương
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

CHƯƠNG VIII: SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ NGỘ ĐỘC MỘT SỐ THỨC ĂN
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

CHƯƠNG IX: SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ BỎNG
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Triệu chứng
2. Xử lý
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

CHƯƠNG X: SƠ CỨU NẠN NHÂN BỊ DỊ VẬT TRONG MẮT
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

1. Triệu chứng
2. Xử lý
B/ Thảo luận 

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

CHƯƠNG XI: THỰC HÀNH KỸ THUẬT BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG
A/  Các nội dung giảng dạy trên lớp

C/ Các nội dung cần tự học ở nhà

10. Học liệu

· Tài liệu y tế học đường
· Tài liệu cơ cấp cứu lưu hành nội bộ sở y tế
P. TRƯỞNG KHOA

TS. La Nữ Ánh Vân

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:

QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Số tín chỉ: 3
Mã học phần: 22017

Học phần:  bắt buộc

Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Tài chính – Ngân hàng
2. Phân bổ thời gian: 

· Lý thuyết: 30

· Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

3. Mục tiêu của học phần:

· Cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về quản trị ngoại thương, kinh doanh xuất nhập khẩu và luật khai báo Hải Quan.

· Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh ngoại thương và xuất nhập khẩu.

4. Tóm tắt nội dung học phần:

Chương 1: Incoterms 2000
Chương 2: Các phương thức thanh toán quốc tế
Chương 3: Hợp đồng ngoại thương
Chương 4: Nghiệp vụ kê khai Hải Quan

Chương 5: Bảo hiểm trong ngoại thương

Chương 6: Vận tải trong ngoại thương
Chương 7: Giao nhận hàng hóa trong ngoại thương
5. Tài liệu học tập:

5.1. Giáo trình: Đoàn Thị Hồng Vân (2008), “Quản Trị Ngoại Thương”, NXB Lao Động Xã Hội, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.

5.2. Sách tham khảo:
Đoàn Thị Hồng Vân (2000), “Kỹ Thuật Ngoại Thương”, NXB Thống Kê, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Hoàng Văn Châu (2003), “Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương”, NXB Giao Thông Vận Tải

Phạm Mạnh Hiền (2004), “Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế”, NXB Thống Kê

Nguyễn Hồng Đàm (1997), “Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương”, NXB Giáo Dục

Nguyễn Trọng Đàn (2002), “Thư tín Trong Thương Mại Quốc Tế”, NXB Khoa Học – Kỹ Thuật

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	Vắng 3 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60%

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Chương 1: Incoterms 2000

1.1 Giới thiệu chung về Incoterms 2000 
1.2 Định nghĩa và tóm tắt các thuật ngữ của Incoterms 2000 
1.3 Nội dung của Incoterms 2000 
1.4 Lựa chọn các phương tiện vận tải ứng với điều kiện Incoterms 2000 
1.5 Các khuyến cáo chỉ dẫn lựa chọn và sử dụng Incoterms 2000 

1.7 Tóm tắt chương và thảo luận 

1.6 Các trường hợp đặc biệt của Incoterms 2000  
	3
	

	1,2
	Chương 2: Các phương thức thanh toán quốc tế

2.1 Phương thức trả tiền mặt 

2.2 Phương thức ghi sổ

2.3 Thanh toán trong buôn bán đối lưu

2.4 Phương thức nhờ thu

2.5 Phương thức chuyển tiền 

2.6 Phương thức giao chứng từ trả tiền 

2.7 Phương thức tín dụng chứng từ 

2.8 Các chứng từ trong thanh toán  
	6
	

	2,3
	Chương 3: Hợp đồng ngoại thương

3.1 Khái niệm 
3.2 Đặc điểm 

3.3 Kết cấu của hợp đồng 

3.4 Nội dung các điều kiện và điều khoản 

3.5 Đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương 

3.6 Thư tín trong kinh doanh quốc tế 
	9
	

	4
	Chương 4: Nghiệp vụ Hải Quan

4.1 Lịch sử hình thành và phát triển Hải Quan Việt Nam 

4.2 Hướng dẫn luật Hải Quan cho doanh nghiệp XNK. 

4.3 Các điều kiện cần biết khi làm thủ tục Hải Quan 

4.4 Hướng dẫn khai báo trên tờ khai Hải Quan 

4.5 Quy trình kiểm tra Hải Quan đối với hàng hóa XNK 

4.6 Thuế xuất nhập khẩu 
	6
	

	5,6
	Chương 5: Nghiệp vụ bảo hiểm chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu ngoại thương.

5.1 Định nghĩa và bản chất của bảo hiểm 

5.2 Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 

5.3 Tác dụng của bảo hiểm 

5.4 Rủi ro và tổn thất 

5.5 Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển 

5.6 Hợp đồng bảo hiểm 
	9
	

	6,7
	Chương 6: Vận tải trong ngoại thương 

6.1 Khái niệm chung về vận tải 

6.2 Vận tải trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 

6.3 Các phương thức vận tải 

6.3 Các phương thức vận tải 

6.4 Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển 

6.5 Các phương thức thuê tàu 

6.6 Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường hàng không 

6.7 Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container 

6.8 Vận tải đa phương thức
	6
	

	7,8
	Chương 7: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa ngoại thương

7.1 Khái niệm chung về giao nhận 

7.2 Tổ chức kỹ thuật giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển 
	6
	


TRƯỞNG KHOA
TS. Đinh Bá Hùng Anh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
KỸ NĂNG MỀM
Số tín chỉ: 3
Mã học phần:  

Học phần: Bắt buộc

 Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: khoa cơ bản
2. Phân bổ thời gian (căn cứ vào phân bổ thời gian trong chương trình khung đã duyệt): 

- Trên lớp: 
+ Lý thuyết: 30

 + Bài tập, thảo luận, thực hành: 15

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Giúp học viên nắm bắt các kiến thức về Giao Tiếp, Thuyết trình trước đám đông, Tuy duy Tích cực, Phỏng Vấn Xin việc, Xây dựng Thương hiệu bản, Tổ chức Công việc, Làm việc Hiệu quả, Quản lí Thời gian.

- Kỹ năng: Vận dụng các kỹ năng vào cuộc sống công việc tạo hiệu quả làm việc, cuộc sống. Tạo thói quen vận dụng các kỹ năng một cách thuần thục, chuyên nghiệp trong tác phong, hình ảnh, làm việc, cư xử, nhân cách.
- Thái độ: Có thái độ nghiêm túc với bản thân trong việc tiếp tục trao dồi học tập, phát triển, hoàn thiện bản thân.
4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần 1: Kỹ năng Giao Tiếp.
Học phần 2: Kỹ năng Thuyết trình trước đám đông.
Học phần 3: Kỹ năng Tuy duy Tích cực.
Học phần 4: Kỹ năng Phỏng Vấn Xin việc.
Học phần 5: Kỹ năng Xây dựng Thương hiệu bản.
Học phần 6: Kỹ năng Tổ chức Công việc.
Học phần 7: Kỹ năng Làm việc Hiệu quả.

Học phần 8: Kỹ năng Quản lí Thời gian.
5.2. Sách tham khảo:
Tài liệu tiếng Việt

1. Thái Trí Dũng (2001), Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, Nhà Xuất bản Thống kê.

2. Chu Văn Đức, Thái Trí Dũng và Lương Minh Việt (2005), Giáo trình Kỹ năng, Nhà Xuất bản Hà Nội.

3. Nguyễn Trình (2007), Phong cách hiện đại, Nhà Xuất bản Lao động.

4. Hồng Khanh (2007), Nghệ thuật nói chuyện, Nhà Xuât bản Từ điển Bách Khoa. 

5. Dương Công Lâm (2003), 101 cách chinh phục đối phương, Nhà Xuất bản Văn hoá Thông tin.

6. Bùi Thị Xuân Mai (2005), Tập bài giảng Kỹ năng sống, Trường Đại học Lao động, Thương binh và Xã hội.

7. Lưu Thu Thuỷ và Đào Vân Vy (2008), Giáo dục Kỹ năng sống Viện Khoa học Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Raymond de Saint Laurent (2004),  Nghệ thuật nói trước công chúng, Nhà Xuất bản Văn hoá Thông tin.

Tài liệu tiếng Anh

1. Bruce Elder (1995), Communication Studies.

2. Judith Dwyer (2002) Communication in business, Pearson Education Australia 

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần 
	9 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	1 lần
	30%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60

	Tổng cộng
	
	100%


7. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Bài 1: Kỹ năng Giao Tiếp
	3
	2
	0
	

	Bài 2: Kỹ năng Thuyết trình trước đám đông
	3
	2
	0
	

	Bài 3: Kỹ năng Tuy duy Tích cực
	3
	2
	0
	

	Bài 4: Kỹ năng Phỏng Vấn Xin việc
	3
	2
	0
	

	Bài 5: Kỹ năng Xây dựng Thương hiệu bản
	3
	2
	0
	

	Bài 6: Kỹ năng Tổ chức Công việc
	3
	2
	0
	

	Bài 7: Kỹ năng Làm việc Hiệu quả
	3
	2
	0
	

	Bài 8: Kỹ năng Quản lí Thời gian
	3
	2
	0
	

	Tổng cộng
	24
	16
	
	










TRƯỞNG KHOA
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